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tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam   
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Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Thông báo số 33-TB/ĐU ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thông qua dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ 

sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự. 
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lực Việt Nam. 
 

Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban chức 

năng Tập đoàn; Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn; các tập thể và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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- Như Điều 3; 
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TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC TRONG  

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, 

người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại 

diện người sử dụng lao động trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực 

thuộc.  

2. Người sử dụng lao động. 

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.  

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc theo Quy chế này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Quy chế này các từ ngữ, từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người lao động là người làm việc theo hợp đồng lao động cho người sử 

dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám 

sát của người sử dụng lao động.   

2. Người sử dụng lao động là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện là 

người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng lao động theo hợp 

đồng lao động và quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là Công đoàn cơ sở hoặc Công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở nhằm mục đích 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ 

lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định 
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của pháp luật về lao động. EVN hiện nay, tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở là Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn tại các đơn vị trực thuộc. 

4. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (QCDC) là những quy định về 

quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, Công đoàn 

EVN và công đoàn các đơn vị với các nội dung người lao động được biết, được 

tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực 

hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

5. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, 

trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại 

diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan 

tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ 

lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. 

6. Hội nghị Người lao động là Hội nghị do người sử dụng lao động phối 

hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của 

người lao động tổ chức hàng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị 

đại biểu. 

7. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  

         8. Đơn vị: Các đơn vị trực thuộc EVN. 

         9. NSDLĐ: Người sử dụng lao động.  

         10. NLĐ: Người lao động.  

         11. SXKD: Sản xuất, kinh doanh. 

         12. HĐLĐ: Hợp đồng lao động. 

         13. TƯLĐTT: Thỏa ước lao động tập thể. 

Những từ ngữ, chữ viết tắt khác được hiểu và giải nghĩa theo quy định trong 

Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động và các văn bản khác của Nhà nước ban 

hành còn hiệu lực, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý nội bộ của 

EVN.  

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện QCDC  

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. 

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ, NLĐ và các tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được trái pháp 

luật và đạo đức xã hội. 
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Điều 5. Những hành vi cấm khi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi 

làm việc 

1. Thực hiện trái các quy định của pháp luật. 

2. Xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước. 

3. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ và NLĐ. 

4. Trù dập, phân biệt đối xử với người tham gia đối thoại, người khiếu nại, 

tố cáo. 

 

 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN QCDC 

 

Điều 6. Nội dung NSDLĐ phải công khai 

NSDLĐ phải công khai với NLĐ những nội dung sau: 

1. Tình hình SXKD của NSDLĐ;   

2. Nội quy lao động, thang, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy 

chế và các văn bản quy định khác của NSDLĐ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ 

và trách nhiệm của NLĐ; 

3. Các thoả ước lao động tập thể mà NSDLĐ tham gia; 

4. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác 

do NLĐ đóng góp;  

5. Việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp;  

6. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ; 

7. Nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Hình thức công khai  

Những nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế này mà pháp luật quy định cụ 

thể hình thức công khai thì NSDLĐ thực hiện công khai theo quy định đó, trường 

hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì NSDLĐ căn cứ vào 

đặc điểm SXKD, tổ chức lao động, nội dung phải công khai, quy định về bảo vệ 

bí mật, công khai tài chính để lựa chọn hình thức sau đây: 

1. Niêm yết công khai tại nơi làm việc; 

2. Báo cáo tại hội nghị; 

3. Thông báo trong các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa NSDLĐ và tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của NLĐ; 
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4. Thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở để thông 

báo đến NLĐ; 

5. Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ; 

6.  Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 8. Nội dung NLĐ được tham gia ý kiến  

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ, đề 

xuất nội dung thương lượng tập thể như đã nêu tại Khoản 2 Điều 6 của Quy chế 

này. 

2. Đề xuất, thực hiện các giải pháp phát triển SXKD, đổi mới công nghệ, 

giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm 

việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy 

nổ.  

3. Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hình thức để NLĐ tham gia ý kiến  

Những nội dung quy định tại Điều 8 Quy chế này mà pháp luật quy định cụ 

thể hình thức NLĐ tham gia ý kiến thì thực hiện theo quy định đó; trường hợp 

pháp luật không quy định cụ thể hình thức thì NLĐ căn cứ vào đặc điểm sản xuất, 

kinh doanh, tổ chức lao động, nội dung NLĐ được tham gia ý kiến và Quy chế 

này để lựa chọn hình thức sau đây: 

1. Hội nghị NLĐ của đơn vị; 

2. Hội nghị chuyên môn do NSDLĐ, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, 

tổ, đội sản xuất triệu tập; 

3. Thông qua hình thức đối thoại tại nơi làm việc (theo Quy định tại Chương 

III- Quy chế này); 

4. Thông qua việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

5. Công đoàn đơn vị tổ chức lấy ý kiến của NLĐ; 

6. Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, 

đối thoại tại nơi làm việc; 

7. Gửi góp ý, kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua hòm thư góp ý kiến tại 

những địa điểm thuận lợi trong đơn vị; 

8. Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 10. Nội dung NLĐ quyết định 

1. NLĐ được quyết định những nội dung sau: 

a) Giao kết, thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt HĐLĐ theo quy định 
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của pháp luật;  

b) Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại đơn 

vị; 

c) Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật; 

d) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết 

TƯLĐTT theo quy định của pháp luật;  

đ) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận của các bên. 

2. Hình thức quyết định của NLĐ thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Nội dung giám sát, kiểm tra của NLĐ 

NLĐ có quyền giám sát, kiểm tra về tất cả những nội dung đã được công 

khai ở đơn vị theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và tự giám sát, kiểm tra lẫn 

nhau trong thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của NLĐ, trong đó trọng tâm giám sát, 

kiểm tra các nội dung: 

1. Việc thực hiện hợp đồng lao động và TƯLĐTT; 

2. Việc thực hiện nội quy lao động, các quy chế quản lý nội bộ của NSDLĐ 

liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ; 

3. Việc sử dụng các loại quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do NLĐ 

đóng góp; 

4. Việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp của NSDLĐ; 

5. Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ;     

6. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ. 

Điều 12. Hình thức giám sát, kiểm tra của NLĐ 

1. Thông qua Hội nghị NLĐ, các cuộc họp của các phòng, ban, phân xưởng, 

tổ, đội sản xuất của đơn vị. 

2. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, cuộc họp giao ban của đơn vị.  

3. Thông qua sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn đơn 

vị. 

4. Thông qua cuộc họp đối thoại trực tiếp giữa NSDLĐ và NLĐ. 

5. Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 

6. Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm toán, giám sát theo quy định của 

Nhà nước. 

7. Thông qua thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo 

quy định của pháp luật. 
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Chương III 

ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

 

Điều 13. Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc  

1. NSDLĐ và Công đoàn EVN có trách nhiệm tổ chức đối thoại định kỳ 

hoặc đột xuất khi có phát sinh nội dung cần đối thoại theo quy định của pháp luật. 

Cấp đơn vị có thể tổ chức đối thoại khi phát sinh nội dung đối thoại thuộc thẩm 

quyền hoặc theo ủy quyền của EVN. 

2. NSDLĐ có trách nhiệm quy định cụ thể các nội dung chủ yếu sau để tổ 

chức đối thoại tại nơi làm việc: 

a) Nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc; 

b) Số lượng, thành phần tham gia đối thoại của mỗi bên theo quy định Điều 

15 Quy chế này; 

c) Số lần, thời gian tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm; 

d) Cách thức tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu của một 

hoặc các bên, đối thoại khi có vụ việc; 

đ) Trách nhiệm của các bên khi tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 

Điều này; 

e) Quy định quyền hạn đối với thành viên đại diện tham gia đối thoại bên 

NLĐ mà không phải là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ 

sở; 

f) Nội dung khác (nếu có). 

3. NSDLĐ phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây: 

a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; 

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên; 

c) Khi có vụ việc quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

4. Ngoài các quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này NSDLĐ có trách nhiệm: 

a) Cử thành viên đại diện bên NSDLĐ tham gia đối thoại tại nơi làm việc 

theo quy định; 

b) Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ 

chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc; 

c) Báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu. 

5. Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở có trách nhiệm: 

a) Cử thành viên đại diện tham gia đối thoại theo quy định; 

b) Tham gia ý kiến với NSDLĐ về nội dung quy chế dân chủ cơ sở tại nơi 
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làm việc; 

c) Lấy ý kiến NLĐ, tổng hợp và chuẩn bị nội dung đề nghị đối thoại; 

d) Tham gia đối thoại với NSDLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

6. Khuyến khích NSDLĐ và tổ chức đại diện NLĐ tiến hành đối thoại ngoài 

những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này phù hợp với điều kiện tổ chức 

SXKD, tổ chức lao động tại nơi làm việc. 

 Điều 14. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc 

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. 

2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, TƯLĐTT, Nội quy lao động, quy chế 

và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. 

3. Điều kiện làm việc. 

4. Yêu cầu của NLĐ, tổ chức đại diện người lao động đối với NSDLĐ. 

5. Yêu cầu của NSDLĐ với NLĐ, tổ chức đại diện lao động. 

6. Các nội dung khác cả hai bên cùng quan tâm. 

Điều 15. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại  

Số lượng, thành phần tham gia đối thoại được quy định như sau: 

1. Bên NSDLĐ: 

Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, NSDLĐ quyết 

định số lượng, thành phần đại diện cho mình tham gia đối thoại bảo đảm ít nhất 

03 người, trong đó có người đại diện theo pháp luật của NSDLĐ và các thành viên 

khác đại diện cho bên NSDLĐ do NSDLĐ cử. 

2. Bên NLĐ: 

Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng 

lao động và các yếu tố bình đẳng giới, đại diện Công đoàn cùng cấp xác định số 

lượng, thành phần tham gia đối thoại nhưng phải bảo đảm số lượng như sau:  

- Ít nhất 03 người, nếu NSDLĐ sử dụng dưới 50 NLĐ; 

- ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu NSDLĐ sử dụng từ 50 NLĐ đến 

dưới 150 NLĐ; 

- ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu NSDLĐ sử dụng từ 150 NLĐ đến 

dưới 300 NLĐ; 

- ít nhất từ 14 người đến 18 người, nếu NSDLĐ sử dụng từ 300 NLĐ đến 

dưới 500 NLĐ; 

- ít nhất từ 19 người đến 23 người, nếu NSDLĐ sử dụng từ 500 NLĐ đến 

dưới 1.000 NLĐ; 

- ít nhất 24 người, nếu NSDLĐ sử dụng từ 1.000 NLĐ trở lên. 

3. Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của mỗi 
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bên quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện định kỳ ít nhất 02 

năm một lần và công bố công khai tại nơi làm việc. Trong khoảng thời gian giữa 

02 kỳ, xác định thành viên tham gia đối thoại, nếu có thành viên đại diện không 

thể tiếp tục tham gia thì NSDLĐ hoặc đại diện Công đoàn cùng cấp xem xét, quyết 

định bổ sung thành viên thay thế và công bố công khai tại nơi làm việc. 

4. Khi tiến hành đối thoại, ngoài các thành viên tham gia đối thoại theo quy 

định tại khoản 3 Điều này, hai bên thống nhất mời tất cả NLĐ hoặc một số NLĐ 

liên quan cùng tham gia đối thoại, bảo đảm có sự tham gia của đại diện lao động 

nữ khi đối thoại về các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ. 

Điều 16. Quy trình đối thoại tại nơi làm việc 

1. Chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia đối thoại. 

a) NSDLĐ và Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn tổng hợp nội dung và gửi 

nội dung yêu cầu đối thoại cho bên đối thoại. 

b) NSDLĐ và Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn thống nhất nội dung, thời 

gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. 

c) NSDLĐ và Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn phân công các thành viên 

tham gia đối thoại của mỗi bên chuẩn bị nội dung, số liệu, tài liệu liên quan cho 

đối thoại. 

2. Tổ chức đối thoại: Trong quá trình đối thoại, các thành viên tham gia đối 

thoại có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu, trao đổi, thảo luận dân 

chủ các nội dung đối thoại. 

3. Kết thúc đối thoại: NSDLĐ và Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn lập biên 

bản cuộc đối thoại. Biên bản cuộc đối thoại ghi rõ những nội dung đã thống nhất 

và các biện pháp tổ chức thực hiện; những nội dung chưa thống nhất và thời gian 

tiến hành đối thoại những nội dung chưa thống nhất hoặc mỗi bên tiến hành thủ 

tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động. 

Điều 17. Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 

1. NSDLĐ có trách nhiệm phối hợp với đại diện Công đoàn cùng cấp tổ 

chức đối thoại định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần. 

2. Thành phần tham gia đối thoại định kỳ là đại diện hai bên theo quy định 

tại Điều 15 Quy chế này. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức đối thoại định kỳ 

do hai bên sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế. Chậm nhất 05 ngày làm việc 

trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, các bên có trách nhiệm gửi nội dung 

đối thoại cho bên tham gia đối thoại. 

3. Đối thoại định kỳ chỉ được tiến hành khi bên NSDLĐ có sự tham gia của 

người đại diện theo pháp luật hoặc người được NSDLĐ ủy quyền và bên NLĐ có 

sự tham gia của trên 70% tổng số thành viên đại diện theo quy định tại khoản 3 

Điều 15 Quy chế này. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ 

ký của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động hoặc người được 

ủy quyền và chữ ký của người đại diện từng tổ chức đại diện người lao động (nếu 
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có). 

4. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, NSDLĐ có 

trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối 

thoại; tổ chức đại diện NLĐ phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến 

người lao động là thành viên. 

Điều 18. Tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên 

1. Việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên được tiến 

hành khi nội dung yêu cầu đối thoại của bên đề nghị đối thoại bảo đảm các điều 

kiện sau:  

a) Đối với bên NSDLĐ nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của 

người đại diện theo pháp luật của NSDLĐ; 

b) Đối với bên NLĐ nội dung đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 

30% số thành viên đại diện của bên NLĐ tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 

Điều 15 Quy chế này. 

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đối thoại quy 

định tại khoản 1 Điều này, bên nhận được yêu cầu đối thoại phải có văn bản trả 

lời, thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại. NSDLĐ và đại diện đối 

thoại bên NLĐ có trách nhiệm phối hợp, tiến hành tổ chức đối thoại theo quy định 

tại Điều 16 Quy chế này.  

3. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại 

diện các bên tham gia đối thoại theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy chế này. 

4. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, NSDLĐ có 

trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối 

thoại; tổ chức đại diện NLĐ phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến 

người lao động là thành viên. 

Điều 19. Tổ chức đối thoại khi có vụ việc 

1. Đối với vụ việc NSDLĐ phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại 

diện NLĐ tại cơ sở về: quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc; cho thôi 

việc đối với NLĐ; phương án sử dụng lao động; thang lương, bảng lương và định 

mức lao động; quy định thưởng và nội quy lao động được thực hiện như sau: 

a) NSDLĐ có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo nội dung cần tham khảo, 

trao đổi ý kiến đến các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên NLĐ; 

b) Các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên NLĐ có trách nhiệm 

tổ chức lấy ý kiến NLĐ do mình đại diện và tổng hợp thành văn bản của từng tổ 

chức đại diện NLĐ tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của NLĐ để gửi tới NSDLĐ; 

trường hợp nội dung đối thoại liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ thì 

cần bảo đảm lấy ý kiến của họ; 

c) Căn cứ ý kiến của các tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, nhóm đại diện đối 

thoại của NLĐ, NSDLĐ tổ chức đối thoại theo quy định tại Điều 16, 17 Quy chế 
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này để thảo luận, trao đổi ý kiến, tham vấn, chia sẻ thông tin về những nội dung 

NSDLĐ đưa ra. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký 

của đại diện các bên tham gia đối thoại theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy 

chế này.  

2. Đối với vụ việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ thì NSDLĐ và tổ chức 

Công đoàn đại diện NLĐ tại cơ sở có NLĐ bị tạm đình chỉ công việc có thể trao 

đổi bằng văn bản hoặc thông qua trao đổi trực tiếp giữa đại diện tham gia đối thoại 

của bên NSDLĐ và đại diện đối thoại của NLĐ. 

3. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, NSDLĐ có 

trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối 

thoại; tổ chức đại diện NLĐ phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến 

người lao động là thành viên. 

 

 

Chương IV 

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

Điều 20. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị  

1. Hội nghị NLĐ trong EVN được tổ chức ở cấp EVN và cấp các đơn vị 

trực thuộc hằng năm. Hội nghị NLĐ tập trung ở cấp EVN là hội nghị đại biểu 

NLĐ, trong trường hợp do điều kiện, yếu tố khách quan không tổ chức được hội 

nghị thường niên, thì được tổ chức vào năm kế tiếp, nhưng không để quá hai năm 

một lần. 

Khuyến khích các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị NLĐ cùng thời điểm 

tổ chức tổng kết nhiệm vụ, công tác năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công 

tác năm tiếp theo.    

2. Hội nghị NLĐ được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể đối với đơn 

vị có dưới 100 lao động và theo hình thức hội nghị đại biểu đối với đơn vị có từ 

200 lao động trở lên. Đối với đơn vị có từ 100 đến 200 lao động việc tổ chức hội 

nghị toàn thể hay hội nghị đại biểu do đơn vị quyết định. 

3. Hội nghị NLĐ có thể tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

4. Hội nghị NLĐ được thừa nhận là hợp lệ khi có sự tham dự của trên 2/3 

tổng số đại biểu được NSDLĐ và Công đoàncùng cấp quyết định triệu tập. 

5. Đại diện NSDLĐ và Chủ tịch Công đoàn cùng cấp đồng chủ trì Hội nghị 

và mỗi bên cử đại diện làm thư ký Hội nghị. 

6. Nghị quyết của Hội nghị có giá trị khi có trên 50% tổng số đại biểu chính 

thức có mặt biểu quyết tán thành. 
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Điều 21. Thành phần tham gia Hội nghị 

1. Thành phần tham gia hội nghị toàn thể bao gồm toàn thể NLĐ trong đơn 

vị. Trường hợp NLĐ không thể rời vị trí sản xuất thì NSDLĐ và tổ chức đại diện 

tập thể NLĐ tại cơ sở thỏa thuận thành phần tham gia hội nghị. 

2. Thành phần tham gia hội nghị đại biểu bao gồm: 

a) Đại biểu đương nhiên bao gồm thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng 

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám 

đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Công đoàn cùng cấp, người đứng đầu tổ chức 

Đảng, Đoàn thanh niên cùng cấp; 

b) Đại biểu bầu là những người được cấp đơn vị, phòng, ban, phân xưởng, 

tổ, đội sản xuất bầu theo quy định. NSDLĐ và Công đoàn cùng cấp thống nhất 

quyết định số lượng, cơ cấu đại biểu được bầu tham dự hội nghị đại biểu tương 

ứng với số lượng và cơ cấu lao động của từng đơn vị, phòng, ban, phân xưởng, 

tổ, đội sản xuất;     

c) Không cử các đại biểu đương nhiên và các đại biểu bầu là những người 

trong thời gian chuẩn bị Hội nghị có đơn thư, khiếu nại, tố cáo hoặc đang trong 

thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

  Điều 22. Bầu đại biểu tham dự hội nghị đại biểu 

1. Số lượng đại biểu bầu trong Hội nghị đại biểu NLĐ được quy định như 

sau: 

a) Đơn vị có từ 100 đến dưới 200 lao động thì số lượng đại biểu bầu ít nhất 

là 90 đại biểu; 

b) Đơn vị có từ 200 đến dưới 500 lao động thì số lượng đại biểu bầu ít nhất 

120 đại biểu; 

c) Đơn vị có từ 500 đến dưới 1000 lao động thì số lượng đại biểu bầu ít nhất 

là 150 đại biểu; 

d) Đơn vị có từ 1000 lao động trở lên thì số lượng đại biểu bầu ít nhất là 

180 đại biểu; 

đ) Số lượng đại biểu bầu của Hội nghị NLĐ cấp EVN ít nhất là 200 đại 

biểu. 

2. NSDLĐ và Công đoàn cùng cấp thống nhất, quyết định số lượng, cơ cấu 

đại biểu, trong đó có số lượng đại biểu bầu tham dự hội nghị cấp mình và phân bổ 

số lượng, cơ cấu đại biểu bầu tương ứng với số lượng và cơ cấu lao động của từng 

đơn vị, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất. 

3. Đại biểu bầu trúng cử đi dự hội nghị NLĐ cấp trên phải đạt trên 50% số 

đại biểu dự hội nghị NLĐ đơn vị đồng ý. 

4. Việc bầu đại biểu đi dự Hội nghị NLĐ cấp trên áp dụng một trong hai 

hình thức biểu quyết bằng phiếu bầu hoặc giơ tay.  
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Điều 23. Nội dung Hội nghị 

1. Hội nghị NLĐ thảo luận các nội dung sau: 

a) Tình hình SXKD của NSDLĐ; 

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, TƯLĐTT, Nội quy lao động, các quy 

chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; 

c) Điều kiện làm việc; 

d) Yêu cầu của NLĐ, tập thể lao động đối với NSDLĐ; 

đ) Yêu cầu của NSDLĐ đối với NLĐ, tập thể lao động; 

e) Nội dung khác mà một hoặc hai bên quan tâm; 

2. Bầu Ban thanh tra nhân dân. 

3. Thông qua nghị quyết hội nghị NLĐ. 

Điều 24. Quy trình tổ chức Hội nghị NLĐ 

1. Giới thiệu đại biểu, chương trình, chủ trì và thư ký Hội nghị. 

2. Báo cáo của NSDLĐ. 

3. Báo cáo của Công đoàn đơn vị. 

4. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân. 

5. Đại biểu thảo luận. 

6. Thông qua, ký kết TƯLĐTT (nếu có).  

7. Bầu Ban thanh tra nhân dân. 

8. Phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua (nếu có). 

9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ. 

Điều 25. Trách nhiệm của các bên tham gia Hội nghị 

1. Trách nhiệm của NSDLĐ 

a) Trước khi tổ chức hội nghị 

- Chủ trì phối hợp với Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội 

nghị NLĐ; thống nhất với Công đoàn về hình thức hội nghị, số đại biểu bầu phân 

bổ cho các đơn vị; quyết định thành lập Ban tổ chức hội nghị và phân công rõ 

trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kế hoạch. 

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm qua, phương hướng 

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm tiếp theo; tình hình thực hiện các chế độ chính 

sách liên quan tới quyền, lợi ích của NLĐ; công khai tài chính về trích, lập và sử 

dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp..., và các báo cáo khác có liên quan đến chương trình, nội dung Hội nghị; 

tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của NLĐ (nếu có). 

- Chủ trì phối hợp với Công đoàn cùng cấp chuẩn bị nội dung xây dựng, sửa 
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đổi, bổ sung TƯLĐTT (nếu có) để biểu quyết và ký kết tại Hội nghị. Đối với các 

đơn vị thì thực hiện việc đóng góp ý kiến cho dự thảo TƯLĐTT. 

- Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Hội nghị. 

b) Trong quá trình tổ chức hội nghị: Phối hợp cùng Chủ tịch Công đoàn  

cùng cấp điều hành chương trình Hội nghị; phân công trình bày các báo cáo của 

NSDLĐ. 

c) Sau khi tổ chức hội nghị 

- Phối hợp với Công đoàn cùng cấp tiếp thu ý kiến hoàn thiện các nội dung 

báo cáo đã trình bày tại Hội nghị NLĐ để ban hành, báo cáo lên cấp trên.  

- Phổ biến Nghị quyết hội nghị đến NLĐ. 

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất lập kế hoạch, 

triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các 

quy chế, quy định phù hợp với những nội dung đã thông qua tại Hội nghị NLĐ. 

- Phối hợp với Công đoàn định kỳ sơ kết và tổng kết Nghị quyết Hội nghị 

NLĐ.  

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn 

a) Trước khi tổ chức hội nghị 

- Phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ. 

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện TƯLĐTT, hợp đồng lao động, 

Nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm 

việc; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, đối thoại và kết quả giải quyết các kiến 

nghị của tập thể lao động sau đối thoại; tình hình thực hiện sử dụng các quỹ do 

NLĐ đóng góp và các báo cáo khác có liên quan đến chương trình, nội dung Hội 

nghị. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị NLĐ các đơn vị, phòng, ban, phân 

xưởng, đội sản xuất trực thuộc; tổng hợp ý kiến nghị của NLĐ tham gia vào dự 

thảo các báo cáo tại hội nghị của NSDLĐ và Ban chấp hành Công đoàn; ý kiến 

góp ý vào nội dung dự thảo quy chế, quy định nội bộ và dự thảo TƯLĐTT mới 

hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

- Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

- Chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho Hội nghị, bầu Ban thanh tra nhân dân. 

- Phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua (nếu có). 

- Tổng hợp danh sách đại biểu, mời, triệu tập đại biểu dự hội nghị.  

b) Trong quá trình tổ chức hội nghị: Chủ tịch Công đoàn tham gia cùng 

NSDLĐ điều hành chương trình Hội nghị; phân công trình bày các báo cáo của 

Ban chấp hành Công đoàn. 

c) Sau khi tổ chức Hội nghị 
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- Tham gia hoàn thiện các nội dung báo cáo đã trình tại Hội nghị và báo cáo 

kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ với Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

- Phối hợp với NSDLĐ chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

NLĐ và TƯLĐTT. 

- Tham gia với NSDLĐ trong việc thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, 

quy định cho phù hợp với TƯLĐTT, Nghị quyết Hội nghị NLĐ. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ.  

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể động viên NLĐ thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị NLĐ. 

- Tham gia với NSDLĐ định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị NLĐ. 

 3. Trách nhiệm Đại biểu dự Hội nghị NLĐ  

a) Thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp những vấn đề NSDLĐ, Công đoàn 

trình bày; những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

đề ra; những sáng kiến và các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất 

lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh 

lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động 

hợp lý; đề xuất những giải pháp cải thiện quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật 

chất, tinh thần cho NLĐ. 

Thảo luận nội dung dự thảo mới TƯLĐTT hoặc nội dung dự thảo sửa đổi, 

bổ sung TƯLĐTT để đại diện Ban chấp hành Công đoàn EVN và Tổng giám đốc 

EVN ký kết tại Hội nghị NLĐ cấp EVN. 

c) Thảo luận và biểu quyết những nội dung kiến nghị với lãnh đạo cấp trên 

những vấn đề vượt quá thẩm quyền của NSDLĐ; Biểu quyết thông qua Nghị quyết 

Hội nghị NLĐ đơn vị. 

 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 26. Chế độ báo cáo       

Hằng năm, NSDLĐ phối hợp với Chủ tịch Công đoàn cùng cấp báo cáo 

EVN (qua phần mềm EVNportal) và Công đoàn Điện lực Việt Nam kết quả thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong đơn vị mình, trước ngày 

31/12. 

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ EVN có trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc 

các đơn vị cho Tổng giám đốc EVN và phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt 

Nam xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện cho các năm tiếp theo. 
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Điều 27. Tổ chức thực hiện 

1. NSDLĐ có trách nhiệm và phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp 

thực hiện quy chế này và có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến NLĐ. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về EVN 

để tổng hợp, hướng dẫn thực hiện hoặc xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho 

phù hợp. 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 

 

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

2. Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

3. Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động. 

 

 

  

  

  

 

 



TAP DOAN DIN L!C VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
và Dc 1p - Tij do - Hnh phñc 

CONG DOAN DIN LC VIT NAM 

Sti:  6 /CTLT-EVN-CDDVN
Ha Nói, ngày 01 tháng/Znám 2021 

CH TH! LIEN TECH 
V vic thirc hin quy ch dan chü r co' s& ti no'i lam vic näm 2022 

Can cir Nghj djnh s 145/2020/ND-CP ngày 14 tháng 12 nàm 2020 cUa 
ChInh phü quy djnh chi tit và huàng dn thi hành mt s diu cüa B lutt Lao 
dng v diu kin lao dng và quan h lao dng; 

Can cü Hithng dn s 41/HD-TLD, ngày 11 tháng 11 nàm 2021 v vic 
Cong doàn tham gia di thoui và thrc hin quy ch dan chü a cci s& tii ncii lam 
vic; 

Can cü Quy ch thrc hin dan chU a cci sâ tti ncii lam vic trong Ttp doàn 
Din 11rc Vit Nam ban hành kern theo Quyt djnh s 1488/QD-EVN ngày 10 
tháng 11 näm 2021, 

Tong Giám dc Tp doàn và Ban Thithng v Cong doàn Din lirc Vit Nam 
huéfng dn các dcm vi thành viên, trrc thuc thirc hin quy ch dan chü a Co sâ 
tai noi lam viêc näm 2022 nhu sau: 

1. Thirc hin quy ch dan chü & co' s& tii no'i lam vic 

1.1. Các dcm vj thành viên can cü Nghj djnh s 145/2020/ND-CP, Huang 
dn s 41/HD-TLD ngày 11/11/202 1 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam và 
Quy& djnh s 1488/QD-EVN ngày 10/11/202 1 cüa Tp doàn Din hrc Vit Nam 
v thirc hin quy ch dan chü a cci sâ tii nd lam vic d si:ra di, b sung dam 
bâo thng nht trong Tp doàn và phU hçip vOi dc thU cUa don vj. 

1.2. Tip tiic nâng cao ch.t luçing các hInh thirc thirc hin quy ch dan chU 
& ccx sâ tai ncii lam viêc: 

- Da dtng các hInh thirc thirc hin dan chU bng vic img dung cong ngh 
thông tin, ma hp thu din ti:r lien tjch, cong khai các van bàn lien quan dn ngithi 
lao dng trên ming ni b cUa doanh nghip... 

- To chUc hi nghj nguai lao dng thit thirc, giãn luçic các thU tiic có tInh 
hInh thac, tp trung và cung cp dy dU nhüng ni dung ma nguii lao dng quan 
tam, sU dung hInh thac trrc tuyn trong t chirc hi nghj di biu d nhiu nguai 
lao dng tham dir, tang s di biu là nglxi lao dng trirc tiêp. 

1 



- T chüc hii&ng dan, ph bin các quy ch ni b lien quan den quyên, igi 
Ich cüa ngri lao dng theo nhiu hInh thüc, dc bit thiic d.y hInh thüc trrc 
tuyên. 

- Cong doàn các cp nâng cao trách nhim trong các dçit t chirc ly kin 
nguñ lao ctng và thi.rông xuyên thu thp, nm bt kin phân ánh cüa nguii lao 
dng. 

, A. •A 2. To chirc doi thou tti noi lam vlçc 

2.1. Các dan vj thành viên can cir B lut Lao dng näm 2019, Nghj djnh 
so 145/2020/ND-CP, Huâng dn s 41/HD-TLD và Quyêt djnh so 1488/QD-E\TN 
d thuc hiên di thoi tti noi lam viêc. 

2.2. Thirc hin dy dü ni dung di thoii quy djnh ti diem c khoân 2 Diu 
63 B lutt Lao dng nàm 2019; khi Co vii vic quy djnh ti diem a khoân 1 Diêu 
36, các diu 42, 44, 93, 104, 118 và khoân 1 Diu 128 cüa B lu.t Lao dng nàm 
2019 (quy ché dánh giá m1rc d hoàn thành cong vic; phuang an sir ding lao 
dng; xay dmg thang lucing, bang lucing, djnh müc lao dng; quy ch thuO'ng; 
ban hânh ni quy lao dng,..). 

2.3. Cong doàn các cp râ soát, b sung danh sách dti din cüa ngithi lao 
dng tham gia di thoai i cp mInh theo Hung dn s 88/HD-CDDVN ngày 
12/3/202 1 cüa Cong doàn Din 1irc Vit Nam. 

3. Mt s ni dung tr9ng tam nám 2022 

3.1. Các dan vj thành viên tang cung sü diing hInh thirc trirc tuyn t chirc 
hi nghj ngui lao dng dam bão chp hành dung quy djnh pháp lut v cong tác 
dan chü i cci si tai  ncii lam vic và d thirc hin t& cOng tác phOng, chng dch 
covid-19. 

3.2. Các dan vj thành viên trin khai các quy dnh, huàng dn mói v cong 
tác dan chü a ca s& tii noi lam vic tai  Huàng dn s 41/HD-TLD ngày 
11/11/202 1 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, Quyt djnh s 1488/QD-
EVN ngày 10/11/202 1 cüa Tp doàn Din lrc Vit Nam; tp trung trin khai thixc 
hin ch d, chInh sách duçic quy djnh trong ThOa rnrc lao dng tp th TQp doân 
Diên luc Viêt Nam näm 2021. 

3.3. Ni dung thrc hin cOng tác dan chü a co sa tti fbi lam vic tp trung 
vào diu kin lam vic cüa nguai lao dng trong tInh hInh djch bnh covid- 19 d 
dam bâo 4n hành an toàn, lien tVc  và n djnh h thng din, thrc hin t& nhim 
vii duçic giao. 

3.4. Näm 2022, do tlnh hlnh djch bnh covid-19 tip t1ic din bin phuc tap, 
Tp doàn Din lirc Vit Nam t chüc hi nghj nguai lao dng theo hInh thüc phân 
tan tti các dan vj tricc thuc, không t chüc hi nghj ttp trung dtp Tp doàn. Các 
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dcm vj tr1rc thuc báo cáo k hoach t chIrc hi nghj d länh do Tp doàn tham 
dir nghe kin phán ánh cüa nguii lao dng và thông tin tlnh hInh cüa Tp doàn 
cho ngui lao dng. 

Tng Giám dc Tp doàn và Ban Thi.thng v11 Cong doàn Din 1irc Vit Nam 
yêu cu Tong Giám dc!Giám dc và Ban Chp hành Cong doàn các dcm vj trirc 
thuc, don vj thành viên phi hcip trin khai thirc hin Chi thj nay. Báo cáo v T.p 
doàn Din l?c  Vit Nam và Cong doàn Din lrc Vit Nam kt qua hi ngh ngixi 
lao dng và tInh hInh trin khai, kt qua thirc hin Quy ch dânchü co sâ ti noi 
lam vic cüa don vj djnh kS'  6 tháng và cá nàm 2022.! 

TONG GIAM DOC TM. BAN THI1ONG VJ 
TAP DOAN DIN LIIC VIT NAM CONG DOAN DIN LC VIIT NAM 

CHU TICH 

Noinhân: 
- Dâng üy EVN (dê báo cáo); 
- HDTV EVN (dé báo cáo); 
- TGD, các Phó TGD EVN; 
- Thing trijc CD DLVN; 
- TGD/GD, CD các don vi thánh viên (dé thirc hin); 
- Các Ban vá Van phong EVN, CD DLVN; 
- Website CD DLVN; 
- Lisu: VT, TC&NS EVN; VT, CSPL CD DLVN. 
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nET NAM 

TONG LIEN DOAN LAO DONG  VT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
CONG DOAN fflN LIIC VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

S: THD-CDDVN 

HNG DAN 
Mt s ni dung Cong doàn tham gia thirc hin dM thoii tii noi lam vic 

và thirong ltrqng tp th, k kt thôa ir&c lao dng tp the 

Ha N5i, ngày /6tháng 3 nám 2021 

Can cü các van bàn pháp luat: B luat Lao dng 11am 2019, Lut Cong 
doàn 2012, Nghj djnh s 145/2020/ND-CP; Nghj djnh s 26/2018/ND-CP; 

Can cu Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

Can cCr Quy& djnh s 163 2/QD-TLD ngày 01/12/2000 cüa Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam quy djnh chüc näng, nhim vii, quyn hn cüa Cong 
doàn Din 1c Vit Nam, 

D kjp thai trin khai thirc hin các quy djnh pháp 1ut lao dng v di 
thoi tai  noi lam vic các don vj trong Tp doàn Din lirc Vit Nam, Cong 
doàn Din 1irc Vit Nam hiiàng dn tm thii mt s ni dung COng doãn tham 
gia thirc hin di thoi ti ncii lam vic và thirc hin quan h lao dng, ci th 
nhix sau: 

1. Cap ben Ngirôi lao dng và Cong doàn tham gia di thoi: 

Theo quy djnh cüa Nghi. djnh s 26/2018/ND-CP và B lut Lao dng 
11am 2019, Ng djnh s 145/2020/ND-CP, hi nghj di thoai tai  ncii lam vic 
duac t chirc a các c.p sau: 

a) Ngu?i lao dng TQp doàn và Cong doàn Din 1irc Vit Nam tham gia 
hi nghj di thoai cp Tp doàn Din lc Vit Nam. 

b) Ngtthi lao dng và Cong doàn các Tng cOng ty tham gia hi ngh di 
thoi cp Tng cOng ty. 

c) Nguñ lao dng và Cong doàn co s& cüa các dcm vi tr1rc thuc Tp 
doàn, trrc thuc Tng cong ty tham gia hi nghj di thoai cp don vi, 
true thuôc. 

d) Ngui lao dng và Cong doàn co sO cUa các cOng ty dc 1p thuc T.p 
doàn, thuc Tng cOng ty tham gia hi nghj d6i thoti cp cOng ty. 

A . A A • 2. Thanh phan, so hr9'ng cua ben Ngtroi lao d9ng tham gia dot thoi: 

a) Ban chp hành Cong doàn các cp quyt djnh thành ph.n, s luçing cüa 
ben NguOi lao dng tham gia d6i thoai. 
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b) Ben Nguäi lao dng tham gia di thoi bào dam s luqng theo quy 
djnh tti khoân 2 Diu 38 Nghj dnh s 145/2020/ND-CP gm các thành phn C11 

th thu sau: 

bi) C.p Ttp doàn Din 1irc Vit Nam gm có: Chü tjch, các Phó Chü tjch, 
Tru&ng Ban ChInh sách — Pháp 1u.t Cong doàn Din hrc Vit Nam và mt s 
Chü tjch Cong doàn trirc thuc và thành viên khác. 

b2) Cp Tng cong ty gm có: Chü tjch, các Phó Chü tjch, Uy viên Ban 
ch.p hành phii trách chInh sách pháp lut và mt s ChU tjch Cong doàn co' s 
tnrc thuc và thành viên khác. 

b3) Cp các dcrn vi trrc thuc, các cong ty dc 1p gm có: Chü tjch, các 
Phó Chü tjch và mt s Chü tjch Cong doàn co' s& thàth viên, Cong doàn b 
phn trirc thuc, T tnràng T cong doàn trirc thuc và thãnh viên khác. 

3. Ly kiên cüa Ngirô'i lao dng tham gia di thoii khi có vi vic: 

a) Khi nh.n duçrc van bàn cüa Ngu&i sü ding lao dng yêu c.0 tham gia 
di thoi khi có vi vic theo quy djnh ti dim c khoãn 2 Diu 63 B lut Lao 
dng, Cong doàn các cp có trách thim phân cong và giüp dc các thnh vien 
dti din tham gia di thoti cüa ben Ngu?i lao dng c.p mInh t chirc ly kin 
cüa Nguôi lao dng theo quy djnh tai  dim b khoãn 1 Diu 41 Nghj djnh s 
14512020/ND-CP. 

b) Yêu c.0 ly kin cüa tt cã nguJi lao dng di vi trng ni dung có 
sir thay di, b sung, quy djnh mâi ho.c các ni dung cü ma ngui lao dng cho 
rang có ãnh hu&ng dn nguii lao dng. 

c) Tng hqp kin cüa nguM lao dng d gui cho Ngui sü diing lao 
dng di vâi timg ni dung theo các tiêu chI: Dng ho.c Không dng hoc 
' kin khác (co nêu l do không dng ho.c có kin khac). TInh ti l kin 
cüa Ngithi lao dng theo tmg tiêu chI. 

4. To chfrc di din NgtrM lao dng ti ccr sO' tham gia thtro'ng hrçng 
tp th và k kt thOa u&c lao dng tp the theo quy dnh ti Diêu 68, Diêu 
69, Dieu 76 B Iut Lao dng nám 2019: 

a) Cong doàn Din 1irc Vit Nam thucing luqng tp th, k k& thOa uó'c 
lao dng tp th Tp doàn Din 1irc Vit Nam. 

b) Cong doàn các Tng cong ty thuang lucTng tp th, k kt thOa ucc lao 
&ng tp th các Tng cOng ty. 

c) Cong doãn các Cong ty thuang luqng t.p th, k kt thOa uâc lao dng 
tp th các Cong ty dc 1p thuc Tp doàn, thuc các Tng cOng ty. 

Trên day là htrng dn t?m  thai mt s ni dung COng doàn các cp trong 
T.p doãri Din 1c Vit Nam tham gia di thoai tai  noi lam vic và thuong 
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BM CHAP 'ANN 
CONG Dl 
OEN tiC 

VIET NAM 

lugng tp th& k kt thôa uóc lao dng tp th theo quy djnh cUa B 1ut Lao 
dng näm 2019 cho dn khi có hu&ng dn mâi cña Tng Lien doàn Lao dng 
Viêt Nam. 

Cong doàn Din lirc Vit Nam yêu cu Cong doàn các cp trin khai thc 
hin. Trong qua trInh thc hin, nu có vuóng mc d nghj báo cáo kjp thii v 
Cong doàn Din 1irc Vit Nam (Ban ChInh sách — Pháp luat) d ducic hithng 
dn./. — 

Noinhân: 
- TLD LDVN (d báo cáo); 
- TGD EVN (dé phôi hcp); 
- Thithng trrc CD DLVN; 
- CD các TCty, CDCS trrc thuc; 
- Ban TCNS, PC EVN; 
- Các Ban cüa CD DLVN; 
- Website CD DLVN; 
- Ltru: VT, CSPL. 

TM. BAN THIXcNG V1J 
CHU TICH 

D Dirc Hung 
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I. 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hinh phtIc 

S& If A  iHD-TLD HàNç5i, ngày444 tháng 1] nám 2021 

HU'ONG DAN 
Cong doàn tham gia di thoii 

và thyc hin quy chê dan chü & co s& ti no'i lam vic 

Can cir B lut Lao dng närn 2019, Luat  Cong doàn nàrn 2012, Luât Thanh tra 
nArn 2010, Nghj dijnh s 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit va huàng dn thi hành mt s diu cüa B lut Lao dng ye diêu kin lao dng và 
quan h lao dng (sau day gi tAt là Nghj djrih 145) và Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

D thirc hin quyn va trách thim cüa t chirc cong doàn trong tham gia dôi 
thoii và thrc hin quy ch dan chU, gOp phân xây dirng quan h lao dng hài hôa, on 
djnh và tin b trong doanh nghip, Doàn ChU tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam (sau day gi tAt là Tng Lien doàn) hi.ràng dn "Cong doàn tham gia dôi thoai và 
thirc hin quy ch dan chü i co sâ ti nai lam vic" trong các doanh nghip, to chüc, 
dan vj sir nghip ngoài cong lap, hap tác xã có thuê muOn, sir diing nguOi lao dng 
lam vic (sau day gi tAt là doanh nghip) dâ thành 1p cong doàn co sO (sau day gi 
tat là Cong doàn). Ni dung cij the nhu sau: 

Phân I 
THAM GIA XAY DVNG  QUY CHE DAN CHU O Ci SJ 

TiM NOI LAM V1IC 

Can cü dc dim, tInh hjnh lao dng, hoat dng san xuAt kinh doanh, quy rnô 
cüa doanh nghip, cong doàn chü dng d nghj vOi ngiiOi sr ding lao dng (NSDLD) 
xây dirng hoc süa di, b sung Quy ch dan chü 0 co sO tai fbi lam vic (sau day gi 
tat là Quy chê). NSDLD sir ditng dixO'i 10 ngithi lao dng (NLD) thI khOng phài ban 
hành Quy chê. 

I. NQI DUNG QUY CITE 

Cong doàn d xuAt v0i NSDLD b sung them vào Quy ch nhirng ni dung sau: 

1. Ni dung, hlnh thüc NSDLD phãi cong khai 

Ngoài quy dnh t?i  Diu 43, Nghj djnh 145, cOng doàn d nghj NSDLD cong 
khai them các quy djnh mOi cüa NSDLD lien quan dn quyên lcii cüa NLD; kt lun 
cüa Ca quan thanh tra, kim tra, kim toán, thtrc hin kin nghj cüa thanh tra, kim tra, 
kiêm toán lien quan den quyên li cüa NLD (trO nhüng ni dung lien quan den bi mt 
nhà nuOc)... 
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2. Ni dung, hlnh thuc NLD dtrçrc tham gia y' kiên 

Ngoài quy djnh t?i  Diu 44, Nghj djnh 145, cong doàn d nghj NSDLD b 
sung them ni dung NW dixçic tham gia ' kin nhu: Ni dung di thoai djnh ki; cách 
thüc tin hành và kt qua thung luçng ttp th; ni dung, hInh thüc cong khai... 

3. Ni dung, hInh thtrc NLD thrçrc quy& dnh 

Ngoài quy dijnh tai  Diu 45, Nghj djnh 145, cOng doàn d xuât vri NSDLD bô 
sung them quyên dugc quyêt djnh cüa NLD nhu: Quyn tham gia các câu lac  b, 
chucmg trInh tInh nguyen;  mirc dóng các loai qu xã hi, qu tr thin tai  doanh 
nghip; tham quan, nghi mat hang nãm; quyn dirçc h9c tap,  nâng cao trInh d, tay 
nghê;... phü hçip vói tInh hInh thrc tê tai  doanh nghip. 

4. Ni dung, hInh thtrc NLD dtrçrc kiêm fra, giám sat 

Ngoài quy djnh tai  Diu 46, Ngh djnh 145, cong doàn d nghj NSDLD ho 
sung them ni dung NLD drcc kim tra, giám sat nhir: Vic thirc hin ch d, chInh 
sách di vài NiB, nht là các chinh sách h tr NL[) cüa Nhà nithc thông qua 
NSDLD, trçi cp thôi vic, mt vic lam; thrc hin k& qua di thoi, thOa uâc lao 
dng tp th (TLJtDTT) ma NSDLD tham gia; kt qua thrc hin nghj quyt cüa hi 
nghj NW, kt lun cüa thanh tra, hem tra, hem toán, thirc hin kin nghj cüa thanh 
tra, kim tra, kiêm toán lien quan den quyn lgi cüa NH) (nu pháp lut không cm)... 

5. D& thoii tii no'i lam viêc 

Ngoài quy djnh ti Diu 37, 38, Ngh djnh 145, cOng doàn d nghj vài NSDLD 
b sung them mt s ni dung sau: TrInh tr di thoji, các hmnh thirc di thoai khác 
theo khoãn 3, Diêu 63, Bô 1i4t  Lao dng. 

6. Hi nghj NLD 

Trong Quy ché cn nêu rO mt sé ni dung ngoài quy dnh trong Nghj djnh 145 
gm: TrInh tir, thôi dim to chirc hi nghj (theo quy djnh tai  ph.n III cüa Huàng dn 
nay và Quy ch mu dInh kern); hinh thirc to chüc hi nghj (tc tip, trirc tuyên); quy 
mô th chüc hi nghj (toàn the, dai  biêu). 

7. Các hInh thfrc dan chü khác 

Ngoài tham gia xây drng ni dung thtrc hin Quy ch quy djnh t?i  mic 1, 2, 3, 

4, 5, 6 nêu trên, cOng doàn d xut vói NSDLD quy dnh them các hInh thrc dan chü 
khác vào Quy ch nhu: HInh thüc dan chü thông qua hp thu' gop i, thu ngO, hin k, 
din dan, tài 1iu, n phm, bàn tin, trao di tryc tip vó'i NED... 

II. TITU'C III1N THU'C IllN QUY CHE DAN CHU 

1. Cong doàn chà dng d xut, pMi hpp vi t chirc cüa NED tti doanh 
nghip (nu có), nhórn dai  din déi thoai cüa NED (nu có) và NSDLD tO chirc pM 
bin, tuyen truyn ni dung Quy ch dn toàn th NED; kt qua t chCrc thrc hin 
quyn dan chü a cci sa cüa NED; k& qua càc cuc di thoai, hi nghj NED và kt qua 
thi.rc hiên các hInh thirc dan chü khác (nu co). 
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2. Rà soát, nghiên ciru các quy ch, ni quy, quy djnh ni b cüa NSDLD, chi 
rö nhüng quy dnh không cOn phü h9p vi quy dtnh cüa pháp 1ut; dánh giá k& qua 
thijc hiên Quy chê d kin nghj, d xut vi NSDLD sira di, bô sung cho phit hçip, 
dOng then phôi hçip vài NSDLD trin khai thçrc hin bào dam hiu qua. Vic tham gia 
cUa cong doàn phãi thirc chit, hài hôa, trên cci s nghiên cü'u, lAy ' kin cUa can b 
cong doàn Va doàn viên, NLD. 

3. T6 chirc triën khai, giám sat vic t chirc thrc hin Quy ch tai  dcm vi mInh, 
cap mmnh, phãn ánh kjp thi nhirng viiàng mAc trong qua trInh thirc hin dê dé xuAt, 
phôi hçp vci NSDLD xem xét, giài quyt. 

Phân H 
THAM GIA DO! THOM TiJ NI LAM VIC 

i. xAc D!NH  sO LU1NG, THANH PHAN THAM GL4 1)61 THOi?J 
BEN ru 

S lung, thành phAn tham gia di thoai duc xác djnh theo quy djnh tai  Diu 

38, Ngh djnh 145. Dê tham gia di thoai dat  hiu qua, cong doàn can chü dng thirc 

hin các ni dung sau: 

1. Dôi vOi doanh nghip Co 100% NLD là doàn viên cong doàn 

Cong doàn ch9n cr hoc bu thành viën tham gia di thoai, ltp danh sách giri 
NSDLD và cong khai ti toàn the NLD. 

2. D6i vói doanh nghip cO NLD không là doàn viên cong doàn 

Cong doàn chü dng gtp g, trao di, h trçi NLD không là doàn viên cong 
doàn thành lap nhóm dai  diên d6i thoai cüa NLD. S hrcing thành viên tham gia dôi 
thoai cüa m6i ben dtxçc xác djnh tirang irng theo t' 1 s lucmg NLD là doàn viên 
cong doàn, so luçrng NLD không là doàn viên cong doàn trên tOng so NLD tai  thai 
diem xác dnh. COng doàn 1p danh sách thành viên tham gia dôi thoi giri NSDLD và 
cong khai toi toàn th NLD. Di vói nhung doanh nghip có dông cong nhân lao dng 
ma s NLD không là doàn viên cong doàn chim t' l qua thAp (duài 5% hotc it han 
300 ngirOi) thi không bat buc thrc hin vic gp gO'. 

3. Dôi vOi doanh nghip dng thOi có cong doàn, to chfrc cüa NLD ti 
doanh nghip, NLD không là thành viên cüa to chtrc dui din NLD 

Cong doàn, t chirc cüa NLD tai  doanh nghip và nhóm dai  din d& thoai cüa 
NLD (ben NLD) thng nhAt v s luçing, danh sách thành vien tham gia di thoai 
tixong üng theo t' I s kr'ng NLD là doàn viên cOng doàn, s krng NW là thành 
viên cüa tO chüc cüa NLD tai  doanh nghip, s krng NLD không là thành viên cüa to 
chrc dti din NLD trën tang s NLD ti thO'i diem xác djnh. Cong doàn 1p danh sách 
thành viên tharn gia di thoai g1ri NSDLD và cOng khai tài toàn th NLD. 
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4. Di vOi doanh nghip chtra thành Ip Cong doàn Va to chuc diii din cüa 

NLD tti doanh nghip 

Can cCr d nghj cüa NH), cong doàn cp trên tri.yc tip co sâ trao di, tMng nht 
vri NSDLD v ni dung, cách thirc h trç NLD trong doanh nghip thành 1p nhóm dai 
din di thoi cüa NLD d t chCrc di thoii djnh ks'. Cong doàn h trçl, huOrig dn vic 
t chirc di thoai dam bào dan chü, tuân thu các quy djnh cüa pháp lutt. 

Lu'u j:  Nén hra ch9n thành viên tham gia di thoi là nh&ng NLD am hiêu v 
pháp 1ut, chê d, chinh sách lao dng, vic lam, tin 1ucng, tInh hInh doanh nghip, 
có khà nàng thuyêt phyc và ducc NLD tin nhim. 

II. TO CHU'C DOI THOiI DNH K( 

To chrc di thoai djnh kS'  ducic thrc hin theo quy djnh tai  Diu 39, Nghj djnh 
145. De cuc dôi thoi Co hiu qua, cong doàn chü tn, thng nht vth t chirc cüa 
NLD tai  doanh nghip (neu co), nhóm dai  din dOi thoi cüa NLD (n&i Ca) thrc hin 
các ni dung sau: 

1. Chun bj di thoi 

- Xây drng k hoach tharn gia t chuc di thoai; dir kin thai gian, dja dirn, 
thành phn tham gia di thoai ben phIa NILD; cách thuc ly kin NLD v ni dung 
dir kin d6i thoai dnh kS';  co chê phi hçp, phân cong trách nhirn thirc hin giüa 
cong doàn, t chüc cüa NLD tii doanh nghip, nhóm dai  din Mi thoui cUa NLD; each 

thuc ph bin kt qua Mi thoai... 

- Trên co' sá ntm bt tam tix, nguyen vçng cüa NLD, 1ira chçn nhfrng ni dung 
phü hcp vâi d.c thü, tInh hInh doanh nghip, u'u tiên các ni dung nhu: Tin krang, 
tin thithng, thñ gi lam vic, thOi gii nghi ngci, chAt hxçmg ba an Ca, chInh sách 
BHXH, BHTN, BHYT; sang kin, giái pháp cüa NLD gop phAn nâng cao chAt h.rcmg 
san phAm, hiu qua san xuât, kinh doanh, cãi thin môi tnrO'ng lam vic; trách nhim 
cüa các ben trong vic to chirc thirc hin két qua dôi thoii truc do (nu co)... d dir 

kin ni dung d nghj Mi thoai djnh ks'. 

- Chü tjch cOng doàn chü dng gp NSDLD, tnao Mi d tMng nhAt v ni 

dung, dja dim, thñ gian, s krçmg, thành phAn tham gia Mi thoai cüa m& ben va 

cong khai cho tp the NIB biêt. 

- To chüc lay ' kiên NLD v nhüTlg ni dung dir kin d nghj Mi thoi djnh k' 

(co th qua các hInh thrc nhu phát phiêu lay ' kiên, nghe NLD phãn ánh, h9p to cong 
doàn, cOng doàn b phn, cong doàn cc sâ thành viên d tp hp ' kik, khão sat trirc 
tuyn, khão sat qua các mang xa hi nhu Facebook, Zalo (do cOng doàn lap), mang 
thông tin nOi  b cüa doanh nghip... 

- Tng hcip, quy& dnh 1ira chçn ni dung d nghj Mi thoai dinh  k' (km ': sAp 
xp ni dung theo thu tir uu tién, phü hcip vi tirng cuc, hInh thüc Mi thoai). Không 
nên d nghj qua nhiu ni dung. Các vAn d ltra ch9n Mi thoai phài bão dam tInh khã 
thi, duçic s dOng NLD quan tam. 
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- Phân cong nhim vii cho tirng thành vién tham gia d6i thoai nhu: Chuãn bj ' 

kiên, 1p 1utn, tài lieu lien quan... 

- Giri ni dung d ng di thoai bang van bàn cho NSDLD chrn nht 05 ngày 

lam vic tnrâc ngày bAt du t6  chüc di thoai djnh ks'. 

- Nu có kin phãn hi hoc ni dung d nghj di thoai tr phIa NSDLD, cong 

doàn chü ti-I, cüng t chirc cüa NLf) tui doanh nghip, nhóm dai din d6i thoai cUa 

NLD xern xét, bàn bac  d chuAn bj các lap lun, phàn bin, tài lieu... Co th thông tin 

lai vài NSDLD d tao  sir dng thun cao tnróc khi déi thoai. 

- Hp các thành viên tham gia di thoi tnrc khi din ra cuOc  d6i thoi djnh k' 

d rà soát cong vic, ni dung phân công, hoàn thin các tài 1iu, s lieu lien quan den 
ni dung di thoai, các kin và ' kin phãn bin, dng th6i dij kin các tInh hung 

phát sinh và phucrng an xr l'. 

2. Tiên hành di thoii 

- Khi tin hành di thoai, các thành viên tham gia d6i thoai th hin tinh than 

hcTp tác, chia sé, vi lçi Ich chung d thão lun dat  duqc dng thun di vOi the ni 

dung di thoai. Trung hp phát sinh nhüng ni dung mth thI d ngh NSDLD cho hi 

' trao di ni bô hoc t?m  drng d6i thoai d thng nhAt r kin, sau do trâ lai  di thoai 

tip hoc chuyn ni dung sang cuc dM thoai tiêp theo. 

- D xuAt nguñ ghi biên bàn cuc di thoai là dai  din eüa hai ben, mi ben 

mt nguri. Bién bàn d& thoai phãi có chü k cüa ngthi dai  din theo pháp lut cüa 

doanh nghip hotc ngiiO'i di.rcc ày quyn và chü k cüa ngui dai  din cong doàn, 

ngtthi dai  dien t chüc cUa NLD tai  doanh nghip (nu co) và cüa nguii di din cho 

nhóm dai diên di thoai cüa NILD (nu co). Cuc di thoi &rqc phép ghi am, ghi hInh 

theo th6ng nhAt cüa hai ben, giao thu kfr  hotc k' thut vien thirc hin. 

- Ngay sau khi cuc d6i thoai kt thàc, cong doàn ph6i hcip vói NSDLD hoan 
thin biên bàn di thoai, dng thai d xuAt huàng giãi quyt các ni dung chua dat kt 
qua trong cuc di thoai (nu co). 

3. Cong b6 kt qua di thoi 

Trong thai gian 03 ngày lam vic k tà khi di thoai kt thüc, cOng doàn chü tn, 

phM h9p vi to chirc cüa NLD tai  doanh nghip (nu co) và nhóm dai  din d& thoai 

cüa NLD (nu co) ph bin kt qua di thoi tài toân th NLD; d nghj NSDLD cong 

khai nhmg ni dung chInh cüa cuc dôi thoai. 

III. TO CHI5'C DO! THOJ1 Kifi cO YEU CAU 

Viec to chic di thoai khi cO yéu cu cüa mt hoc các ben duc tin hành theo 

quy djnh tai  Diu 40, Nghj djnh 145. Ngoài ra, cOng doàn cn chü tn, phi hçrp vài t 

chàc cüa NLD tai  doanh nghip (nu co) và nhOm dai  dien di thoai cüa NLf) (nu 

co) quan tam mt s ni dung sau: 
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1. Diii thoi theo yêu cãu ben NLD 

1.1. Trwông hçrp NLD là doàn viên cong doàn yêu cu d6i thoçii 

- Tip nhn yêu cu d6i thoai: Khi doàn viên cong doàn yêu câu cong doàn dai 
din t chirc d6i thoi vói NSDLD, cong doàn tp hçp nhanh ' kiên tr các doàn viên, 
NLD, lam rO 1' do có kin nghj, d xut, büc xüc cüa doàn viên, NLD, nhóm NLD. 
Tmng hçip doàn viên, NLD, nhóm NLf) tnrc tip g&i yêu câu dôi thoui den NSDLD, 
cong doân chü dng thu th.p thông tin, gp gi doàn viên, NLD, nhóm NLD dê trao 
di, hi v.n, huâng dn noi dung, quy trinh tin hành di thoi theo quy djnh cüa pháp 
lut va d nghj doàn vien, NLD, nhóm NLD d cong doàn dai  din thkrc hiên di thoti. 

- Ly kin thành viên tham gia d6i thoai cüa ben NLD: Cong doàn to chiLrc 
hçp thành viên tham gia dôi thoai (t?i mitc 111 phn nay) d xem xét, ly ' kién biu 
quyt cüa các thành viên dê quyt djnh dê nghj NSDLD di thoii. f)ê nghj dôi thoai 
chi duqc thông qua khi duçc sr dng cüa it nhât 30%/ tng s thành viên ducic 
quyên tham gia dôi thoai. 

- Gth ni dung yêu câu dôi thoai cho NSDLD: Cong doàn güi van bàn yêu cu 
d6i thoai tai NSDLD, trong do d nghj thi gian, dja diem, thành ph.n, ni dung di 
thoai cüa ben NLD. 

- Thông báo ni dung di thoai tâi NLD: Trén Co si phãn hi, tMng nh.t cüa 
NSDLD, cong doàn thông báo cho NIB, nhOm NLD, tp th NLD bi& trong thi 
gian sam nhât. 

- T chüc di thoai: Thrc hin hrong tir nhix t chüc di thoi djnh kS'  (theo 
mi1c 11/2 phân nay). 

- Cong b kt qua di thoai: Thrc hin ti.xang tr nhu t chüc di thoi djnh kS' 
(theo mic 1113 phân nay). 

1.2. Truirng hip NLD không là thành viên cüa ti chfrc diii din NH) 411 cc" 
sO'yêu ctu t6i thoçii 

- Khi NLD hoc nhóm NLD không là doàn viên cong doàn, không là thành 
viên cüa t chirc cüa NLD tai  doanh nghip d nghI cong doàn di din thrc hin di 
thoai hoc trirc tip giri yêu cAu di thoai dn NSDLD thI ni dung, quy trinh, cách 
thüc di thoai thirc hiën thu muc 1.1 nêu trên. 

- Lay ' kiên thành viên tham gia d& thoai cüa ben NLD: Thành viên l.y ' kin 
thrc hin theo m11c 112 phân nay. 

1.3. Triding hip NLD, nhóm NLD bao gm cd doàn viên cong doàn, thành 
viên cüa IJ c/the cáa NLD 4zi doanh nghip, NLD kliông là than/i viên cüa to cli:c 
dai d4n NLD 4ii co sáyêu câu dEl thoii 

- Khi NLD hoc nhóm NLD bao gôm Ca doân viên cong doàn, thành viên cüa 
t chüc cüa NIB tai  doanh nghip, NLD khOng là thành viên cüa t chac dai  din 
NLD dng thai giri yêu cu cho cong doàn, t chirc cüa NILE) ti doanh nghip, 
NSDLD v cüng ni dung thi cOng doàn chü dng phôi hçp vài t chac cüa NILE) ti 
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doanh nghip, NLD không là thành viën cüa t chüc dii din NLD thirc hin di thoai 
nhixmuc 1.1 nêutrên. 

- Lay ' kin thành viên tham gia di thoti cüa ben NLD: Thành viên 1y kiën 
thrc hin theo miic 1/3 phn nay. 

1.4. Trw&ng hp ti cháe cüa NLD 41i doanli nghip d xuit t6i thoii vó'i 
NSDLD miri cong doan, than/i viên tham gia &i thoçii cüa cOng doàn càng tham 
gia d6i thoii 

Khi t chrc cüa NLD ti doanh nghip m?i cong doàn, thành viên tham gia 
dM thoai cüa cong doàn cüng tham gia dM thoti vài NSDLD, thI Ban Chap hành 
cong doàn d nghj t chüc cüa NLD tai  doanh nghip cung cap ni dung yêu câu dôi 
thoi d nghiên elm, trao di, tu' vtn, huàng dn t chlrc cüa NLD tai doanh nghip 
thrc hin quy trInh di thoai bão dam theo quy djnh cüa pháp lutt, dông thñ di 
diên tham gia di thoai d bào v quyn, lqi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa NIB. 

Lu'u j:  Nu cong doàn không tham gia di thoai thI có trách nhim theo dOi, giám 
sat qua trinh di thoai d kjp thi bão v quyn, lqi Ich hçp pháp, chinh dáng cüa NLD. 

2. DIi thoti theo yêu cu cüa NSDLD 

Ni dung yêu cu déi thoi phãi dLrcic d xut chInh thlrc tr ngtx&i dai  din theo 

pháp 1ut cüa NSDLD. Sau khi tip nhn yêu c.0 dôi thoai, cong doàn to chüc hQp, 
bàn bac,  thông nhât ni dung, quy trinh, thành viên tharn gia; nghiên ci'ru, phân tIch 
các ni dung dua ra di thoai, chuAn bj k kin, 1p luan,  phân cong ngirài phát biu; 
dam bão nhü'ng kin dua ra trong cuc d& thoai có sue thuyt phc, hiu qua, bão 
dam quyên, lçi ich cüa NLD. 

1V. TO CHI)'C DO! THOAI Kill cO Vii VlC 

Dày là tnrng hçp di thoi d giãi quyt các tInh hung thirc t trong quan h 
lao dng, dôi hôi t chirc cOng doàn can: 

1. Nm chãc bàn cht vu viëc; 

2. Nghiên clru k các quy djnh cüa pháp 1utt và quy djnh cüa doanh nghip d 
xir 1 tInh huông; 

3. Vn ding k nàng di thoai nhun nhuyn, bào v tt nht quyn lçii NLD; 

4. Không lam cho vt vic phát trin theo chiu huOng phlrc tp han, dn dn 
ngüng vic, dmnh cong trái pháp lut; 

5. Lang nghe ' kin NLD tiVc tip lien quan dn vii vic, phi hçip t& vth 
NSDLD. 

Di vi tmg vi vic ci th, cong doàn cO th xem xét mi them mt s NLD 
không phãi là thânh viên tham gia dôi thoai, am hiêu ye 1inh virc, ni dung lien quan 

dn vi vic do cling tham gia Mi thoai hoc tham vn kin cüa các chuyên gia trw9c 

khi tin hành Mi thoai. 
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Phân III 

THAM GIA TO CH1i'C HOI NGHj NGU'I LAO DQNG 

I. TRINH Tç TO CHC HQI NGH! NLD 

Cong doàn chü dng barn sat quy dnh cüa pháp 1ut và Diêu 47, Nghj djiih 145 
dé dê xuât hinh thirc, ni dung, quy trinh to chirc hi ngh NLD (hi nghj); nhUng 
cong doàn cO duó'i 10 NED thI không phâi t chirc hi nghj. Ni dung cv th nhu sau: 

1. Cong tác chuãn bj 

1.1. Xây drng kl hoçzch t6 chá'c h5i nghj 

- Cong doàn chü dng d xu&, tMng nht vOi NSDLD xây drng k hoach t 
chirc hi nghj, trong do xác djnh: Ni dung, hInh thüc t chtrc hi nghj; s luçing di 
biêu triu tp và phân bô dai  biu cho ttmg dcm vj trirc thuc dé bâu ch9n (nu là hi 
nghj dai  bieu); dja diem, thi gian; phân cong chun bi các báo cáo tai  hi nghj; kinh 
phi và các diu kin vt chit bäo dam cho vic th chirc hi nghj cp doanh nghip và 
cap dan vj trirc thuc. Dix kién nguOi chU tn, thu k hi nghj và các ni dung khác phü 
hçp vi d.c thit doanh nghip. Ké hoch do dai  din hai ben ks'. 

- Cong doàn dO xut NSDLD thành 1p Ban To chrc hi nghj va phân cong rö 
trách nhim cho tmg thành viên. Thành viên Ban To chirc hi nghj grn: Di.i din 
NSDLD, dai  din ban chap hành cong doàn và di din mt so bi phn lien quan khác 
cüa NSDLD. Dai  din NSDLD (cap tnthng, cp phó) lam Trung ban To chirc; dai 
din ban chip hành cong doàn (chü tjch, phó chü tjch) lam Phó ban T chirc. 

- Thành phn tham dv hi ngh cn quy djnh cv th trong k hoach to chOt hi nghj: 

+ Dó'i vái hçi nghj toàn the: Là toàn b NED cüa doanh nghip. TnrOng hç'p 
NILE) không th r&i vj tn san xut thi cong doàn và NSDLf) thOa thun v thành phn 
tham gia, nhtxng cn dam báo it nhât 70% NED cüa NSDLD tharn dv. 

+ Di v61 hç5i nghj dgi bié'u: Cong doàn và NSDLD thOa thun, thng nht dai 
biu dv hi ngh phü hcip vâi tinh hinh san xut, kinh doanh cüa NSDLD, nhirng chi t 
ch'rc khi có It nh& 70% tng s dai  biOu dugc triu tp tham dv,  tnong do: 

Thành ph.n ducing nhiên gm: Thành viên Hi dng quãn trj, Hi dng thành 
viên ho,c ChU tjch cong ty; TrLring Ban kirn soát, kiêrn soat viên; Tong giám dôc, Phó 
Tng giám dc, Giám dc, Phó giám dc; dai  din cp üy dãng, dai  din các to chüc 
chinh trj - xà hi (nu co); K toán trwling, Trung phông nhân sv, Tnrâng Ban Thanh 

tra nhân dan (nu cO); ban chip hành cOng doàn hoc dai  din ban chp hành cOng doàn 

cp trén ncii chua cO cOng doãn ca s& (tren ca s thng nhât vO'i NSDLD) và các tnthng 
hçip khác do hai ben thôa thun, thng that và dugc quy dnh trong Quy ch. 

Di vOl dti biu bu (ben NED): Cong doàn d xut d6i tlxqng bu, s lu'çing 
bu dai  biu dv hi nghj cho phü hQp, t chüc hi nghj bu báo dam dan chü, khách 
quan, có tIth dai  din các phOng, ban, phân xix&ig... Can cir vào diu kin t chiirc hi 
nghj, cOng doàn pMi h9p vOl NSDLf) thng nht t)' l duçic bu trên s lao dng tang 
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them cüa NSDLD. (VI di: doanh nghip có ti.r 101 lao dng trâ len thi cü 100 lao 
dng tang them thI dirge bu it nh.t 05 dai  biu). 

1.2. To chá'c, ni dung hi nghj 

Trong qua trmnh xây dimg  Quy ch cong doàn d xut dua vào Quy chê mt so 
ni dung sau: 

- Hi nghj duçc t chrc tü cp to, dci,  phông, ban, phân xung, don vj trgc 
thuc (theo ca câu to chñ'c vâ quy mô cüa doanh nghip). 

- NSDLD ban hãnh k hotch t chüc hi nghj sau khi có ' kin tMng nMt cüa 
ban chp hành cong doân. 

- Trách nhim chun bj ni dung hi nghj: 

+ NSDLD chuAn b báo cáo và thirc hin các ni dung gm: TInh hInh san xu.t 
kinh doanh näm triro'c, phuang huàng hoat dng cüa NSDLD trong näm; giãi quyêt 
khiêu nai,  tS cáo; thirc hin các phong trào thi dna, khen thithng, kr  lu.t; sir diing qu 
khen thung, qu phñc Igi, qu9 xã hi tir thin, kinh phi cOng doàn. . . (nhüng nti dung 
NIB dine cong khai và dugc bi&); phân b dai  biu tham dir hOi  nghj NLD cap 
doanh nghip cho tmg &in vj trrc thuc, d các dcm vi hra ch9n, bâu ch9n (nêu to 
chirc hi nghj dai  biêu); các ni dung kin nghj cüa NLD gui tài di din chü sà hiru 
(Chu tch Hgi dng quán trj, Hi dng thành viên; Chü tjch cong ty ho.c Cong ty mc) 
d giái quyt (n&i co). 

+ Cong doàn chun bj báo cáo và thirc hitn các ni dung gm: Tng hgp kt qua 
t chirc hi nghi tui các th, di, phông, ban, phân xu1ng..,; tang hçip các d xuât, kiên 
ngh cüa NLD gop r dê si:ra doi, bô sung thóa ithc lao dng tp the (TULDTT), ni quy, 
quy ch v tin lirong, tin thinung, dinh  mirc lao dng, qu5 khen thuing, qu9 phüc lcri, 
qu xã hi tr thin...; tng hgp các ' kin khác lien quan dn quyn và lçii Ich cüa 
NIB; tInh hInh thrc hin quy ch dan chü, di thoai tai  noi lam vic, thth hInh thrc hin 
Nghj quyt hi nghj näm tnràc và kt qua giãi quyt các kin ng cüa tp th NLD sau 
các cuc dOi thoai; hisng dn cong doàn cp trrc thuc chdtn bj ni dung báo cáo vâ 
tham gia vài chuyên mOn dng cp t chüc hti nghj cp mInh theo k hoach. 

+ Hai ben có th thng nht din kin s6 1uçrng, ngir&i chun bj r kin phát biu, 
tharn luãn, 

1.3. Makel h(3i nghj 

Cong doàn th6ng nht vâi NSDLD v mu, ni dung maket to chüc hi nghj, 
nen CO ni dung sau: 

Logo CDVN Logo DN 
Ten doanh nghip  

HOI NGH 
NGU'OI LAO DONG  NAM 

Dja die2m, ngày.......tháng......näm  
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2. To chüc hôi nghj cp don vj tru'c thuc 

2.1. Công tác chuân bj 

- Can cü k hoach t chüc hi nghj cüa doanh nghip, nguôi dung du doTi vj 
phi hqp vri cong doàn xây drng k hoch to chirc hi nghj cüa cp mInh; chuân bj 
ni dung, hinh thirc t chüc, thành phn tham dr, chixcng trmnh hi ngh; các báo cáo 
thuc pham vi trách nhim duçc phân công; các diêu kin vt chit, trang bj k9 thuQtt, 
trang ti-i, khánh tik.. bão dam phc vi hi nghj. 

- Chun bj ni dung hi nghj: 

+ NguOi dung du dan vj xây dirng báo cáo và chun bj các ni dung: TInh 
hInh san xuât kinh doanh näm tnrOc, phuxmg hixàng hoat dng cüa dan vj trong näm; 
két qua giái quyêt khiêu nai,  to cáo; thrc hin các phong trào thi dua, khen ththng, k' 
1ut; kêt qua dóng gOp vào qu phüc lçii, qu9 xà hi tr thin cüa NILD trong don vj; 
các ni dung khác do hai ben thng nMt. 

+ Cong doàn chun bj báo cáo và thrc hién các ni dung: Tng hcp các ' kin 
cüa NLD lien quan den quyên và lqi Ich cüa NLD; tmnh hInh thirc hin Nghj quy& hi 
nghj nàm trixàc và kt qua giái quyt các kin nghj cüa NLD sau các cuc di thoai; 
các ni dung khác do hai ben thng nh.t. 

2.2. To char h5i nglij 

- Ngixôi dItmg dAu dan vi phi hcip vui cong doàn chU tn, diu hành t chrc hOi 
nghj theo chuung trInh hai ben dã thông nhât, trinh bay các báo cáo theo phân cong. 

- Trén Ca sâ kin trao di, thão 1u.n t?i  hôi ngh, ngun dung du don vj Va 
cong doàn hoàn thin các báo cáo, kiên nghj, d xut cüa NLD cap minh d gui cap 
trên va tnmnh bay, tháo 1utn tai  hi nghj cap doanh nghip (hotc dtp tp doàn, tng 

cong ty). 

- D cü, bu ngiräi dai  din d tham dix hi nghj cAp doanh nghip (nu có). 

- D cü, bu thành viên tham gia d& thoai cAp mInh và dip doanh nghip (nu co). 

- Thông qua biên ban, hoàn thin biên bàn hi nghj và ph bin, cOng khai dn 
toàn th NLf) trong don vj minh và gui cap trên theo quy djnh. 

3. To churc hi nghj cAp doanh nghip 

3.1. Co' quan ditu hành, giáp vic h5i nghj 

- Chi trI hi nghj: Là ngthi diu hành hi nghj và giãi quyt các vn d phát 

sinh tai  hi nghj theo thAm quyên. Chü ti-i hôi nghj gm 02 thành viên, mt ngu&i dai 
din cho NSDLD, mt ngthi dai  din cho ban chAp hành cOng doàn, duqc d xuAt tir 
phIa các ben và tin hành bAu tai  hi nghj. Hai thành viên chi:i tn hi nghj bInh dAng v 
quyn, phân cOng nhim vi diu hành phü h'p, thong ximg vói vai trO, trách nhim 
cüa trng thành viên. Trong truung hcp hai thành viên khOng thông nhAt duçic v mt 
vAn d ci th thI xin ' kiên hi ngh4. 
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- Thze I hi nghj: Là ngun ghi chép biên bàn hi nghj, giüp chü tn hi nghj xir 
1' cac vn d lien quan dn hi nghj, hoàn thin các van bàn hi nghj ngay sau khi hi 
nghj kt thiLic. Thu k' hi ngh gm 02 thành viên do ngithi chü tn hi nghj cüa các 
ben (NSDLD và t chu:rc cong doàn ho.c dai din tp the NLD) Cu. 

3.2. Diên tién h3i nghj 

- Chào câ (khuyën khich). 

- Tuyên b l do, gith thiu dai  biêu. 

- Bu chü frI hi nghj; chü ti-I len diu hành hi ngh. 

- Dai din NSDLD và dai  din cong doàn trInh bay các báo cáo theo phân cong. 

- Dui biu thão lun, cht vn tui hi nghj. 

- Môi lãnh dao  phát biêu (nu cO). 

- Chü tn hi ngh tip thu kin gop ' và trã ith kin nghj thuc frách nhim; 
kêt lun thông qua các báo cáo, ni quy, quy ch ni b và TULDTT (neu có). 

- K9 kt TIJLDTT (nêu co). 

- Bu hoc cong b thành viên tham gia di thoai ben NLD (nu co). 

- Bâu Ban Thanh tra nhân dan di vth doanh nghip nhà nuóc (nu co). 

- Khen thung, phát dng thi dua, k' kt giao uOc thi dua (nu co). 

- Biêu quyt thông qua Ngh quyt hoac  nhüTlg ni dung chInh cüa Bién bàn hi 

nghj (vit chung là Nghj quy&). 

- Be mc hi nghj. 

Lwu v  Nu to chüc hi nghj bing hinh thuc trirc tuyn thI cong doàn de xuât 
vài NSDLD quy djnh rO trong quy ch tO chuc hi nghj mt sO ni dung sau: 1) dja 
chi däng nhp, có xác thirc OTP, theo ten däng nhp và m.t khu du'gc dan vj cp 
trong thai gian din ra hi nghj; 2) cách thüc biu quyt, thão 1un; 3) hInh thuc bO 
phiêu trrc tuyen (bO phi&i din tü hoc bô phiu tir xa), mu phiu Co gAn QR code, 
thth gian, thth 1uçmg bO phiêu, phiu hçp l, không hçtp l, xác nhn kt qua bô phiu; 
4) bão dam dày dü diêu kin v trang thit bj, duxang truyn, cong tác bão mat; 
5)hrnng dan, tp duyt truâc cho dai  biu tham dur hi ngh các ni dung trén. 

4. To chtrc thii'c hin Nghj quy& hi nghj 

Ngay sau khi kt thiic hi nghj, dai  din NSDLD và dai  din cong doàn hoac 

dai din th chuc cUa NILD tai  doanh nghip (nu co) thirc hin các ni dung sau: 

- Tip thu kin hoàn thin các n5i dung báo cáo dã trInh t?i  hi nghj d ban 

hanh; gUi báo cáo iën cp trën cUa các ben. 

- Phô bin Nghj quyêt hi ngh den toàn the NLD. 

- Chi dio cp trrc thuc cUa nii ben trin khai thirc hin Nghj quy& hi nghj 

theo chuc nAng, nhim vii ducic giao. 

11 



- Sira dM, b sung ni quy, quy ch có ni dung trái vó'i TU'LDTT dã k' kt 
hoc süa di, b sung (nu co) hoc trái vOi Nghj quyêt hi nghj. 

- Djnh kS'  6 tháng dánh giá thirc hin Nghj quyt hi nghj (dãnh giá nhtrng ni 
dung dã thijc hin, nhfi'ng tn t?i,  vung mac, phát sinh trong qua trInh thirc hin, dê 
xut các giãi pháp d thkrc hin ng quyt trong thai gian tiêp theo). 

II. THfl DIEM TO CHUC HQI NGH 

1. Thôi diem to chüc hi ngh cp triyc thuc doanh nghip 

Hi nghj các dan vj tnrc thuc tin hành theo k hoch to chirc hi nghj cüa 
doanh nghip do NSDLD ban hành. 

2. Thôi dim t chirc hi ngh cp doanh nghip 

Can cr tinh hmnh thirc th, cong doàn d xu& vài NSDLD thai diem to chirc hi 
nghj cho phñ hçip. Co the dirçic quy dinh  trong Quy ch dan chü ca sâ tai  nai lam 
vic cüa doanh nghip (vi diii: Qu' I hang näm). 

D phát huy quyn dan chü cüa NLD trong vic dánh giá kt qua hott dng cña 
nàm tnrâc và dé xuât giãi pháp thirc hin nhim vi.t näm cong tác mói, cong doàn nën 
dê xut vói NSDLD to chirc hi nghj vào qu I hang näm. D6i vói cong ty Co phAn, 
then dim t chirc nên trithc Dai  hi cô dông thuông niên d NLD có th kin nghj 
nhrng ni dung thuc thâm quyên quyt dnh cüa chü sc hüi.i và du'gc trinh, giãi quyt 
kjp thai ti Di hi dng c dông cüa doanh nghip. 

3. Thôi diem t chirc hi ngh cp tp doàn, tong cong ty 

Khuyn khich Cong doàn cAp trén ca sâ phi hçip vói NSDLD t chüc hi nghj 
cAp Tp doàn, Thng Cong ty, th&i diem t chüc do hai ben xác djnh. 

Trinh tir, ni dung to chic hi nghj do hai ben tMng nhAt, có the vn ding thea 
miic I, phAn nay. 

Phân IV 
TRACH NIIIM CUA cAc CAP CONG DOAN 

I. TONG LIEN DOAN LAO DNG VIT NAM 

1. Triën khai Huàng d.n "Cong doàn tham gia t chüc di thoi và thijc hin 
quy ch dan chü a co so ti noi lam vic" và phát hành tài 1iu phvc vii cOng tac tuyên 
truyn, tp huAn cho các cap cong doàn. 

2. To chtrc ph bin, quán tria tOi cac Lien doàn Lao dng tinh, thânh ph& 
Cong doãn ngành Trung i.rang, Cong doàn Tng cong ty và các doanh nghip trirc 
thuc Tang Lien doàn v các quy djnh ti Nghj djnh 145 và các quy djnli pháp lu.t 
khác lien quan v xây dirng vã thirc hin quy chê dan chü 0 co sO tii nai lam vic. 

3. Djnh kS'  kim tra, giám sat các cap cOng doàn trin khai thijc hin chü trirang 
cUa Dâng, pháp lutt cüa Nhã niiOc, quy djnh cüa Tong Lien doàn v xây dmg và thirc 
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hin quy ch dan chü x ccx sO t?i  nth lam vic; phi hçxp vói ccx quan chüc näng thirc 
hin thanh tra, kim tra, giárn sat vic thirc hin cong tác nay cUa NSDLD. 

4. Dinh k scx, tng kt dánh giá k& qua vic Cong doàn tham gia xây drng và 
thrc hin quy chê dan chü 0 ccx sO, hang näm báo cáo Ban Chi do Trung ucxng ye két 
qua thirc hin quy ch dan chü 0 ccx sO ti noi lam vic cüa t chCrc Cong doàn Vit Nam. 

5. Tharn gia, kin nghj v0i các ccx quan nhà nuOc CO thm quyn xây drng và hoàn 
thin quy djnh pháp lut v thrc hin quy chê dan chü 0 ccx sO tti ncxi lam vic, nhât là các 
ni dung kin nghj nhm giài quyt nhrng wOng mAc trong qua trinh thirc hin. 

II. LIEN BOAN LAO DQNG TNH, THANH PHO, CONG DON 

NGANII TRUNG UNG VA TU'NG DU'NG, CONG DOAN TONG CONG 

TY TR11C THUQC TONG LIEN DOAN 

1. To chirc phô bin, tuyên truyên ye chü tnrcxng cOa Dâng, pháp luQtt cüa Nhà 
nuOc và HuOng dn nay dn can b cong doàn, doàn viên, NLD thuc pham vi quãn 
Ir; d xuAt vOi cap üy, chInh quyn dng cAp ban hành van bàn chi dao  vic thc hin 

quy chê dan chU a ccx sO tai  ncxi lam vic; chü dng pMi hçvp vOi các ngành, dja 
phucxng, ccx quan chüc näng t chüc tuyên truyn, vn dng vic xây dirng và th?c 
hin quy chê dan chO a ccx sO tai  ncxi lam vic dn NSDLD trên da bàn. 

2. Chi dao và huó'ng dn cong doàn cap trên tr'xc tiêp ccx sO h trg cong doàn ccx 
sO, tp the NLE) t?i  doanh nghip tharn gia xây dirng và thrc hin quy ch dan chü 0 
ccx sO tti ncxi lam vic cüa doanh nghip; t chOc lam dim, rOt ra bài hpc kinh nghim 
dé thrc hin din rng trong pham vi quán i. 

3. Tp huAn nghip v11, k5 nàng cho can b cong doàn the cAp d nAm duçrc ni 
dung, quy trinh và k näng trong tharn gia, h trcx, giOp dO xây dirng và thirc hin quy 
ch dan chO 0 ccx sO tai noi lam viêc. 

4. Djnh ki kim tra, giám sat cong doàn cAp dixOi hoc phi hçxp vOi chuyên 
mon thirc hin kiêm tra, giám sat vic thrc hin quy ch dan chO 0 ccx sO tai  ncxi lam 

vic theo quy djnh cOa pháp lut và HuOng dan nay. 

5. Djnh kS'  6 tháng (trirOc 15/6), mt nàm (tnrOc 30/11) t chOc scx kt, tng kt 
và báo cáo kêt qua thc hin quy ch dan chO 0 ccx sO tai  ncxi lam vic v Tng Lien 
doàn (theo phv hic dinh kern huOng dn nay). 

III. CONG DOAN cAp TREN TRVC TIEP Ca sO 
1. T chirc hoc phi hçxp vói chuyen mon dng cap và các ccx quan chirc näng 

phô biên, tuyên truyên các quy dnh cOa Dáng, Nlià nuOc, Tong Lien doàn v thixc 
hin quy ché dan chU 0 ccx sO tai ncxi lam vic dn can b, doàn viën cOng doàn, NLD 
và NSDLD. 

2. To chüc bi duOng tp huAn cho can b cOng doàn ccx sO trirc thuc v các 
chO trucxng, duOng lOi, chInh sách cOa Dâng, pháp 1ut cOa Nba nirOc va huOng dn 
cOa cong doàn cap tren lien quan dn vic thirc hin quy ch dan chü 0 ccx sO. Quan 
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TM. DOAN CHU TICH 
HU TICH 

tam bi dixmg nâng cao k5" näng di thoai, thuong lucmg, tp hçp NLD ... cho can b 
cong doàn co s và các thành vién tham di thoai. 

3. Rà soát các cong doàn co s thuc pham vi quàn 1', các doanh nghip trên 
dja bàn v tInh hInh xay dirng và thirc hin quy ch dan chü a co sO' t?i  noi lam vic d 

kjp th&i h trY. 

4. Dnh kS'  so kt, tng kt, báo cáo cong doàn cp trên kt qua thrc hin quy 
ch dan chü O' Co sO' tai noi lam vic. 

5. ThuO'ng xuyen theo dOi, giám sat vic thrc hin quy ch dan chü O' co sO' tai 
noi lam viêc cüa doanh nghip dê kip  thO'i có ' kiên vó'i chInh quyên, chuyên mon 
dông cp trong vic don dc, nhc nhâ các doanh nghip trin khai thrc hin theo quy 
djnh, bão dam quyn va lçxi ich cüa NLD. 

IV. HIEU LU'C Tifi HANH 

Huó'ng dn nay có hiu 1irc thi hành ta ngày k, thay th Hung dn s 
1 360/HD-TLD ngày 28/8/2019 v Cong doàn tham gia xây drng và thrc hin quy ch 
dan chü O' co sO' tai  noi lam vic. Trong qua trinh to chiirc thkrc hin, nêu cO vuOng 
mac, phán ánh kjp thO'i ye Tng Lien doàn (qua Ban Quan h Lao dng) d nghiên 
cfru, xem xét, sira di, bô sung cho phü hçip./. 

Nol nhân: 
- Ban Clii dao TW thuc hiên QCDC; 
- Van phông TW Dãng; 
- UB TW MTTQ Viêt Nam; 
- Van phông Chinh phü; 
- Bô LDTB&XH; 
- Thithng trrc DCT; 
- Các ban, VPUBKT, VPTLD; 
- Các doanh nghiêp trirc thuc TLD; 
- Các LDLD tinh, TP; 
- CD ngành TW và tuong di.rong, 
Cong doàn TCTy trirc thuc TLD; 

- Các cci quan báo clii cOng doãn; 
- Lixu: VT, QI-ILD 
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PHV L1JC 

MOT SO MAU VAN BAN AP DLTNG TRONG THIJC HIN 
QUY CHE DAN CHU O CO sO 

(Kern theo Hzthng dJn so'  144  /HD-TLD ngày  44  /11/2021 cza TLD) 

Mu 01 Biên bàn di thoi djnh k'/ khi có có yêu cu/ khi có vii vic 

Mâu 02 Nghj quyêt Hi nghj ngiRi lao dng nàrn 

Mu 03 Biên bàn Hi nghj ngui lao dng näm 

M.0 04 Quyt djnh ban hành Quy ch dan chü a cci sa tai  noi lam vic 

Mau 05 
Bang tng hcp s 1iu kt qua thc hin Quy ch dan chU cci sa 

6 tháng / nàm 
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Mu 01 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

BIEN BAN 
DOI THOM D!NH  KYITHEO YEU CAUIKHI cO VIJJ VIC TA! NCfl LAM VIC 

LAN TH11 NAM 20 

Can cir Bô lut Lao dng näm 2019; Nghj dnh s 145/2020/ND-CP ngày 
14/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt vã hixng dan thi hânh mt so diêu cüa 
Bô lut Lao dng ye diêu kin lao dng và quan h lao dng; 

Can cir QuyM djnh s:.../QD-, ngày .../.../... cüa Giám dôc Cong ty  

ye vic ban hành Quy chê dan chi:i co sâ ti nai lam vic; 

Vào lic ... gii... phüt, ngày ... tháng ... näm 20 ..., tai (dja dim to chüc dOi 
thoi)... Cong ty ... dã to chüc doi thoi ... lan thir ... näm 

Thành phn tham dr: 

1. Di din Ban Giám dc cong ty: 

Ong/Bà: ; chirc vir  

2. Dti din tp the ngithi lao dng: 

Ong/Bà: ; chirc vw  

3. Dai  din Cong doàn cp trên (nu có):  

Ong/Bà: ; chirc vw  

4. Thix k9 hi nghj: 

Ong/Bâ: ; chüc vw  
Phn I. Nôi dung d6i thoi (ghi rO nhüng ni dung duçic tOng hçrp tir 9  kiên 

cüa ngithi lao dng d xuAt di thoai). 

Phân II. Dién biên cuôc dôi thoai (9  kin tháo luân cüa các di biêu tham 

du di thoai). 

Phân !II. Kt qua di thoai (cac ni dung thng nhãt, giãi pháp, thai gian 
thrc hin Va hoàn thành; ni dung chua thng nht, d xut bin pháp giài quyt). 

Buôi dôi thoi kt thiic vào Iüc. . . .gRi phiit, cüng ngày. 

Biên bàn duçic d9c lai  cho các ben tham dir cüng nghe, thng nht k9 ten và 
duçic 1p thành ... bàn và có giá trj nhu nhau, rni ben tham gia dôi thoi giü mt 
bàn, mt bàn luu t?i  cong ty. Biên bàn duqc cOng khai den toàn the ngtthi lao dng 
Net, thrc hin./. 

THU KY BA! DIN TAP TILE GIAM BOC 
NGIJOI LAO BONG 



Mâu 02 

TEN DOANH NGH1P CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DIc 1p - Tir do - Hnh phüc 

NGH!QUYET 
HO! NGIII! NGU'dl LAO BONG NAM 202... 

Can cü Bô 1ut Lao dng näm 2019; Nghj djnhs 145/2020/ND-CP ngày 
14/12/2020 cüa Chinh hü quy djnh chi tiêt và huàng dan thi hàrih mOt so diêu cüa 
B luat  Lao dng ye diêu kin lao dng và quan h lao dng; 

Can cü Quyet djnh so:.. ./QD-, ngày . . ./.../... cUa Giám dôc Cong ty  
v vic ban hành Quy chê dan chU ô c s tai noi lam vic; 
Vâo h'ic ... gi ... phiit, ngày ... tháng ... nãm 20 ..., tai (dja diem to chc hi 

nghj) ... Cong ty ... dä to chüc Hi nghj ngithi lao dng näm 
Thành phân tham dr hOi  nghj gôm: 
1. Dai  din Ban Giám dOe. 
2. D.i din Ban Chap hành CDCS. 
3. Dai  biêu khách mdi: Cong doàn cap trên (neu co). 
4. Va sr có mt cüa ... d,i biêu, dai din cho các phông, ban, phân xu&ng, to, 

di trong Cong ty. 
HO! NGHI NGIfI LAO DQNG CONG TY... NM... 

QUYET NGH 
1. Nh.t trI thông qua Báo cáo thrc hin nhim vi san xut, kinh doanh cUa 

Cong ty nãm ...; phuang huàng, nhim vi, ké hoach san xuât, kinh doanh näm... 
2. Nhât trI thông qua Báo cáo tInh hInh hoat dng Cong doàn c s& näm... và 

phung huàng hoat dng näm 
3 .Hoi nghj ngithi lao dng Cong ty dã biêu quyêt nhât trI vOi ni dung dâ tháo 

Iun, thông nhât t.i HOi  nghj; cac ni dung (sra dôi: ni quy, quy chê cUa cong ty) 
hoc (dir tháo mJi TIXLDTT...); kêt qua bâu thành viên tham gia dOi thoai, bâu ban 
thanh tra nhân dan (nêu co) và các ni dung khác Co lien quan trc tiêp den quyên vâ 
nghia vii cüa ngu1i lao dng. 

4. Hi nghj giao Ban Giám dôc và Ban Chap hânh CDCS Cong ty tiêp thu day 
dü các ' kiên dOng gop cüa dai  biêu tham d%r; có trách nhim triên khai và to chüc 
thrc hin day dü Nghj quyêt Hi nghj ngithi lao dng dã thông qua. 

5. Hi nghj kêu gçi toàn the doàn vien, ngithi lao dng phát huy tinh than trách 
nhim cüa mInh, hi.râng rng tIch cc các hoat dng, phong trào thi dua do Ban Giám 
dôc, Ban Chap hành CDCS phát dng gop phân thrc hin thang igi Nghj quyêt HOi 
nghj nguii lao dng näm 

Nghj quyêt HOi  nghj ngithi lao dng näm 202... duçic Hi nghj thông qua và 
Co hiu hrc kê tCr ngày k./. 

THU K' B1 DIN TJP THE GIAM BOC 
NGU1 LAO BONG 



Mau 03 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

BIEN BÀN 
HOI NGH! NGUI LAO DONG NAM 202... 

Can cir Bô lu.t Lao dng näm 201,9; Nghj djnhsO 145/2020/ND-CP ngày 
14/12/2020 ciia Chinh phü quy djnh chi tiët và hurng dan thi hành mtt sO diêu cUa 
B Iutt Lao dng ye diêu kin lao dng và quan h lao dng; 

Can cir Quyêt dnh so:.. ./QD - , ngày .../.../... cüa Giám doe Cong ty ye 

vic ban hành Quy chê dan ch a c sâ ti fbi lam vic; 
Vào lüc ... gR ... ngày ... tháng ... nãm ... ti COng ty tO chi:rc Hi nghj nguai 

lao dng närn... 
Thành phân:... (so doan viên)/... (so lao dng), dai din cho các phông, ban, 

phân xuâng, tO, di san xuât trong COng ty tham dr. 

A. PHAN NGHI THU'C 

1. Châo ca (khuyn khIch). 
2. Tuyên bO l' do, giai thiu dai  biêu. 
3. Bâu chU tn hi ngh; chü trI len diêu hành hi ngh. 
B. NQI DUNG (chU tn h5i  nghj diêu hành) 
1. Di din Ban Giám dOe báo cáo tInh hInh san xuât, kinh doanh; thçrc hin 

Hçp dng lao dng, ni quy lao dng, nh€ng ni dung cOng khai cho doàn viên 
nguri lao dng bit d giám sat; thrc hin ch d chInh sách di vâi nguai lao dng 
trong näm...; phucing huàng, nhim vi, k hotch san xuât, kinh doanh nAm ...; tiêp 
thu và giái tnmnh các kin nghj, d xut cUa ngirai lao dng. 

2. Dai  diên Ban Chtp hành CDCS báo cáo hoat dng Cong doàn, cong tác 

phM hvp  vâi Ban giám dc thirc hin TTJLDTT, chäm lo, bão v quyn và 1i Ich 
hçip pháp chmnh dáng cho ngiRi lao dng; nhng ni dung nguai lao dng duçc tharn 
gia kin, quyM djnh và kim tra, giám sat; tng hcp 3 kin, kin nghj, d xuât cüa 

ngithi lao dng. 

3. Di biu tháo 1un: (ghi j kien phct biêu tlmg ngithi). 

4. Bu thành viên tham gia di thoai (nu co). 

5. Bu Ban Thanh tra nhân dan di vth doanh nghip nhà nithc (nu co). 

6. Phát biêu cña lãnh dao (nu co). 

7. Khen thu&ng, phát dng thi dua, k' giao uOc thi dua (nu co) 

8. Biêu quyêt thông qua Nghj quyM hi nghj nguai lao dng hoac  nhüng ni 

dung chInh cüa Biên ban hi nghj. 

Hi nghj kt thüc vào hôi ... ciing ngày. 

THU' KY CHU Tifi HOI NGH! 



ML 04 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S  
 ngày tháng nám 202... 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy ch dan chü v co s0 ti noi lam vic 

GIAMDOCCONGTY... 

CAn cü BO luât Lao dng näm 2019; 

CAn cr Nghj djnh s 145/2020/ND-CP ngãy 14/12/2020 cUa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và huàng dn thi hành mOt so diêu cüa B lut Lao dông ye diêu kin 
lao dng và quan h lao dng; 

CAn cü Diu l (Quy ch hot dng) ca Cong ty...; 

Xét d nghj cüa  

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch dan chU a ca sâ tai  nm 

lam vic cUa Cong ty 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lic k tr ngây ks'. 

Diu 3. Ban Giám dc; Ban ChAp hành Cong doàn ca sâ; các don vj trc thuOc 
và toàn the ngthi lao dng lam vic t,i Cong ty chju trách nhirn thi hành quyêt djnh 
nay.!. 

GIAM DOC 
No! nhmn: 
- BanGDCty; 
- BCH CDCS Cty; 
- Cong doàn cp trên trirc tip; 
- Luu:VT,CDCS. 

(7g ten, dóng c/Au) 



TEN DOANH NGHIP CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY CHE 
DAN CHU 0 C€ sO TIJ N LAM VIC 

(Kern theo Quyê't djnh so' /QD- ngày ... tháng ... nãrn 202.... 
cia Giárn dOc COng ty ) 

Chtrong I 
NHUNG QUY IJNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi ap diing 

Quy ch nay quy djnh v quyn và trách nhim cüa ngithi si'r diing lao dng 

(NSDLD), ngtthi lao dng (NLD) và t chirc dai  din ngui lao dng co' s trong vic 

thirc hin Quy ch dan chü co' s tai  noi lam vic (QCDC) cüa Cong ty. 

Diêu 2. Di ttrng áp diing 

1. Ngi.thi lao dng dang lam vic theo hp dng lao dng tai  Cong ty. 

2. Hi dng quãn trj, Ban Giám dc Cong ty. 

3. Ban Chap hành Cong doàn co sà Cong ty (viët tt BCH CDCS). 

Diu 3. Nguyen täc thrc hin 

1. Thin chi, hcip tác, trung thijc, bmnh däng, cOng khai và rninh bach; 

2. TOn tr9ng quyn vâ li Ich hçp pháp cüa NLD, NSDLD và các to chüc, cá 

nhân khác có lien quan; 
3. To chirc thirc hin QCDC khOng du'cic trái pháp lutt và do dirc xä hi. 

Diu 4. Nhü'ng hành vi cm khi thrc hin QCDC 

1. Xâm phm an ninE quc gia, trt tir an toàn xä hi, 1i Ich cña nhà nirOc; 

2. Xârn pham quyn và lçii Ich hcTp pháp cüa NSDLD và NLD; 

3. Trà dip,  phân bit di xir vth nguài tham gia dOi thoai, nguii khiêu to cáo. 

Chtrng II 
NO! DUNG QUY CHE DAN CHU 0 CO sO TiJ NI LAM VIC 

Mic 1 
NQI DUNG NSDLD CONG KHAI, 

NLD THAM GIA MEN, QUYET D!NH, KIEM TRA, GIAM SAT 

Diu 5. Ni dung NSDLD phãi cong khai 

1. TInh hinh san xut, kinh doanli cüa NSDLD; 



2. Ni quy lao dng, thang krmg, bang krang, djnh rnrc lao dng, ni quy, quy 
ch và các van bàn quy djnh khác cüa NSDLD lien quan den quyên lçii, nghTa vii và 
trách nhim cüa NLD; 

3. Các thôa uàc lao dng tp th ma NSDLD tham gia (thöa uâc cap doanh 
nghip, thôa hoc ngành, thôa uOc nhóm doanh nghip); 

4. Vic trich lip,  si'r diing qu5' khen thithng, qu5 phiic lçii và các qu do NLD 
dóng gop (nu có); 

5. Vic trIch np kinh phi cong doân, BHXH, BHYT, BHTN; 
6. Tmnh hIrth thuc hiên cong tác thi dua, khen thuOng, k 1ut, giãi quyêt khiu 

nai, t cáo lien quan dn quyn, nghTa vi và 1çi ich cña NLD; 
7. Ni dung khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 6. HInh thuc cong khai 

1. Niêm yt cong khai tai  ni lam vic; 
2. Thông báo ta.i các cuOc h9p, các cuc d& thoi, hi ngh NLD; 
3. Thông báo bAng van bàn cho BCH CDCS d thông báo dn doàn viôn, NLD; 
4. Thông báo trên h thong thông tin ni bO; 
5. Dáng hen trang thông tin nOi  bô cüa doanh nghip; 
6. HInh thüc khác ma pháp 1ut không cm. 

Diu 7. Ni dung NLD diryc tham gia kiên 

1. Xây dirng, süa d&, b sung nOi  quy, quy ch và các vn bàn quy djnh khác 
cüa NSDLD lien quan dn quyn, nghia vi và lçi ich cUaNLD; 

2. Xây dimg, sa di, b sung thang luing, bang krcmg, djnh müc lao dng; d 
xuAt nOi  dung thrnmg h.rcmg tp th; 

3. Dé xu.t, thrc hin giái pháp tit kim chi phi, nâng cao nAng suit lao dng, 
câi thin diu kin lam vic, báo v mOi tnthng, phóng chng cháy n; 

4. Ni dung khác lien quan dn quyn, nghia vii và lcii Ich cüa NLD theo quy 
djnh cüa pháp lust. 

Diu 8. HInh thuc 1y kin 

1. Ly ' kin trirc tip NLD; 
2. Lay kin thông qua BCH CDCS; 
3. Ly kin ti HOi  nghj NLD; d& thoai tti nm lam vic; 
4. Phát phiu höi, gui dir tháo van bàn d NLD tham gia kin; 
5. Hmnh thirc khác ma pháp lut không cam. 

Diu 9. Nhfrng ni dung, hlnh thfrc NLD thrçrc quyêt d1nh 

1. Giao kt, sira d,i, b sung, chm düt HDLD theo quy djnh cüa pháp lut; 
2. Gia nhâp hoàc không gia nhâp CDCS; 
3. Tham gia hoc không tham gia dInh cong theo quy djnh cUa pháp 1ut; 
4. Biu quyt ni dung thucmg luçing tp th dà dat dtrçic d k kt TTSLDTT 
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theo quy djnh cüa pháp lut; 
5. Ni dung khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hoc theo thôa thun ciia các ben; 

6. HInh thirc quyM djnh cüa NLD thrc hin theo quy djnh ciia pháp lut. 

Diu 10. Ni dung, hInh thuc NLD thrçrc kim tra, giám sat 

1. Vic thirc hin hcp dng lao dng và TULDTT; 

2. Viêc thirc hin ni quy lao dng, quy ch và các van bàn quy djnh khác cüa 

NSDLD lien quan dn quyn, nghia v1i và loi Ich cña NLD; 

3. Vic sr ding qu khen thrâng, qu phüc lqi, các qu do NLD dóng gop; 

4. Vic trIch np kinh phi cong doàn, BHXH, BHYT, BHTN cUa NSDLD; 

5. Vic thirc hin cong tác thi dua, khen thuOiig, k lust,  giãi quyêt khiêu nat,  t 

cáo lien quan dn quyn, nghTa vi vâ loi Ich cüa NLD; 

6. HInh thüc kim tra, giám sat cUa NLD thirc hin theo quy djnh cüa pháp luat 
(thông qua kim tra, giám sat cüa CDCS; Hi nghj NLD hang nàm; cong khai, dan chü; 

hoat dng di thoai tai  nai lam vic...). 

7. NLD duçxc quyn giám sat các ni dung theo khoán 6, Diu nay (trr ni dung 
thuôc bi mt cong ngh, bi mt kinh doanh duç'c quy djnh trong Ni quy lao dng cüa 

Cong ty). 

Mic 2 
TO CH1C HQI NGH NGUI LAO DQNG 

Diu 11. To chti'c Hi ngh NLD 

1. Hi nghj NLD do NSDLD và BCH CDCS t ch'.rc hang nàm nhm tng kêt, 
dánh giá, cOng khai kt qua hoat dng san xut kinh doanh, hoat dng CDCS, chia sé, 
trao di thông tin và thirc hin the quyn dan chü cüa NLD, NSDLD trong Cong ty. 

2. Thai gian, hInh thirc, quy mô t chüc 

a) Thai gian: Hi nghj NLD duçic t chüc It nhtt 1 11am mt lan, vào qu' I. 

b) Hinh thüc, quy mO to chüc: Hi nghj trirc tip hoc hi nghj trirc tuyn, hi 

nghj toàn th hoac  hi nghj dai  biu (tüy vào dc dim san xut, kinh doanh, t chüc lao 

dng dang lam vic tai  doanh nghip, NSDLD và BCH CDCS thng nht quyêt djnh 

hInh th(rc, quy rnO t chirc hi nghj cho phü hçp). 
3. Thânh phn tham dr: 

a) Dôi vói hi nghj toàn th: Là toàn th NLD trong Cong ty. 

b) DM vói hi nghj dai  biu: NSDLD thng nht vai BCH CDCS phân ho so 

luçmg, ca cu phü hçip, dng du cho các b phn. Can cü vâo s luçmg phân b, các T 

cOng doàn ch9n cir dai  din NLD tharn gia Hi nghj. 

c) Dai  biu dumig nhiên bao gm: Hi dng quán trj; Ban Giám doe; Ban kiêm 

soát; K toán truâng, Truâng phông nhân sir; BCH CDCS; dai  din cp üy dãng, dai 

diên các t chüc chinh trj - xà hi (nu có); ban thanh tra nhân dan (nu cô); dai  din 

BCH cOng doàn cp trën (nai chua có CDCS). 
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4. Ni dung hi nghj 

Hi nghj tp trung báo cáo, tháo 1un các ni dung sau: 
a) TInh hInh san xut kinh doanh cüa NSDLD; 
b) Viêc thrc hin HDLD, TULDTT, nOi  quy, quy ch và cam két, thóa thun 

khác tai  nyi lam vic; 
c) Diu kin lam vic; môi tnxing lam vic; 
d) Kin nghi (yeu cu) cüa NLD, CDCS di vài NSDLD; 
ci) Kin nghj (yêu cu) cüa NSDLD vâi NLE) và CDCS; 
e) Nii dung khác ma hai ben quan tam. 

5. Cong tác chun bj hi nghj 

a) Truâc thai gian dr kin t chüc hi nghj NLD 15 ngày, Giám dc Cong ty 
chü trI triu tp cuOc h9p chun b hOi nghj, tham gia cuc hQp gm: Giám dc, Chü 

tjch CDCS, dai  din các bO phân có lien quan. 
b) Ni dung cuc h9p chun bj thng nht k hoch, nOi  dung, thai gian, da 

dim; s lucmg, cci cu phân b dai  biu (nu là hi nghj dai  biu), phân cong thim vi 

cu th cho các thành viên. 
c) Phân cong trách nhim 
- NSDLD chuAn bj: Báo cáo tinh hInh san xuAt kinh doanh cüa doanh nghip, 

vic thrc hin hcp dng lao dng, thóa uâc lao dng tp th& ni quy, quy ch cong ty, 
diu kin lam vic, an toàn v sinh lao dng, kt qua giái quyt nhüng kin nghj cüa 
NLD, thrc hin ngh quyt hôi nghj NLD 1n tnthc. 

- BCH CDCS chuAn bj: Báo cáo tng k& phong trào thi dua, hoat dng cüa 
CDCS, thng hqp kin nghj d xut cüa NLD, cong tác chàm lo báo v quyn, lçi Ich 
hçp pháp chInh dáng cüa doàn viên, NLD. 

- NSDLE) và Chü tich CDCS th6ng nMt các ni dung cOng khai, nOi  dung ly ' 
kin biu quy& tai  hi nghj, sCra di, b sung ni quy, quy ch, TULDTT cCra Cong ty... 

6. Chuang trmnh hOi  nghj 

HOi nghj NLD Cong ty chi t chCrc khi có It nhAt 70%! t&lg s di biu triu tp 
tham dr. Chrnmg trmnh hOi  nghj din ra cii th nhu sau: 

a) Chào ca (khuyên khich) 
b) Bu chü trI hi nghj, ci:r thu k hOi  nghj (biu quyt gici tay). 
c) Thông qua Chucing trmnh HOi  nghj. 
d) Dai  din the ben trInh bay các báo cáo ti dim c, khoán 5, Diu nay. 
ci) Di biu tháo lun, kin nghj d xuAt. 
e) NSDLf) giái dáp thc mac; bàn giãi pháp dam báo vic lam, thu th.p, cái 

thin và nâng cao dai sng vt chAt, tinh thAn cho NLD; nâng cao hiu qua san xuât 
kinh doanh cüa doanh nghip, cái tin diu kin lam vic... 

f) Phát biu cUa lành dao (nu có). 
g) K k&, sCra cti, b sung TIJLDTT (nu co). 
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h) Bu thành viên tham gia dôi thoai hen di din NLD (nu co). 
i) Btu Ban Thanh tra nhân dan d6i vi doanh nghip nhà nuóc (nêu co). 
j) T chrc khen thuâng, phát dng thi dua, k' giao uc thi dua (nu co). 

k) Thông qua Nghj quyêt hi ngh. 

7. Ph biên, triên khai, giám sat thirc hin Nghj quyêt hi nghj. 

a) NSDL phi hp vói BCH CDCS t chüc pM bin ni dung Nghi quyêt hi 

nghj dn toàn the NLD trong Cong ty. 
b) BCH CDCS có trách nliiêm t chrc kim tra, giárn sat vic thirc hin Nghj 

quyt hi ngh. 

c) Dnh k' 6 tháng mt thn, NSDLD pMi hçTp vâi CDCS t chüc dánh giá kM 

qua thirc hin Nghj quyM hi nghi; kM qua thirc hin, kin nghj cüa NLD. 

Mic 3 
TO CHtC DOl THOiI TiI NOI LAM VIC 

Diu 12. Dôi thoai ti noi lam vic 

Di thoai t?i noi lam vic là vic chia sé thông tin, tham khão, thão 1un, trao dôi 

' kin giUa NSDLD vói NLD hoac  BCH CDCS v nhUng v.n d lien quan dn quyên, 

loi Ich và mi quan tam cüa các ben tai non lam vic nhm tang cithng sir hiu biM, hçp 

tác, cüng M lrc hrnng ti giái pháp các ben cüng Co 1çi. 

Diu 13. Nguyen tc di thoi ti noi lam vic 

1. Thin chI, hcxp tác, trung thirc, bInh d.ng, cOng khai và minh bach; 

2. Ton trong quyn và lçi Ich hçip pháp cüa NLD, NSDLD và cc to chüc, cá 

nhân khác có lien quan; 
3. T chirc di thoai t?i  noni lam vic không duqc trái pháp lut và dao  dirc xã hi. 

4. KM qua di thoi duc cong M cong khai, kjp thai dn toàn th NLD trong 

Cong ty biM, thirc hin. 

Diu 14. To churc di thoi dinh k' 

1. NSDLD CO trách nhim pMi hcip vii BCH CDCS th chüc di thoai djnh kS' 

tai noni lam viêc. 
a) S hrçmg, thành phn tham gia di thoai cUa mi ben nhu sau: 
- Ben NSDLD: Ngi.thi dai  din theo pháp lutt cüa Cong ty hoc ngui duc üy 

quyên bAng van bàn, triRrng phOng nhân sr, M toán tnthng Cong ty (do NSDLD chQn 

cir và ra quyM djnh bAng van bàn v vic chn cir tham gia dM thoai). 
- Ben NLD: Chü tjch, phó Chü tjch, üy viên BCH CDCS, dai  din NLD ô mt sO 

b phn (dam báo theo dim a, Khoãn 2, Diu 38, Ngh djnh s 145/2020!ND-CP). 
- Thu ks': Do NSDLD và BCH CDCS tMng nh.t chQn cü, thu k' Hi nghj di 

thoi khong thuc thành phAn tham gia dM thoai cUa 2 ben. Thu k' có nhiém vu chuân 
tài lieu, ghi chép trung thinic, dAy dü nôi dung di thoai vào biên bàn di thoai. 
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NSDLD có trách nhim chun b diu kin vt chAt cn thit và b6 trI dja diem 
cho vic t chüc dM thoai. 

b) SO Ian dôi thoai: It nhât 01 näm môt lan 
c) Thii gian tO chüc dôi thoai: 
Vào qu I hang näm. Khi CO vic dit xuAt (bAt khã khang) phãi thay di thô'i gian 

t chirc di thoai, NSDLD và CDCS phãi thng nhAt vic tam hoãn (thay di thôi gian 
t chüc di thoai) nhung không qua 15 ngây lam vic k tir ngày th chüc cuc dôi thoai 
bi hoän các ben phãi t chirc di thoai. 

d) Dja diem: Tai  Cong ty. 
d) Ni dung di thoai: 
dl) Ni dung di thoai bAt buc theo quy djnh tai  dim c khoán 2 Diu 63 cüa B 

1ut Lao dng. 
d2) Ngoài ni dung quy djnh tai  dim c khoán 2 Diu 63 cüa B lut Lao dng, 

các ben hra chçn mt hoac  mt s ni dung sau day d tin hành d6i thoai: 
d2.1) TInh hInh san xuAt, kinh doanh cüaNSDLD; 
d2. 1) Vic thrc hin hçip dng lao dng, TUTLDTT, ni quy lao dng, quy chê và 

cam kM, thOa thun khác tai  ncii lam vic; 
d2.2) Diu kin lam vic; 
d2.3) Yeu cu cüa NLD, t chirc dai  din NLD dOi vâi NSDLD; 
d2.4) Yêu cu cüa NSDLD dM vai NLD, to chirc dai  din NLD; 
d2.5) Ni dung khác ma rnt ho.c các ben quan tam. 
e) Trách nhiêrn cUa các ben: 
NSDLD có trách nhim: 
e.1) Cir dai  din ben NSDLD tham gia dM thoai tai  ni lam vic theo quy djnh; 

e.2) Bt trI dja dim, thi gian vâ các diu kin vt chAt cn thit khác d t chi.'rc 
dôi thoai tai nci lam vic; 

e.3) Báo cáo tInh hinh thirc hin di thoai và QCDC vói co quan quãn l' nhà 
ntrc v lao dng khi duçc yêu cu. 

BCH CDCS có trách nhim: 
e.l) Cir thành viên dai  din tham gia d& thoai theo quy djnh; 
e.2) Tham gia kin vth NSDLD v ni dung QCDC; 
e.3) LAy ' kin NLD, tng hçp và chuAn bj nii dung d nghj di thoai; 
e.4) Tharn gia dM thoai vii NSDLD theo quy djnh tai  khoán 2 Diu 63 cüa B 

1u.t Lao dng và quy chê nay. 
g) Cách thirc to chirc di thoai: 

Cong tác chuán bj 

Chtm nhAt 05 ngày lam vic tmOc ngây t chirc diii thoai, CDCS g11i ni dung 
di thoai cho NSDLD va ngi.rqc lai  (ni dung yêu cu di thoai can cir kêt qua lAy ' 
kin, kin ngh c1ia NLD và tInh hinh san xuAt kinh doanh cüa doanh nghip, vic lAy ' 
kin Co th thixc hin thông qua cuc hçp CDCS và các t truo'ng Cong doàn hoc lAy ' 
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kin trlrc tip tir NLD O các b phn san xut kinh doanh tAy vào dc thu cUa co si và 

so lucmg NLD). 
Trong thri han  05 ngày lam vic k tir ngày nhn ducic nOi dung di thoai, hai 

ben thng nht ni dung, thii gian, dja dim, thành phn tham gia di thoai djnh k' và 
NSDLD ban hành Quyt djnh (k hoach) bang van bàn v vic t chi'rc di thoai (nêu rö 
chung trInh, th?i gian, dja dim, nOi  dung, thành phn tham dv). Quyt djnh to chirc 
di thoai phái duçic g1ri dn Chü tch CDCS truâc ngày d& thoai. 

NSDLD và Chü tjch CDCS phãn cong các thành viên tham gia di thoai cüa mi 

ben chu.n bj nOi  dung, tài lieu lien quan cho bui di thoai. 

Td chj'c dái thogi 

Di thoai dinh k' tai noi lam viêc duqc tin hành vài sr Co m.t trên 70% trâ len 

s thành viên dai  din cho mi ben. Trueing h9p Hôi nghj di thoai không dü trên 70% 

s thành viên dai  din cho mi ben, NSDLD quyt djnh hoAn cuc di thoai vào thai 
gian sau do và các ben phãi t chüc di thoai vào thri gian do hai ben thóng nht (tüy 
vào tInh hInh san xuAt kinh doanh và diu kin thuc t cüa cong ty). 

Chuviig trInh bui d6i thoqi 

- Nguai dai  din theo pháp 1ut cUa Cong ty hoc nguai dtrçic iy quyn b&ng 
van bàn và Chü tich CDCS dng chü tn, cir thu k ghi biên bàn &Si thoai. 

- Tuyên b lr do, giai thiu dai  biu. 
- Thông qua báo cáo kt qua thirc hin nOi  dung d6i thoai 1n tnrâc. 

Dai din mi ben trinh bay ni dung d xut d6i thoai. 
- NSDLD và Chü tjch CDCS diu hành thão 1un, trá l?ñ th6ng nhAt tmg nOi 

dung di thoai cüam&bên. 
- Thong nh.t các ben, kt luân trng ni dung d& thoi. 
- Thông qua biên bàn di thoi. Ni dung biên bàn d& thoai phãi th hin các 

ni dung chInh nhu sau: 
+ Nhüng ni dung tai  bui di thoai ma hai ben thong nh&t, cong khai cho 

NLD biêt và t chüc thrc hiên. 
+ Nh&ng ni dung tai  bui d6i thoai ma hal ben chua thng nhAt, së tip tic d 

xut vào k' di thoai tip theo. 
+ Nhtng v.n d phát sinh (n&i cO) ngoài nOi  dung di thoai ma hai ben dà 

thng nh&t, chua thng nh.t. 
Trong qua trInh d6i thoai, các thânh viên tham gia di thoai có trách nhim 

phân tIch, giài trmnh, phàn bin, cung cp thông tin, s lieu, tu lieu, trao di, tháo lun 
trên tinh th.n xay dijng, doàn kit, dan chü, cong khai, minh bach,  tOn trpng. 

Kit thüc di thoqi 

- Dai din các ben k' ten xác nhn ni dung biên bàn. 
- Biên bàn cuQc d& thoai djnh k' tai nai lam vic duçic 1p thành 04 bàn, mi 

ben tham gia di thoai gitr môt bàn, 01 bàn niêm yt (thông báo) trong ni bO Cong ty, 

11 



01 ban lixu Van phông Cong ty. 
- Cong khai kt qua ni dung di thoai cho NLD bitt và to chic thrc hin. 

Diu 15. To chüc dôi thoai khi có yêu call cüa mt hoc các ben 

Ni dung thuc hin theo Diu 40, Nghj djnh s 145/2020/ND-CP cua ChInh phü. 

Diêu 16. To chtrc dôi thoii khi có vu vic 

Ni dung thrc hin theo Diu 41, Ngh djnh s 145/20201ND-CP cüa ChInh phil 

Chtrong IV 
JJIEU IUIOAN THI HANH 

Diu 17. Trách nhim thi hành 

1. Can cir Bô 1ut Lao dng näm 2019; Nghj djnh së 145/2020/ND- CP ngày 
14/12/2020 cCia ChInh phU quy djnh chi tit và huâng dn thi hành mt s diu cüa B 
lut Lao dông v diu kin lao dng và quan h lao dng và Quy ch nay, các phông, 
ban, don v tnrc thuc và toãn th doàn viên, NLD trong Cong ty nghiem tue th?c hin, 
nâng cao ' thüc trách nhim, phát huy quyn dan chü tai  nai lam vic, gop phAn bão v 

quyn và 1ç'i Ich hp pháp chInh dáng ciia mInh, dng thyi xây drng quan h lao dng 
hái boa, n dinh Va tin b trong doanh nghip. 

2. Truthig các dn vj trirc thuc Cong ty CO trách nhim phôi hcp vri BCH 
CDCS ph bin ni dung cüa Quy ch dn toãn th doàn viên, NLD trong Cong ty bit 
va thirc hiên. Trong qua trInh thiyc hin nu có vuO'ng m.c phát sinh, Ban Giám dOc vâ 
BCH CDCS së xern xét sira dOi, bô sung cho phü hçp./. 

GIAMBOC 
( ten, dóng du) 
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CHÍNH PHỦ 
_______ 

Số: 145/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_______________________ 
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 
_________ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động: 

1. Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12. 

2. Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 
36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51. 

3. Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54. 

4. Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo khoản 4 Điều 
63. 

5. Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98. 

6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 5 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 116. 

7. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 
Điều 130; Điều 131. 

8. Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135. 

9. Lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161. 

10. Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 
209; khoản 2 Điều 210. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động, người học nghề, tập nghề theo khoản 1 Điều 2 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 2 của Bộ luật Lao động. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Nghị định 
này. 



 

 
Chương II 

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 
 

Điều 3. Sổ quản lý lao động 

Việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động tại khoản 1 Điều 12 của Bộ luật Lao 
động được quy định như sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ 
quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

2. Sổ quản lý lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo đảm các 
thông tin cơ bản về người lao động, gồm: họ tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi cư 
trú; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trình độ chuyên môn kỹ 
thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; thời điểm bắt đầu làm việc; 
tham gia bảo hiểm xã hội; tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số ngày nghỉ trong năm; số giờ làm 
thêm; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm 
vật chất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, cập nhật các thông tin quy định tại khoản 
2 Điều này kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc; quản lý, sử dụng và xuất trình sổ quản lý lao 
động với cơ quan quản lý về lao động và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động 

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 
Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-
CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký 
thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số 
đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. 

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người 
sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 
diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia thi gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo 
hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động 
trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin 
theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 6 và hàng năm, trước ngày 15 tháng 12, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 
hình sử dụng lao động trên địa bàn thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 02/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không thể báo cáo tình hình sử dụng lao 
động thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy đến Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

 
Chương III 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 

Mục 1 
NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC 

TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 
 

Điều 5. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc 



 

trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

Hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cố 
phần có quyền biêu quyết tại khoản 4 Điều 21 của Bộ luật Lao động gồm những nội dung chủ yếu: 

1. Tên, địa chỉ tại sở chính của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, 
số điện thoại, địa chỉ liên lạc của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch 
Hội đồng quản trị. 

2. Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ đào tạo; địa chỉ nơi cư trú tại 
Việt Nam, địa chỉ nơi cư trú tại nước ngoài (đối với người lao động là người nước ngoài); số thẻ Căn 
cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; số điện thoại, địa chỉ liên lạc; số Giấy 
phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện 
cấp Giấy phép lao động; các giấy tờ khác theo yêu cầu của người sử dụng lao động (đối với người 
lao động là người nước ngoài) nếu có của người lao động được thuê làm giám đốc. 

3. Công việc được làm, không được làm và nghĩa vụ gắn với kết quả thực hiện công việc của 
người lao động được thuê làm giám đốc. 

4. Địa điểm làm việc của người lao động được thuê làm giám đốc. 

5. Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận tối đa không quá 36 tháng. Đối với 
người lao động là người nước ngoài được thuê làm giám đốc thì thời hạn hợp đồng lao động không 
vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

6. Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của doanh 
nghiệp đối với người lao động được thuê làm giám đốc và xử lý vi phạm. 

7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, bao gồm: 

a) Cung cấp thông tin cho người lao động được thuê làm giám đốc để thực hiện nhiệm vụ; 

b) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người được thuê làm giám 
đốc; 

c) Các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; 

d) Ban hành quy chế làm việc đối với giám đốc; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động được thuê làm giám đốc về: trả lương, thưởng; 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trang bị phương tiện làm việc, đi lại, ăn, 
ở; đào tạo, bồi dưỡng; 

e) Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận. 

8. Quyền và nghĩa vụ của người lao động được thuê làm giám đốc, bao gồm: 

a) Thực hiện các công việc theo hợp đồng lao động; 

b) Báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
công việc theo hợp đồng lao động; 

c) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về vốn, tài sản, lao động và các nguồn lực khác; 

d) Được hưởng các chế độ về: tiền lương, thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 
trang bị phương tiện làm việc, đi lại, ăn, ở; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đào 
tạo, bồi dưỡng; chế độ khác do hai bên thỏa thuận; 

đ) Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận. 

9. Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động. 

10. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động được thuê làm giám 
đốc khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

11. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại. 

12. Các nội dung khác do hai bên thỏa thuận. 



 

Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc 
trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết trở xuống 

Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở 
xuống thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động. 

 
Mục 2 

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 

Điều 7. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với một 
số ngành, nghề, công việc đặc thù 

Ngành, nghề, công việc đặc thù và thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động như 
sau: 

1. Ngành, nghề, công việc đặc thù gồm: 

a) Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa 
chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay; 

b) Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng 
vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

c) Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; 
thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài; 

d) Trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Khi người lao động làm ngành, nghề, công việc quy định tại khoản 1 Điều này đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau: 

a) Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao 
động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; 

b) Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có 
thời hạn dưới 12 tháng. 

Điều 8. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 
của Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở 
lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của 
Bộ luật Lao động, trừ các trường hợp sau: 

a) Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao 
động và pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở 
lên quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. Trường hợp được coi là có lý do chính 
đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 
47 của Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho minh từ đủ 12 tháng 
trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động. 

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động 
từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm quy định tại 
khoản 3 Điều này ít hơn 24 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc 
làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền lương. 

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người 
lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia 
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã 
được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong đó: 



 

a) Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: 
thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao 
động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà 
được người sử dụng lao động trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời 
gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 
114, khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy 
định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật 
Lao động. 

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: thời gian người lao 
động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người lao động 
thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng được người 
sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương đương với 
mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp 
luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp. 

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được 
tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 
năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm làm việc. 

4. Xác định thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều này trong một số trường hợp đặc biệt: 

a) Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh 
nghiệp nhà nước, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mà người lao động có thời 
gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến 
làm việc tại doanh nghiệp đó trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc 
hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp một lần khi phục viên hoặc trợ cấp xuất ngũ, chuyển ngành 
thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tính cả thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 
mình và thời gian người lao động đã làm việc thực tế ở khu vực nhà nước trước đó. 

Thời gian làm việc thực tế ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà 
nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 gồm: thời gian làm việc thực tế ở cơ quan nhà nước; đơn vị 
sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thời gian làm việc ở doanh nghiệp nhà nước. 

b) Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng 
lao động kế tiếp nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động mà khi chấm dứt từng 
hợp đồng lao động chưa được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì thời gian thực tế làm 
việc cho người sử dụng lao động là tổng thời gian làm việc theo các hợp đồng lao động trừ thời gian 
làm việc thực tế theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp 
đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà 
pháp luật cấm, hợp đồng lao động mà người lao động bị xử lý kỷ luật lao động sa thải, hợp đồng lao 
động mà người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật (nếu có). 

c) Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo phương án 
sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động sau khi chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền 
sử dụng tài sản thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định thời gian người lao động đã làm 
việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau: 

c1) Trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 
và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử 
dụng lao động được tính trả trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc thực tế theo các hợp đồng lao 
động cho người sử dụng lao động trước và sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 

ho 

c3) Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với cả thời gian người 
lao động làm việc tại khu vực nhà nước mà được tuyển dụng lần cuối trước ngày 01 tháng 01 năm 
1995 vào doanh nghiệp trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình 



 

doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định tại điểm a khoản 
này. 

5. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được quy định như sau: 

a) Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 
tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc, mất việc làm. 

b) Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng 
lao động kế tiếp nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động thì tiền lương để tính 
trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao 
động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng. Trường hợp hợp đồng lao động cuối cùng bị 
tuyên bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố 
hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc 
do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương ghi trong 
thỏa ước lao động tập thể. 

6. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm đối với người lao động được hạch 
toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động. 

 
Mục 3 

XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 
 

Điều 9. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần 

Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Lao động 
được quy định như sau: 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người 
lao động tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho phù hợp 
với thỏa ước lao động tập thể và pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên trong thời gian từ khi bắt đầu làm việc theo hợp 
đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung thì 
được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng, trường hợp không có thỏa ước lao 
động tập thể thì thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định 
của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên phải thỏa thuận lại 
mức lương cho đúng quy định và người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định phần chênh lệch 
giữa tiền lương đã thòa thuận lại so với tiền lương trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để 
hoàn trả cho người lao động tương ứng với thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động bị 
tuyên bố vô hiệu. 

3. Trường hợp hai bên không thống nhất sửa đổi, bổ sung các nội dung đã bị tuyên bố vô 
hiệu thì: 

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; 

b)  Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của hai bên từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị 
tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo khoản 2 Điều 
này; 

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này; 

d) Thời gian làm việc của người lao động theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu được 
tính là thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực hiện chế 
độ theo quy định của pháp luật về lao động. 

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm 
quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao 
động ký lại hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. 



 

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng 
lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi hợp đồng lao động được ký lại thực hiện như sau: 

a) Nếu quyền, lợi ích của mỗi bên trong hợp đồng lao động không thấp hơn quy định của 
pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động 
được thực hiện theo nội dung hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu; 

b) Nếu hợp đồng lao động có nội dung về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mỗi bên vi phạm pháp 
luật nhưng không ảnh hưởng đến phần nội dung khác của hợp đồng lao động thì quyền, nghĩa vụ và 
lợi ích của người lao động thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Nghị định này; 

c) Thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu được tính 
là thời gian làm việc của người lao động cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ 
theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì: 

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; 

b) Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao 
động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều này; 

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người 
giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng 
lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc 
mà pháp luật cấm 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao 
động giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng 
lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi giao kết hợp đồng lao động mới thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 10 Nghị định này. 

3. Trường hợp hai bên không giao kết hợp đồng lao động mới thì: 

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; 

b)  Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao 
động bị tuyên bố vô hiệu đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo khoản 2 Điều 
này; 

c) Người sử dụng lao động trả cho người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận 
nhưng cứ mỗi năm làm việc ít nhất bằng một tháng lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với 
địa bàn người lao động làm việc do Chính phủ quy định tại thời điểm quyết định tuyên bố hợp đồng 
lao động vô hiệu. Thời gian làm việc của người lao động để tính trợ cấp là thời gian làm việc thực tế 
theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu xác định theo điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định này; 

d) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với các hợp đồng lao động trước hợp đồng lao động 
bị tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, nếu có. 

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ 
nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao 
động là công việc mà pháp luật cấm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng dân sự. 

 
Chương IV 

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
 

Mục 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

 



 

Điều 12. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao kết hợp 
đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều 
hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao 
kết hợp đồng lao động (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê lại). 

Điều 13. Bên thuê lại lao động 

Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân 
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sử dụng người lao động thuê lại để làm những công việc theo 
danh mục công việc được phép thuê lại lao động trong một thời gian nhất định. 

Điều 14. Người lao động thuê lại 

Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh 
nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu 
sự điều hành của bên thuê lại lao động. 

 
Mục 2 

KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI 
 

Điều 15. Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ 

1. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này tại 
ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động 
hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ). 

2. Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với 
người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, 
quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường 
hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt 
hại cho người lao động thuê lại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động 
thuê lại. 

Điều 16. Nộp tiền ký quỹ 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký 
quỹ và tuân thủ quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cho thuê lại được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ 
theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ và phù hợp quy định của pháp luật. 

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho 
thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này sau khi doanh 
nghiệp cho thuê lại hoàn thành thủ tục ký quỹ. Trường hợp thay đổi một trong các thông tin trên giấy 
chímg nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; 
số tài khoản ký quỹ thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi văn bản đề nghị và các tài liệu chứng minh việc 
thay đổi thông tin tới ngân hàng nhận ký quỹ để thay đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho 
thuê lại lao động. 

Điều 17. Quản lý tiền ký quỹ 

1. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm phong tỏa toàn bộ số tiền ký quỹ của doanh nghiệp 
cho thuê lại, quản lý tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật về ký quỹ. 

2. Ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện cho doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ, trích tiền 
ký quỹ và yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại nộp bổ sung tiền ký quỹ theo đúng quy định tại Điều 18, 
Điều 19 và Điều 20 Nghị định này. 

3. Ngân hàng nhận ký quỹ không được cho doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi 
chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Điều 18. Rút tiền ký quỹ 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính đồng ý 
để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau: 



 

a) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày 
kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật; 

b) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao 
động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người 
lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời 
hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật; 

c) Doanh nghiệp không được cấp giấy phép; 

d) Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy 
phép; 

đ) Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt 
Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác. 

2. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho rút tiền ký quỹ gửi đến Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, gồm: 

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại; 

b) Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; 
danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán đối với trường hợp 
rút tiền ký quỹ quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối 
với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

d) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động đối với trường hợp rút tiền 
ký quỹ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này. 

3. Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm: 

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này; 

b) Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu 
số 02/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có). 

4. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ được thực hiện như sau: 

a) Doanh nghiệp cho thuê lại nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi 
rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 
nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, 
xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại và việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao 
động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này 
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ 
và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và ngân hàng nhận ký quỹ. 
Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản 
trả lời doanh nghiệp cho thuê lại trong đó nêu rõ lý do không đồng ý; 

d) Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại ngân hàng nhận ký quỹ; 

đ) Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho 
thuê lại, nếu đúng quy định thì ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện rút 
tiền ký quỹ trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký quỹ. 

Trường hợp rút tiền ký quỹ theo quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì việc 



 

thanh toán, bồi thường cho người lao động thuê lại do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo 
phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng. 

Điều 19. Trích tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê lại không thực hiện nghĩa vụ đối 
với người lao động thuê lại 

1. Khi hết 60 ngày kể từ ngày đến hạn mà doanh nghiệp chưa thanh toán các chế độ, quyền 
lợi cho người lao động thuê lại tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này thì Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao 
động thuê lại sau khi trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan tổ chức liên quan khác. 
Sau 10 ngày kể từ ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu mà doanh nghiệp 
cho thuê lại không thực hiện thanh toán, không có văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ để thanh toán chế 
độ cho người lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người 
lao động thuê lại theo trình tự, thủ tục như sau: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại báo cáo về số 
lượng, danh sách người lao động cho thuê lại, số tiền chưa thanh toán, bồi thường các chế độ, 
quyền lợi của từng người lao động thuê lại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp cho thuê lại phải hoàn thành việc 
báo cáo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp cho thuê 
lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định việc trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại để thanh toán chế độ cho người lao động; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trích tiền ký quỹ của doanh 
nghiệp cho thuê lại. Quyết định trích tiền ký quỹ theo Mẫu số 03/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định này; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại 
và trực tiếp chi trả cho người lao động thuê lại theo danh sách kèm theo quyết định của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê 
được thanh toán theo thứ tự ưu tiên: tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê 
lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh 
nghiệp cho thuê lại. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thanh toán, 
bồi thường cho người lao động thuê lại theo quy định tại khoản 1 Điều này và báo cáo kết quả thực 
hiện về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 20. Nộp bổ sung tiền ký quỹ 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp quy 
định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều 18 và Điều 19 Nghị định này, doanh nghiệp cho thuê lại 
phải nộp bổ sung tiền ký quỹ bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này. 

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này 
mà doanh nghiệp cho thuê lại không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng nhận ký quỹ có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được thông báo của ngân hàng nhận ký quỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị 
định này. 

 
Mục 3 

ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP 
VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

 
Điều 21. Điều kiện cấp giấy phép 

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động 
phải bảo đảm điều kiện: 



 

a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không có án tích; 

c) Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung 
ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp 
giấy phép. 

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). 

Điều 22. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, gia 
hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp. 

Điều 23. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

1. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động in trên giấy bìa cứng có kích thước khổ A4 (21 
cm x 29,7 cm); mặt trước ghi nội dung của giấy phép trên nền trắng có hoa văn màu xanh da trời, có 
hình quốc huy in chìm, khung viền màu đen; mặt sau có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ “GIẤY 
PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” in trên nền màu xanh da trời. 

2. Nội dung giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 04/PLIII Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này. 

3. Thời hạn của giấy phép được quy định như sau: 

a) Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng; 

b) Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng; 

c) Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước 
đó. 

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này. 

2. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 
07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối 
tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang 
quốc tịch. 

Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn 
bản bằng tiếng nước ngoài thi phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh 
sự theo quy định pháp luật. 

4. Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao 
động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm 
c khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau: 

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc 
quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo 
chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) 
của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung 
ứng lao động). 

Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được 
dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật. 

5. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục 
III ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 25. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép 



 

1. Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này đến Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. 

2. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép 
đối với doanh nghiệp. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện 
hồ sơ. 

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh 
nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do 
không cấp giấy phép. 

5. Không cấp giấy phép trong các trường hợp sau đây: 

a) Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

b) Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động; 

c) Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp bị thu hồi giấy phép vì những lý do tại các điểm d, đ và điểm e khoản 1 Điều 28 Nghị định này 
trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; 

d) Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp sử dụng giấy phép giả. 

Điều 26. Gia hạn giấy phép 

1. Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây: 

a) Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

b) Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này; 

c) Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này; 

d) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc. 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này; 

b) Văn bản quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định này; 

c) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 24 Nghị định này đối với trường 
hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp. 

3. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép 

a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép. Sau khi kiểm 
tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên 
nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy 
phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 7 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu 
doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh 



 

nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thi có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do 
không gia hạn giấy phép. 

4. Đối với doanh nghiệp cho thuê lại không bảo đảm quy định theo khoản 1 Điều này hoặc 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không gia hạn. 

Điều 27. Cấp lại giấy phép 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa 
chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp; 

b) Giấy phép bị mất; 

c) Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép; 

d) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy 
phép. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép như sau: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định này; 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên doanh 
nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép hoặc giấy phép bị hư 
hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép; 

c) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 24 Nghị định này đối với trường 
hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

d) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 24 Nghị định này đối với 
trường hợp giấy phép bị mất; 

đ) Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 
Điều này. 

3. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép đối với trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 
Điều này như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt tại sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép. Sau khi kiểm 
tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên 
nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy 
phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu 
doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh 
nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thi có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do 
không cấp lại giấy phép. 

4. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này 
được thực hiện như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 
05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới cấp theo quy định của 
pháp luật; giấy phép đã được cấp bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính trước đây; 

b) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này đến Sở Lao động - Thương 



 

binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới để đề nghị cấp giấy phép. Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ khi hồ sơ có đủ các 
giấy tờ quy định tại điểm a khoản này; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính mới có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã 
được cấp giấy phép cung cấp bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và xác nhận về các điều kiện 
không bị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại; 

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép có ý kiến về tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp cho thuê lại trong thời gian hoạt động tại địa bàn, trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới và gửi kèm bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của 
doanh nghiệp cho thuê lại. 

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 
này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép có 
trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép và thông báo cho Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới; 

đ) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại 
giấy phép cho doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính trước đây thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị 
định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản 
yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép 
cho doanh nghiệp cho thuê lại. 

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị Chủ tịch Ủy ban nhấn dân cấp tỉnh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính trước đây thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều 
28 Nghị định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
không cấp giấy phép đối với doanh nghiệp cho thuê lại; 

e) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời 
doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép. 

Điều 28. Thu hồi giấy phép 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây: 

a) Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại; 

b) Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản; 

c) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

d) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép; 

đ) Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực 
hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

e) Doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia 
hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy 
phép giả. 

2. Hồ sơ đề nghị thư hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm a và điểm b 
khoản 1 Điều này, gồm: 

a) Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định này; 

b) Giấy phép đã được cấp hoặc văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của 
doanh nghiệp cho thuê lại đối với trường hợp giấy phép bị mất; 



 

c) Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 09/PLIII 
Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 

d) Bản sao hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực đến thời điểm đề nghị thu hồi 
giấy phép. 

3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm a và điểm b 
khoản 1 Điều này như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi 
rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 
nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các 
hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực của doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp cho 
thuê lại giải quyết chế độ cho người lao động theo Điều 29 Nghị định này và trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép. Quyết định 
thu hồi giấy phép theo Mẫu số 08/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ và điểm 
e khoản 1 Điều này thực hiện như sau: 

a) Khi phát hiện doanh nghiệp cho thuê lại thuộc trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ và 
điểm e khoản 1 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 
thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu 
hồi giấy phép; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép của doanh 
nghiệp; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, 
doanh nghiệp cho thuê lại có trách nhiệm nộp lại giấy phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5. Doanh nghiệp cho thuê lại không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bị 
thu hồi giấy phép vì vi phạm các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và điểm e khoản 1 Điều này. 

Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp bị thu hồi giấy 
phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp cho thuê 
lại thực hiện thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện, giải quyết quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại và bên thuê lại theo quy định của pháp luật lao động, 
đồng thời đăng công khai nội dung chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động trên ít nhất một báo 
điện tử được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong 07 ngày liên tiếp. 

Điều 30. Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này. 

 
Mục 4 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
 

Điều 31. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại 

1. Niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ 
bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho thuê lại. 
Trường hợp sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi bản sao chứng 
thực giấy phép đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đó để theo dõi, quản lý. 

2. Định kỳ 06 tháng và hang năm, báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo 
Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 



 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng thời báo cáo Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại lao động về tình hình 
hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang 
địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi 
trước ngày 20 tháng 12. 

3. Kịp thời báo cáo nhùng trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao 
động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động. 

4. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định tại Điều 56 của 
Bộ luật Lao động và Chương này. 

Điều 32. Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ 

1. Thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, nộp tiền ký quỹ, sử dụng tài khoản 
ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại và các quy định liên quan đến tài khoản này. 

2.Định kỳ hằng quý báo cáo về tình hình thực hiện ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại theo 
Mẫu số 11/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước ngày 15 của tháng đầu quý sau. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định tại Chương này. 

Điều 33. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, cho thuê lại lao động 
cho người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về cho thuê 
lại lao động trên địa bàn. 

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình ký quỹ, cấp 
Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn quản lý theo Mẫu số 10/PLIII Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 7 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 01 
năm sau. 

4. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại 
Chương này. 

Điều 34. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Gửi thông báo về việc cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép tới Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép để 
theo dõi, quản lý. Đồng thời gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã được 
cấp giấy phép trước đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi địa chỉ trụ sở 
chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép. 

2. Công bố doanh nghiệp được cấp, gia hạn, Cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động cho 
thuê lại lao động trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại 
Chương này. 

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp 
luật lao động về cho thuê lại lao động. 

2. Tổng hợp, công khai doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép trên 
trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại 
Chương này. 

Điều 36. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam 

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng nhận ký quỹ về việc nộp, quản lý 



 

tiền ký quỹ của các doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định của pháp luật. 
 

Chương V 
ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

 
Mục 1 

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 
 

Điều 37. Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại 
cơ sở (nếu có) để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao 
động. 

Ở nơi làm việc có người lao động không tham gia là thành viên của tổ chức đại diện người 
lao động tại cơ sở thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở (nếu có) hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động này tự lựa chọn 
thành viên đại diện cho họ (sau đây gọi là nhóm đại diện đối thoại của người lao động) để tham gia 
đối thoại với người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động, số 
lượng thành viên nhóm đại diện đối thoại của người lao động xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 
38 Nghị định này. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại 
nơi làm việc các nội dung chủ yếu sau để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 
Điều 63 của Bộ luật Lao động: 

a) Nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc; 

b) Số lượng, thành phần tham gia đối thoại của mỗi bên theo quy định tại Điều 38 Nghị định 
này; 

c) Số lần, thời gian tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm; 

d) Cách thức tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên, đối 
thoại khi có vụ việc; 

đ) Trách nhiệm của các bên khi tham gia đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ 
luật Lao động; 

e) Việc áp dụng quy định tại Điều 176 của Bộ luật Lao động đối với các thành viên đại diện 
tham gia đối thoại bên người lao động mà không phải là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở; 

g) Nội dung khác (nếu có). 

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

a) Cử đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; 

b) Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối 
thoại tại nơi làm việc; 

c) Báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu. 

4. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động 
có trách nhiệm: 

a) Cử thành viên đại diện tham gia đối thoại theo quy định; 

b) Tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 
làm việc; 

c) Lấy ý kiến người lao động, tổng hợp và chuẩn bị nội dung đề nghị đối thoại; 

d) Tham gia đối thoại với người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ 
luật Lao động, Nghị định này và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

5. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện người lao động 
tiến hành đối thoại ngoài nhưng trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động phù 



 

hợp với điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động tại nơi làm việc và quy định cụ thể 
trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

Điều 38. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại 

Số lượng, thành phần tham gia đối thoại tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động được quy 
định như sau: 

1. Bên người sử dụng lao động 

Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, người sử dụng lao động quyết định 
số lượng, thành phần đại diện cho mình để tham gia đối thoại bảo đảm ít nhất 03 người, trong đó có 
người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động và quy định trong quy chế dân chủ ở cơ 
sở tại nơi làm việc. 

2. Bên người lao động 

a) Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng lao động và 
các yếu tố bình đẳng giới, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của 
người lao động xác định số lượng, thành phần tham gia đối thoại nhưng phải bảo đảm số lượng như 
sau: 

a1) Ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao động; 

a2) Ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 50 người lao 
động đến dưới 150 người lao động; 

a3) Ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 150 người lao 
động đến dưới 300 người lao động; 

a4) Ít nhất từ 14 người đến 18 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 300 người lao 
động đến dưới 500 người lao động; 

a5) Ít nhất từ 19 đến 23 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 
người lao động; 

a6) Ít nhất 24 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên. 

b) Căn cứ số lượng người đại diện đối thoại của bên người lao động quy định tại điểm a 
khoản này, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động 
xác định số lượng đại diện tham gia đối thoại tương ứng theo tỷ lệ thành viên của tổ chức và nhóm 
mình trên tổng số lao động của người sử dụng lao động. 

3. Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao 
động và bên người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện định kỳ ít nhất 
02 năm một lần và công bố công khai tại nơi làm việc. Trong khoảng thời gian giữa 02 kỳ, xác định 
thành viên tham gia đối thoại, nếu có thành viên đại diện không thể tiếp tục tham gia thì người sử 
dụng lao động hoặc từng tổ chức đại diện người lao động, nhóm đại diện đối thoại của người lao 
động xem xét, quyết định bổ sung thành viên thay thế của tổ chức, nhóm mình và công bố công khai 
tại nơi làm việc. 

4. Khi tiến hành đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động, ngoài các 
thành viên tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 Điều này, hai bên thống nhất mời tất cả người lao 
động hoặc một số người lao động liên quan cùng tham gia đối thoại, bảo đảm có sự tham gia của đại 
diện lao động nữ khi đối thoại về các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Lao động. 

Điều 39. Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại 
cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

2. Thành phần tham gia đối thoại định kỳ là đại diện hai bên theo quy định tại khoản 3 Điều 
38 Nghị định này. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức đối thoại định kỳ do hai bên sắp xếp phù 
hợp với điều kiện thực tế và theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

3. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, các bên có 
trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho bên tham gia đối thoại. 



 

4. Đối thoại định kỳ chỉ được tiến hành khi bên người sử dụng lao động có sự tham gia của 
người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và bên người lao động có sự tham gia của 
trên 70% tổng số thành viên đại diện quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này. Diễn biến đối thoại 
phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao 
động hoặc người được ủy quyền và chữ ký của người đại diện từng tổ chức đại diện người lao động 
(nếu có) và của người đại diện cho nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có). 

5. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách 
nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người 
lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung 
chính của đối thoại đến người lao động là thành viên. 

Điều 40. Tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên 

1. Việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên được tiến hành khi nội dung 
yêu cầu đối thoại của bên đề nghị đối thoại bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Đối với bên người sử dụng lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của 
người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động; 

b) Đối với bên người lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 
30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 Điều 38 
Nghị định này. 

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại quy định tại 
khoản 1 Điều này, bên nhận được yêu cầu đối thoại phải có văn bản trả lời, thống nhất về thời gian, 
địa điểm tổ chức đối thoại. Người sử dụng lao động và đại diện đối thoại bên người lao động có trách 
nhiệm phối hợp, tiến hành tổ chức đối thoại. 

3. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham 
gia đối thoại theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này. 

4. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách 
nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người 
lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung 
chính của đối thoại đến người lao động là thành viên. 

Điều 41. Tổ chức đối thoại khi có vụ việc 

1. Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại 
diện người lao động tại cơ sở về quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 36; cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều 42; phương án 
sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44; thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy 
định tại Điều 93; quy chế thưởng theo quy định tại Điều 104 và nội quy lao động theo quy định tại 
Điều 118 của Bộ luật Lao động được thực hiện như sau: 

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo nội dung cần tham khảo, 
trao đổi ý kiến đến các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động; 

b) Các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động có trách nhiệm tổ chức 
lấy ý kiến người lao động do mình đại diện và tổng hợp thành văn bản của từng tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động để gửi tới người sử dụng lao 
động; trường hợp nội dung đối thoại liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ thì cần bảo đảm 
lấy ý kiến của họ; 

c) Căn cứ ý kiến của các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại 
của người lao động, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại để thảo luận, trao đổi ý kiến, tham 
vấn, chia sẻ thông tin về những nội dung người sử dụng lao động đưa ra; 

d) Số lượng, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại do hai bên xác định 
theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

đ) Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham 
gia đối thoại theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này; 

e) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách 
nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người 
lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung 



 

chính của đối thoại đến người lao động là thành viên. 

2. Đối với vụ việc tạm đình chỉ công việc của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 
128 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động mà người 
lao động bị tạm đình chỉ công việc là thành viên có thể trao đổi bằng văn bản hoặc thông qua trao đổi 
trực tiếp giữa đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao động và đại diện đối thoại của tổ 
chức đại diện người lao động. 

 
Mục 2 

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 
 

Điều 42. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. 

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và các 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được trái pháp luật và 
đạo đức xã hội. 

Điều 43. Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai 

1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau: 

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; 

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các 
văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của người lao động; 

c) Các thỏa ước lao động tập thế mà người sử dụng lao động tham gia; 

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng 
góp (nếu có); 

đ) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp; 

e) Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan 
đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

g) Nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể hình thức 
công khai thì người sử dụng lao động thực hiện công khai theo quy định đó, trường hợp pháp luật 
không quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản 
xuất, kinh doanh, tổ chức lao động và nội dung phải công khai để lựa chọn hình thức sau đây và thể 
hiện trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 48 Nghị định này: 

a) Niêm yết công khai tại nơi làm việc; 

b) Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tổ chức 
đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động; 

c) Thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thông báo đến 
người lao động; 

d) Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ; 

đ) Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 44. Nội dung, hình thức người lao động được tham gia ý kiến 

1. Người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau: 

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử 
dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội 
dung thương lượng tập thể; 



 

c) Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều 
kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; 

d) Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định 
của pháp luật. 

2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể hình thức 
người lao động tham gia ý kiến thì thực hiện theo quy định đó; trường hợp pháp luật không quy định 
cụ thể hình thức thì người lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, nội 
dung người lao động được tham gia ý kiến và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để lựa chọn 
hình thức sau đây: 

a) Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm 
đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; 

b) Gửi góp ý, kiến nghị trực tiếp; 

c) Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 45. Nội dung, hình thức người lao động được quyết định 

1. Người lao động được quyết định những nội dung sau: 

a) Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; 

b) Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; 

c) Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật; 

d) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập 
thể theo quy định của pháp luật; 

đ) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên. 

2. Hình thức quyết định của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Nội dung, hình thức người lao động đưọc kiểm tra, giám sát 

1. Người lao động được kiểm tra, giám sát những nội dung sau: 

a) Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; 

b) Việc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử 
dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

c) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; 

d) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp của người sử dụng lao động; 

đ) Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 

2. Hình thức kiểm tra, giám sát của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 47. Hội nghị người lao động 

1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người 
lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng 
năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. 

2. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động 
và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận. 

3. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, 
trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo 
quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 48 Nghị định này. 

Điều 48. Trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 
việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 
nơi làm việc quy định tại Nghị định này. 



 

2. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, người sử dụng 
lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại 
diện đối thoại của người lao động (nếu có) để hoàn thiện và ban hành. Đối với những góp ý của tổ 
chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động mà người sử 
dụng lao động không tiếp thu thì phải nêu rõ lý do. 

3. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao 
động. 

 
Chương VI 

TIỀN LƯƠNG 
 

Mục 1 
HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA 

 
Điều 49. Chức năng của Hội đồng tiền lương quốc gia 

Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo quy định tại 
khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Lao động để thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về: 

1. Mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức 
lương tối thiểu theo giờ). 

2. Chính sách tiền lương áp dụng đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Điều 50. Nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình tiền lương, mức 
sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ cung cầu lao 
động, việc làm, thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố liên quan khác làm cơ sở xác định mức 
lương tối thiểu. 

2. Xây dựng báo cáo về mức lương tối thiểu của người lao động gan với các yếu tố xác định 
mức lương tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 91 của Bộ luật Lao động. 

3. Rà soát mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, phân vùng địa 
bàn áp dụng lương tối thiểu làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu theo từng 
thời kỳ. 

4. Hằng năm, tổ chức thương lượng để khuyến nghị với Chính phủ phương án điều chỉnh 
mức lương tối thiếu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối 
thiểu theo giờ). 

5. Tư vấn, khuyến nghị với Chính phủ về một số chính sách tiền lương áp dụng chung đối 
với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã theo quy định của 
Bộ luật Lao động. 

Điều 51. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia có 17 thành viên, bao gồm: 05 thành viên đại diện của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
05 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương; 02 thành 
viên là chuyên gia độc lập (sau đây gọi là thành viên độc lập). Trong đó: 

a) Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia là 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội; 

b) 03 Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, gồm: 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam và 01 Phó Chủ tịch Hội dông là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam; 

c) Các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia còn lại, gồm: 04 thành viên đại diện của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 04 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
03 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương (gồm 01 thành 
viên đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 02 thành viên là đại diện của hai hiệp 
hội ngành nghề ở trung ương có sử dụng nhiều lao động); 02 thành viên độc lập là chuyên gia, nhà 



 

khoa học trong lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế - xã hội (không bao gồm chuyên gia, nhà khoa 
học đang công tác tại cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở 
trung ương). 

2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền 
lương quốc gia quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên khác của Hội đồng tiền lương 
quốc gia quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng 
tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ bổ nhiệm thành viên Hội đồng tiền 
lương quốc gia không quá 05 năm. 

3. Hội đồng tiền lương quốc gia có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực để giúp Hội 
đồng, Chủ tịch Hội đồng xây dựng các báo cáo kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng và thực 
hiện công tác hành chính của Hội đồng. Thành viên Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực là 
người của các cơ quan tham gia thành viên Hội đồng, các cơ quan, tổ chức có liên quan, làm việc 
theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 52. Hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia hoạt động tập thể thông qua các phiên họp dưới sự điều 
hành của Chủ tịch Hội đồng; thảo luận dân chủ, công khai; quyết định dựa trên biểu quyết theo đa số. 

2. Hội đồng tiền lương quốc gia có con dấu riêng và được quản lý tại Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội theo quy định của pháp luật. 

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia được bố trí trong dự toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nguồn kinh phí 
hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 53. Trách nhiệm thực hiện về thành lập và hoạt động của Hội đồng tiền lương 
quốc gia 

1. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam cử đại diện tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia và gửi danh sách để Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổng hợp. 

2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp trao đổi ý kiến với 
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để lựa chọn và đề nghị hai hiệp hội ngành nghề ở trung 
ương có sử dụng nhiều lao động cử đại diện tham gia làm thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia 
phù hợp với từng thời kỳ. 

3. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia có trách nhiệm trao đổi ý kiến với các Phó Chủ tịch 
Hội đồng, đề xuất, lựa chọn thành viên độc lập của Hội đồng để báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội xem xét, bổ nhiệm; ban hành quy chế làm việc của Hội đồng, Bộ phận kỹ 
thuật, Bộ phận thường trực của Hội đồng. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia; đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên 
khác của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kết quả khảo sát mức sống dân cư, điều tra 
lao động, việc làm, điều tra doanh nghiệp và các số liệu thống kê liên quan khác theo đề nghị của Hội 
đồng tiền lương quốc gia. 

 
Mục 2 

HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ, LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM 
 

Điều 54. Hình thức trả lương 

Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: 

1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động 
và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản 



 

phẩm và trả lương khoán như sau: 

a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn 
cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thởa thuận trong hợp đồng lao động, cụ 
thể: 

a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc; 

a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa 
thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 
tháng và chia cho 52 tuần; 

a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa 
thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số 
ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. 
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định 
bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 

a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa 
thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng 
tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ 
luật Lao động. 

b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn 
cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản 
phẩm được giao. 

c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối 
lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. 

2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này 
được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. 
Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương 
khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động. 

Điều 55. Tiền lương làm thêm giờ 

Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm 
việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ 
luật Lao động và được tính theo công thức sau: 

Tiền lương làm 

thêm giờ 
= 

Tiền lương giờ thực trả của 

công việc đang làm vào 

ngày làm việc bình thường 

x 
Mức ít nhất 150%  
hoặc 200% hoặc 

300% 

x Số giờ làm 

thêm 

 
Trong đó: 

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác 
định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao 
động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào 
ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao 
động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn 
giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi 
có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh 
nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức 
danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc 
tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng 
và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp 
lựa chọn và không kể số giờ làm thêm); 

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày 
làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với 
tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ 
làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công 
việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, 



 

ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối 
với người lao động hưởng lương ngày. 

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm 
việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số 
lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và 
được tính theo công thức sau: 

Tiền lương làm 

thêm giờ 
= Đơn giá tiền lương sản phẩm 

của ngày làm việc bình thường 
x 

Mức ít nhất 150%  
hoặc 200% hoặc 

300% 

x 
Số sản 

phẩm làm 

thêm 

 
Trong đó: 

Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, 
áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền 
lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ 
hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình 
thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. 

3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả 
lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết 
trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng 
tuần. 

Điều 56. Tiền lương làm việc vào ban đêm 

Tiền lương làm việc vào ban đêm theo khoản 2 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được tính 
theo công thức sau: 

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm 
được tính như sau: 

 

 
Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường 

được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này. 

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm 
được tính như sau: 

 

 
Điều 57. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, 
được hưởng tiền lương tính theo công thức sau: 

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 
được tính như sau: 



 

 
 
Trong đó: 

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác 
định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này; 

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng 
tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau: 

b1) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 
100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với 
trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ 
vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm 
việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó 
(trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); 

b2) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so 
với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường; 

b3) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính 
ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình 
thường. 

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban 
đêm được tính như sau: 

 

 
Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc 

của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như 
sau: 

a) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít 
nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường 
hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban 
đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với 



 

trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào 
ban đêm); 

b) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất 
bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường; 

c) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng 
lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. 

 
Chương VII 

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 
 

Điều 58. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương 

1. Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này. 

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc. 

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu 
sinh lý tự nhiên của con người. 

4. Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong 
thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động. 

5. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. 

6. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được 
người sử dụng lao động đồng ý. 

7. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại 
khoản 5 Điều 61 của Bộ luật Lao động. 

8. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 
của Bộ luật Lao động. 

9. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định 
mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được 
thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động. 

10. Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được 
hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 

Điều 59. Sự đồng ý của người lao động khi làm thêm giờ 

1. Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động, các trường hợp khác khi 
tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động tham gia 
làm thêm về các nội dung sau đây: 

a) Thời gian làm thêm; 

b) Địa điểm làm thêm; 

c) Công việc làm thêm. 

2. Trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn bản riêng thì tham khảo 
Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 60. Giới hạn số giờ làm thêm 

1. Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm 
thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 

2. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm 
việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

3. Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động thì 
tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

4. Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết 
và ngày nghỉ hàng tuần. 



 

5. Thời giờ quy định tại các khoản 1 Điều 58 Nghị định này được giảm trừ khi tính tổng số 
giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 
Điều 107 của Bộ luật Lao động. 

Điều 61. Các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
năm 

Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 107 của 
Bộ luật Lao động, các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 
năm: 

1. Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoàn phát sinh từ các 
yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ 
các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động. 

2. Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề 
nghiệp. 

3. Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc 
bình thường không quá 44 giờ trong một tuần. 

Điều 62. Thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
năm 

1. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động 
phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các nơi sau: 

a) Nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm; 

b) Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
năm. 

2. Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm 
thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. 

3. Văn bản thông báo theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 63. Ca làm việc và tổ chức làm việc theo ca 

1. Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ 
cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm việc và thời 
gian nghỉ giữa giờ. 

2. Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên 
nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục). 

3. Trường hợp làm việc theo ca liên tục để được tính nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc quy định 
tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động là trường hợp tổ chức làm việc theo ca quy định tại khoản 
2 Điều này khi ca làm việc đó có đủ các điều kiện sau: 

a) Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên; 

b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút. 

Điều 64. Nghỉ trong giờ làm việc 

1. Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ 
luật Lao động được áp dụng đối với người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong 
đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao 
động. 

2. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca 
liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định này ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban 
đêm thì được tính ít nhất 45 phút. 

3. Người sử dụng lao động quyết định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc, nhưng không được 
bố trí thời gian nghỉ này vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc. 

4. Ngoài trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định này, 
khuyến khích các bên thương lượng thời gian nghỉ giữa giờ tính vào giờ làm việc. 



 

Điều 65. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của 
người lao động 

1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi 
hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. 

2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau 
khi hết thời gian thử việc. 

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động. 

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng 
cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm. 

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. 

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm. 

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được 
tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. 

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. 

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm 
hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. 

Điều 66. Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt 

1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số 
ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc 
thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm. 

2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày 
nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng 
lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số 
ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc 
để tính ngày nghỉ hằng năm. 

3. Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực 
nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm 
tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động tiếp tục làm việc tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. 

Điều 67. Tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng 
năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác 

1. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm theo khoản 6 
Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thoả thuận. 

2. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, 
nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 
115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, 
tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương. 

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hăng năm hoặc 
chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo 
hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm. 

Điều 68. Một số công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

1. Ngoài các công việc có tính chất đặc biệt quy định tại Điều 116 của Bộ luật Lao động, các 
công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi khác gồm: 

a) Các công việc phòng chống thiên tai, hỏa hoạn và dịch bệnh; 

b) Các công việc trong lĩnh vực thể dục, thể thao; 

c) Sản xuất thuốc, vắc xin sinh phẩm; 



 

d) Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công 
theo đơn đặt hàng. 

3. Các bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với các 
công việc có tính chất đặc biệt quy định tại Điều 116 của Bộ luật Lao động và khoản 1 Điều này sau 
khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
Chương VIII 

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 
 

Điều 69. Nội quy lao động 

Nội quy lao động tại Điều 118 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao 
động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không 
bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao 
động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động. 

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp 
luật có liên quan. Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau: 

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 
ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu 
có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ 
giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng 
lương; 

b) Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa 
ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động; 

c) An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, 
quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chông cháy nổ; sử dụng và bảo 
quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 
việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc; 

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình 
dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy 
định tại Điều 85 Nghị định này; 

đ) Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng 
lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; 
trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật; 

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao 
động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người 
lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao 
động; 

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao 
động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng 
với hành vi vi phạm; 

h) Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng 
dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu 
hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền 
xử lý bồi thường thiệt hại; 

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao 
động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc 
người được quy định cụ thể trong nội quy lao động. 

3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử 
dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ 



 

chức đại diện người lao động tại cơ sở. Việc tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định này. 

4. Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính 
ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. 

Điều 70. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động 

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động tại khoản 6 Điều 122 của Bộ luật Lao động được quy 
định như sau: 

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành 
vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người 
lao động chưa đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao 
động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của 
người lao động. 

2. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ luật 
Lao động, người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau: 

a) Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng 
lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên 
người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải 
tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, bảo đảm các thành 
phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp; 

b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp 
quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động phải xác nhận tham dự cuộc họp 
với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự 
họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận 
việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng 
lao động quyết định thời gian, địa điểm họp; 

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã 
thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham 
dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động không xác nhận tham dự 
cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động. 

3. Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước 
khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 
Điều 122 của Bộ luật Lao động, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản 
nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản. 

4. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ luật 
Lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và 
gửi đến các thành phần phải tham dự quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao 
động. 

Điều 71. Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại 

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động được 
quy định như sau: 

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm 
mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc có 
hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho 
phép thì người sử dụng lao động yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản về vụ việc. 

2. Trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 72 Nghị định này, người sử 
dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại như sau: 

a) Ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại, người sử dụng 
lao động thông báo đến các thành phần phải tham dự họp bao gồm: các thành phần quy định tại 
điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, thẩm định viên về giá (nếu có); bảo đảm các 
thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp. Nội dung thông báo phải nêu rõ 



 

thời gian, địa điểm tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại; họ tên người bị xử lý bồi thường thiệt hại 
và hành vi vi phạm; 

b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp 
quy định tại điểm a khoản này phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường 
hợp một trong các thành phần không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì 
người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường 
hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp; 

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo thời gian, địa điểm 
đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải 
tham dự họp quy định tại điểm a khoản này không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì người sử 
dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

3. Nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại phải được lập thành biên bản, thông qua 
trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, 
lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản. 

4. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải được ban hành trong thời hiệu xử lý bồi thường 
thiệt hại. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải nêu rõ mức thiệt hại; nguyên nhân thiệt hại; mức 
bồi thường thiệt hại; thời hạn, hình thức bồi thường thiệt hại và được gửi đến các thành phần phải 
tham dự họp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

5. Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Điều 72. Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại 

Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động được quy 
định như sau: 

1. Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại là 06 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi làm 
hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản 
khác do người sử dụng lao động giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng 
lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép. 

2. Không xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động đang trong thời gian quy định tại 
khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động. 

3. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động, nếu hết thời hiệu 
hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại 
nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. 

Điều 73. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ 
trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, 
với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao 
động hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Mục 2 Chương 
XIV của Bộ luật Lao động. 

Trường hợp người sử dụng lao động quyết định xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải 
trái quy định của pháp luật thì ngoài nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Chính phủ về giải quyết 
khiếu nại trong lĩnh vực lao động hoặc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định 
tại Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện quy 
định tại Điều 41 của Bộ luật Lao động. 

 
Chương IX 

LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 
 

Mục 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 
Điều 74. Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ 

Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ là người sử dụng lao động thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 



 

1. Sử dụng từ 10 lao động nữ đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 
50% trở lên so với tổng số lao động. 

2. Sử dụng từ 100 lao động nữ đến dưới 1.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 
30% trở lên so với tổng số lao động. 

3. Sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên. 

Điều 75. Nơi có nhiều lao động 

Nơi có nhiều lao động được xác định như sau: 

1. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi tắt 
là khu công nghiệp) có từ 5.000 người lao động trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp và có 
tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn khu công nghiệp. 

2. Xã, phường, thị trấn có từ 3.000 người lao động trở lên đăng ký thường trú hoặc đăng ký 
tạm trú tại xã, phường, thị trấn đó. 

Điều 76. Phòng vắt, trữ sữa mẹ 

Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, không phải buồng tắm hay buồng vệ sinh; 
có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh bảo đảm vệ sinh, quạt hoặc điều hòa; bố trí ở vị trí thuận tiện 
sử dụng, được che chắn khỏi sự xâm phạm, tầm nhìn của đồng nghiệp và công cộng để lao động nữ 
có thể cho con bú hoặc vắt, trữ sữa. 

Điều 77. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo 

Nhà trẻ, lớp mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Điều 26 của Luật Giáo 
dục, gồm: 

1. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi. 

2. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi. 

3. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, 
nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. 

 
Mục 2 

BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ 
 

Điều 78. Quyền làm việc bình đẳng của người lao động, thực hiện các biện pháp bảo 
đảm bình đẳng giới 

1. Quyền bình đẳng của người lao động: 

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng của lao động nữ, lao 
động nam, thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền 
lương, khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, điều kiện lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ốm đau, 
thai sản, các chế độ phúc lợi khác về vật chất và tinh thần; 

b) Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nữ, lao động nam, thực hiện các biện 
pháp bảo đảm bình đẳng giới về các lĩnh vực quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trong quan hệ lao 
động. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện 
của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của phụ nữ. Việc tham 
khảo ý kiến của đại diện lao động nữ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 
này. 

3. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động: 

a) Ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
làm công việc phù hợp với cả nam và nữ; ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới đối với lao động 
nữ trong trường hợp hợp đồng lao động hết hạn; 

b) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ tốt hơn so với quy định của pháp 
luật. 



 

Điều 79. Tăng cường phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc 

1. Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm 
việc theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở: 

a) Lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp để lao động nữ, lao động nam có việc làm thường 
xuyên, áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc 
làm tại nhà, đào tạo nâng cao tay nghề; lao động nữ được đào tạo thêm nghề dự phòng phù hợp với 
đặc điểm cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ; 

b) Xây dựng cơ sở văn hóa, thể thao, y tế, nhà ở và các cơ sở vật chất khác phục vụ người 
lao động tại nơi có nhiều lao động. 

Điều 80. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ 

1. Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục 
khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành. 

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ đang mang thai được 
nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại Điều 32 của Luật Bảo hiểm xã hội. 

3. Nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ: 

a) Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời 
giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động, số ngày có thời gian nghỉ 
trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu 
cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của 
từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động; 

b) Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản 
này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu 
cầu của lao động nữ; 

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý 
để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, 
người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian 
được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động. 

4. Nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi: 

a) Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 
phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng 
đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; 

b) Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản 
này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều 
kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ; 

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý 
để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, 
người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian 
được nghỉ. 

5. Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều 
kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. 
Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt 
phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. 

6. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng 
tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao động thỏa 
thuận với người sử dụng lao động. 

Điều 81. Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Bố trí dành quỹ đất xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động trong kế 



 

hoạch sử dụng đất của địa phương; 

b) Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người lao động; 

c) Đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, 
cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập nhà trẻ, lớp mẫu giáo phục vụ nhu 
cầu của người lao động; 

d) Chỉ đạo thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện 
thuận lợi về đất, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây 
dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phục vụ nhu cầu của người lao động; 

đ) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động được hưởng các chính 
sách áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 
quy định tại Điều 5 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

3. Trẻ em mầm non là con của người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động được 
hưởng chính sách như đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công 
nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

4. Giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao 
động được hưởng các chính sách áp dụng cho giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 
non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-
CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

5. Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ 
trợ một phần chi phí xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo. 

Điều 82. Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động về chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho 
người lao động 

Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ 
trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo đối với người lao động có con trong độ tuổi gửi 
trẻ, mẫu giáo bằng tiền hoặc hiện vật. Người sử dụng lao động quyết định mức và thời gian hỗ trợ 
sau khi trao đổi, thảo luận với bên người lao động thông qua đối thoại tại nơi làm việc quy định tại 
Điều 63, Điều 64 của Bộ luật Lao động và Chương V Nghị định này. 

Điều 83. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn 
hóa và các công trình phúc lợi khác bảo đảm các điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định về 
chính sách khuyến khích xã hội hóa thì được hưởng các ưu đãi theo quy định về chính sách khuyến 
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và 
môi trường. 

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động thì được hưởng các chính sách ưu 
đãi theo quy định của Luật Nhà ở. 

Trường hợp đầu tư, tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo thì được miễn hoặc giảm tiền thuê cơ sở 
vật chất. 

2. Người sử dụng lao động được Nhà nước hỗ trợ như sau: 

a) Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế theo quy định của 
pháp luật về thuế; 

b) Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc quy định tại Nghị định này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính. 

 
Mục 3 

PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC 
 

Điều 84. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc 



 

1. Quấy rối tình dục quy định tại khoản 9 Điều 3 của Bộ luật Lao động có thể xảy ra dưới 
dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào 
liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, 
nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu 
quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối. 

2. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm: 

a) Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang 
tính tình dục hoặc gợi ý tình dục; 

b) Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện 
điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục; 

c) Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về 
tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử. 

3. Nơi làm việc quy định tại khoản 9 Điều 3 của Bộ luật Lao động là bất cứ địa điểm nào mà 
người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động, bao 
gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội 
thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao 
tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng lao động bố trí từ nơi ở đến nơi 
làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp và địa điểm khác do người sử 
dụng lao động quy định. 

Điều 85. Quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc 

1. Quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao 
động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động, bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

a) Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Quy định chi tiết, cụ thể về các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với tính 
chất, đặc điểm của công việc và nơi làm việc; 

c) Trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc, bao gồm cả trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và các quy định có liên quan; 

d) Hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc 
người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm; 

đ) Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả. 

2. Các quy định của người sử dụng lao động về khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục và xử 
lý đối với hành vi quấy rối tình dục phải bảo đảm các nguyên tắc: 

a) Nhanh chóng, kịp thời; 

b) Bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, 
người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo. 

Điều 86. Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quy định về phòng, chống quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc cho người lao động; 

c) Khi xuất hiện khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, người sử dụng 
lao động phải kịp thời ngăn chặn, xử lý và có biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, 
an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo. 

2. Người lao động có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 



 

b) Tham gia xây dựng môi trường làm việc không có quấy rối tình dục; 

c) Ngăn cản, tố cáo hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có trách nhiệm: 

a) Tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Cung cấp thông tin, tư vấn và đại diện cho người lao động bị quấy rối tình dục, người lao 
động đang bị khiếu nại, bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục; 

c) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc. 

4. Khuyến khích người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở lựa 
chọn nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc để tiến hành thương lượng tập thể. 

 
Mục 4 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG 
GIỚI 

 
Điều 87. Tổ chức thực hiện chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên 
truyền, phổ biến các chính sách đối với lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 83 Nghị định này. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện 
quy định tại Điều 81 Nghị định này. 

4. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn tiêu chuẩn về buồng tắm, buồng vệ sinh quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị 
định này; 

b) Ban hành danh mục khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ quy định tại khoản 1 
Điều 80 Nghị định này; 

c) Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ quy định tại khoản 5 Điều 80 Nghị định này. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động 
nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc quy định tại Chương 
này; 

b) Rà soát, xác định nơi có nhiều lao động và tổ chức thực hiện quy định tại Điều 81 Nghị 
định này. 

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện quy định tại Chương này. 

 
Chương X 

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 
 

Điều 88. Lao động là người giúp việc gia đình 

Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của 
Bộ luật Lao động có giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản để làm những công việc theo quy định 
tại khoản 1 Điều 161 của Bộ luật Lao động. 

Điều 89. Một số quy định riêng đối với lao động là người giúp việc gia đình 

1. Quy định về hình thức hợp đồng lao động theo Điều 14 và khoản 1 Điều 162; nghĩa vụ 
cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động theo Điều 16; nội dung hợp đồng lao động theo 
khoản 1 Điều 21; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 36 



 

và khoản 2 Điều 162; nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo Điều 
40, Điều 41; trợ cấp thôi việc theo Điều 46 của Bộ luật Lao động được thực hiện như sau: 

a) Khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng 
lao động với người lao động. Hình thức hợp đồng lao động ký kết phải bằng văn bản theo quy định 
tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động; 

b) Trước khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa 
vụ cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, đồng thời người sử dụng lao 
động phải cung cấp rõ các thông tin về phạm vi công việc phải làm, điều kiện ăn, ở của người lao 
động tại gia đình người sử dụng lao động và những thông tin cần thiết khác liên quan đến việc bảo 
đảm an toàn sức khỏe trong việc thực hiện công việc mà người lao động yêu cầu; 

c) Nội dung hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động. Căn 
cứ Mẫu số 01/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, người sử dụng lao động và người 
lao động có trách nhiệm thỏa thuận cụ thể các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mỗi bên trong hợp đồng 
lao động để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải bảo đảm các nội dung chủ yếu quy 
định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động; 

d) Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động mà không cần lý do nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày, trừ các trường hợp 
sau thì không phải báo trước: 

d1) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì các lý do: Không được bố 
trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa 
thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động; không được trả đủ lương hoặc trả 
lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật Lao động; bị 
người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc; lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Lao động; 
đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động trừ trường hợp các bên có thỏa 
thuận khác; người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 
Điều 16 của Bộ luật Lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động; 

d2) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vi các lý do: Người 
lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động; người 
lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên; 

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại điểm d khoản này. Khi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật thì người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy định tại Điều 40, người sử 
dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện quy định tại Điều 41 của Bộ luật Lao động. Trường hợp người 
sử dụng lao động vi phạm thời hạn báo trước theo điểm d khoản này thì phải trả cho người lao động 
một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước; 

e) Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và khoản 7 Điều 
34 của Bộ luật Lao động và điểm d khoản này, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp 
thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; hai bên có trách nhiệm 
thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. 

2. Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về tiền lương, thưởng và thực hiện 
trả lương, thưởng theo quy định tại Chương VI (trừ Điều 93) của Bộ luật Lao động, trong đó tiền 
lương của người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều 90 của Bộ luật Lao động bao gồm mức lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ 
sung khác nếu có. Mức lương theo công việc bao gồm cả chi phí tiền ăn, ở của người lao động tại 
gia đình người sử dụng lao động (nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính 
phủ công bố. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận mức chi phí ăn, ở hàng tháng 
của người lao động (nếu có), tối đa không quá 50% mức lương theo công việc ghi trong hợp đồng 
lao động. 

3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thực hiện theo quy định tại Chương VII của Bộ luật 
Lao động và Chương VII Nghị định này, trong đó thời gian nghỉ ngơi trong ngày làm việc bình 
thường, ngày nghỉ hằng tuần được thực hiện như sau: 

a) Vào ngày làm việc bình thường, ngoài thời giờ làm việc thỏa thuận trong hợp đồng lao 



 

động theo quy định, người sử dụng lao động phải bảo đảm, tạo điều kiện cho người lao động được 
nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục; 

b) Người lao động được nghỉ hằng tuần theo quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động, 
trường hợp người sử dụng lao động không thể bố trí nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm cho người lao 
động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động 
một khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người 
sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động 
chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Trường hợp người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động làm giúp việc gia 
đình thì trách nhiệm trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động được thực 
hiện theo từng hợp đồng lao động. 

5. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình được thực hiện như 
sau: 

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng, 
các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong gia đình có liên quan đến công việc của người lao động; 
trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong quá trình làm việc; 

b) Khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải 
thực hiện các trách nhiệm đối với người lao động theo quy định tại Điều 38, Điều 39 của Luật An 
toàn, vệ sinh lao động; 

c) Người lao động có trách nhiệm chấp hành đúng hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng 
và phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, dân cư nơi cư 
trú. 

6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với người lao động được thực hiện như sau: 

a) Người sử dụng lao động và người lao động xác định cụ thể các hành vi, hình thức xử lý kỷ 
luật lao động, trách nhiệm vật chất theo quy định tại khoản 2 Điều 118 và Điều 129 của Bộ luật Lao 
động và ghi trong hợp đồng lao động hoặc thể hiện bằng hình thức thỏa thuận khác; 

b) Hình thức xử lý kỷ luật lao động áp dụng đối với người lao động bao gồm khiển trách, sa 
thải theo khoản 1, khoản 4 Điều 124 của Bộ luật Lao động; 

c) Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong các trường 
hợp: Người lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều 125 của Bộ luật 
Lao động hoặc người lao động có hành vi ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, 
hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự đối với người sử dụng lao động hoặc 
thành viên trong hộ gia đình; 

d) Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì người sử dụng lao 
động xem xét, xử lý kỷ luật lao động theo hình thức quy định tại điểm b khoản này đối với người lao 
động. Trường hợp người lao động là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì người sử dụng lao 
động phải thông báo việc xử lý kỷ luật lao động đến người đại diện theo pháp luật của người lao 
động; 

đ) Việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động phải bảo đảm các nguyên tắc, trình tự, 
thủ tục quy định tại điểm a, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 122 của Bộ 
luật Lao động. 

Điều 90. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động 

1. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 163, 164 và 165 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động phải thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau 
đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) việc sử dụng lao động, chấm dứt sử dụng lao động tương ứng 
theo Mẫu số 02/PLV, Mẫu số 03/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Điều 91. Trách nhiệm quản lý lao động là người giúp việc gia đình 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về lao 



 

động là người giúp việc gia đình; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 
lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) chỉ đạo Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quy định 
pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các quy định về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình 
theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội; 

b) Phân công đầu mối theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp 
luật về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn thuộc quyền quản lý; 

c) Tiếp nhận thông báo về việc sử dụng, chấm dứt sử dụng lao động là người giúp việc gia 
đình quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định này; tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động là 
người giúp việc gia đình trên địa bàn thuộc quyền quản lý khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền. 

 
Chương XI 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 
 

Mục 1 
HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

 
Điều 92. Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động 

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân 
sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. 

2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến 
quan hệ lao động. 

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án 
nhưng chưa được xóa án tích. 

Điều 93. Trình tự và thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

1. Lập kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Quý I hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát nhu cầu 
tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế hoạch và báo cáo 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hàng năm; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp kế hoạch của các Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội và kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng thành kế 
hoạch chung của toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt. 

2. Trình tự, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo công khai việc 
tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 
và trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để 
phối hợp thực hiện; 

b) Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa 
giải viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; sơ yếu lý lịch có xác nhận của 



 

cấp có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của 
Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối 
chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của 
các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có); 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi trong thông báo tuyển 
chọn hòa giải viên lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát người 
đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định; 

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các hồ sơ dự tuyển (kể cả 
các hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí 
bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội và của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, bổ nhiệm; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm hòa giải 
viên lao động. Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động tối đa không quá 05 năm. 

3. Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động 

a) Ít nhất 03 tháng trước khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm, nếu hòa giải viên lao động có nhu 
cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì gửi đơn đề nghị bổ nhiệm lại đến Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

b) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hàng năm đã được Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kết quả rà soát tiêu chuẩn, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ của hòa giải viên lao động theo phân cấp quản lý, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đơn đề nghị bổ nhiệm lại của hòa giải viên lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm lại đối với 
các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội công 
khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt động, số điện thoại, địa chỉ liên hệ 
của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn 
vị và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người lao động, người sử 
dụng lao động biết và liên hệ. 

Điều 94. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động; 

b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 92 Nghị định này; 

c) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà 
nước khi thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật; 

d) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế quản lý hòa giải viên lao 
động; 

đ) Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao 
động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng theo quy định tại quy 
chế quản lý hòa giải viên lao động. 

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động của hòa giải viên lao động, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, miễn 
nhiệm hòa giải viên lao động; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, và đ khoản 1 Điều này, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội căn cứ báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và kết quả rà 



 

soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, miễn nhiệm hòa giải viên lao động; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm hòa giải 
viên lao động. 

Điều 95. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động 

1. Việc cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ hòa giải do Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo phân cấp trong quy chế 
quản lý hòa giải viên lao động. 

2. Trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động 

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề và yêu 
cầu hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc hòa giải viên lao động. 

Trường hợp hòa giải viên lao động trực tiếp nhận đơn yêu cầu từ đối tượng tranh chấp đề 
nghị giải quyết thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, hòa giải viên lao động phải chuyển 
cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản 
lý hòa giải viên lao động để phân loại xử lý; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, theo phân cấp quản lý, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
phân loại và có văn bản cử hòa giải viên lao động giải quyết theo quy định. 

Trường hợp tiếp nhận đơn từ hòa giải viên lao động theo quy định tại điểm a khoản này thì 
trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, theo phân cấp quản lý, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ra văn bản cử hòa giải viên lao động theo quy 
định. 

3. Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có thể cử một hoặc một số hòa giải viên lao động cùng 
tham gia giải quyết. 

Điều 96. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ: 

a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm 
quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối 
với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ). 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp 
dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa 
phương; 

b) Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp 
để tham gia thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

c) Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

d) Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có 
thẩm quyền tổ chức; 

đ) Được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

e) Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan cử hòa giải viên lao động quy định tại Điều 95 Nghị định này có trách nhiệm bố trí 
địa điểm, phương tiện làm việc, tài liệu, văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết khác để hòa giải 
viên lao động làm việc. 

3. Kinh phí chi trả các chế độ, điều kiện hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này do 
ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy 



 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 97. Quản lý hòa giải viên lao động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các 
văn bản pháp luật về hòa giải viên lao động; 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hòa 
giải lao động; 

c) Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ đối với hòa giải viên lao động. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và quản lý hoạt động của hòa giải viên lao động trên 
địa bàn cấp tỉnh. 

Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiều doanh nghiệp, lao động, phát 
sinh nhiều tranh chấp lao động có thể xem xét, bổ nhiệm một số hòa giải viên lao động chuyên trách 
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hòa giải viên lao động chuyên trách có nhiệm vụ tham 
gia giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ 
lao động và giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý công tác hòa giải lao động trên địa 
bàn. Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, nhiệm vụ của hòa giải viên lao động chuyên trách thực hiện 
theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động; 

b) Ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động 
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng đối với hòa 
giải viên lao động theo quy định. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế quản lý hòa giải viên lao động; 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hòa giải viên lao động trên địa 
bàn; 

c) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm; 

d) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và hỗ trợ phát triển 
quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm việc đối với hòa giải viên lao động; 
đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; thực hiện chế độ bồi 
dưỡng, thi đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động theo quy định; thực hiện quản lý hồ sơ 
hòa giải viên lao động, hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp và các tài liệu liên quan khác; 

đ) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hòa giải viên lao động trên địa bàn; 

e) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác hòa giải lao động theo quy định của pháp 
luật; 

g) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thực hiện quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn cấp huyện theo phân cấp; 

b) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm theo 
phân cấp; 

c) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và hỗ trợ phát triển 
quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm việc cho hòa giải viên lao động; 
đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động, thực hiện chế độ bồi 
dưỡng, thi đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động; quản lý, lưu trữ hồ sơ các vụ việc giải 
quyết tranh chấp và các tài liệu liên quan khác; 



 

d) Cử hòa giải viên lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; 

đ) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động trên địa bàn báo cáo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

 
Mục 2 

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG 
 

Điều 98. Tiêu chuẩn, điều kiện trọng tài viên lao động 

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân 
sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, công tâm. 

2. Có trình độ đại học trở lên, hiểu biết pháp luật và có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực 
có liên quan đến quan hệ lao động. 

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình 
sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 

4. Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Liên đoàn Lao động cấp tỉnh hoặc tổ 
chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đề cử làm trọng tài viên lao động theo quy 
định tại khoản 2 Điều 185 của Bộ luật Lao động. 

5. Không phải là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, công chức thuộc 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án. 

Điều 99. Bổ nhiệm trọng tài viên lao động 

1. Căn cứ số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động quy định tại khoản 
2 Điều 185 của Bộ luật Lao động và tiêu chuẩn, điều kiện trọng tài viên lao động quy định tại Điều 98 
Nghị định này, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn 
tỉnh lập hồ sơ đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề cử người tham gia làm 
trọng tài viên lao động của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động 
trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, đồng 
thời đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động để tổng hợp chung, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh bổ nhiệm trọng tài viên lao động. 

Việc đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội phải bảo đảm đúng thành phần quy định tại điểm a khoản 2 Điều 185 của Bộ luật Lao động để bổ 
nhiệm các chức danh Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động. 

3. Hồ sơ đề cử bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan đề cử; 

b) Đơn đề nghị tham gia làm trọng tài viên lao động của người được đề cử; 

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; 

đ) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để 
đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm trọng tài viên lao 
động để tham gia Hội đồng trọng tài lao động. 

Thời gian bổ nhiệm của trọng tài viên lao động theo nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao 
động. Trong nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động, nếu có sự bổ sung, thay thế đối với trọng tài 
viên lao động bị miễn nhiệm theo quy định tại Điều 100 Nghị định này thì thời gian bổ nhiệm đối với 
trọng tài viên lao động được bổ sung, thay thế được tính theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng 
trọng tài lao động. 

Khi kết thúc thời gian bổ nhiệm, trọng tài viên lao động đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 



 

Điều 98 Nghị định này và được các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 185 của Bộ 
luật Lao động tiếp tục đề cử thì được xem xét bổ nhiệm lại làm trọng tài viên lao động theo trình tự, 
thủ tục quy định tại Điều này. 

Điều 100. Miễn nhiệm trọng tài viên lao động 

1. Trọng tài viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có đơn xin thôi làm trọng tài viên lao động; 

b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 98 Nghị định này; 

c) Cơ quan đề cử có văn bản đề nghị miễn nhiệm, thay thế trọng tài viên lao động; 

d) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà 
nước khi thực hiện nhiệm vụ của trọng tài viên lao động theo quy định của pháp luật; 

đ) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng 
trọng tài lao động. 

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm trọng tài viên lao động 

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm trọng tài viên lao động của trọng tài viên lao động, Chủ tịch 
Hội đồng trọng tài lao động có văn bản báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời 
hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với cơ quan đề cử và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm trọng tài viên lao động; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, c, d, và đ khoản 1 Điều này, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động để rà soát, 
trao đổi với cơ quan đề cử và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn 
nhiệm trọng tài viên lao động; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm trọng tài 
viên lao động. 

Điều 101. Thành lập Hội đồng trọng tài lao động 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động với 
nhiệm kỳ 05 năm, bao gồm các trọng tài viên lao động được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 99 Nghị 
định này, trong đó: 

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm trọng 
tài viên lao động, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 

b) Thư ký Hội đồng là công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm trọng 
tài viên lao động, là thường trực của Hội đồng, làm việc theo chế độ chuyên trách; 

c) Thành viên khác của Hội đồng là các trọng tài viên lao động còn lại, làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm; 

d) Hội đồng trọng tài lao động được sử dụng con dấu riêng. 

2. Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Giải quyết tranh chấp lao động theo quy định tại các Điều 189, 193 và 197 của Bộ luật Lao 
động; 

b) Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở nơi sử dụng lao động không được đình 
công theo quy định tại Mục 3 Chương này; 

c) Giải quyết tranh chấp lao động khác theo quy định của pháp luật; 

d) Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh theo quy chế hoạt động của Hội đồng 
trọng tài lao động; 

đ) Định kỳ hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và tổ chức đại diện người sử dụng lao 
động trên địa bàn tỉnh kết quả hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. 



 

3. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động sau khi lấy ý kiến Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và tổ chức đại diện người sử dụng lao 
động trên địa bàn tỉnh; 

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trọng tài viên lao động và điều hành các hoạt động 
của Hội đồng trọng tài lao động; 

c) Quyết định thành lập Ban trọng tài lao động; tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban 
trọng tài lao động theo quy định tại Điều 102 Nghị định này; 

d) Hằng năm, chủ trì họp Hội đồng trọng tài lao động để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm 
vụ của từng trọng tài viên lao động theo quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động, tổng hợp 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Thư ký Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Làm nhiệm vụ thường trực, thực hiện các công việc hành chính, tổ chức, hậu cần bảo 
đảm các hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động; 

b) Giúp Hội đồng trọng tài lao động lập kế hoạch công tác, tổ chức các cuộc họp giải quyết 
tranh chấp lao động của Ban trọng tài lao động; 

c) Tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch Hội 
đồng trọng tài lao động lựa chọn và thành lập Ban trọng tài lao động; 

d) Tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban trọng tài lao động theo quy định tại Điều 102 
Nghị định này; 

đ) Phân loại, lưu trữ hồ sơ giải quyết tranh chấp lao động theo quy định; 

e) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động và 
quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. 

5. Trọng tài viên lao động có trách nhiệm: 

a) Tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban trọng tài lao động theo quy định tại Điều 102 
Nghị định này; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động và 
phân công của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động. 

Điều 102. Thành lập và hoạt động của Ban trọng tài lao động 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao 
động theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 101 Nghị định này, Hội đồng trọng tài lao 
động có trách nhiệm thành lập Ban trọng tài lao động. 

2. Thành phần Ban trọng tài lao động được xác định theo quy định tại các điểm a, b, và c 
khoản 4 Điều 185 của Bộ luật Lao động. Trường hợp một bên hoặc cả hai bên tranh chấp không lựa 
chọn trọng tài viên lao động theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 185 của Bộ luật Lao động thì Chủ 
tịch Hội đồng trọng tài lao động quyết định lựa chọn thay cho bên tranh chấp không đưa ra lựa chọn 
đó. 

Trường hợp hai trọng tài viên lao động được lựa chọn không thống nhất chọn một trọng tài 
viên lao động khác làm Trưởng Ban trọng tài lao động theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 185 của 
Bộ luật Lao động thì Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động quyết định chọn một trọng tài viên lao động 
khác làm Trưởng Ban trọng tài lao động. 

3. Khi Ban trọng tài lao động được thành lập hoặc đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, 
nếu có bằng chứng rõ ràng về việc trọng tài viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp không vô tư, 
khách quan, có thể làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của bên tranh chấp thì bên tranh chấp có 
quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động thay đổi trọng tài viên lao động đó. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Ban trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Tìm hiểu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng theo thẩm quyền quy định tại Điều 183 của 
Bộ luật Lao động để lên phương án giải quyết tranh chấp; 

b) Tiến hành tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động; 



 

c) Ra quyết định giải quyết tranh chấp lao động theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 
185 của Bộ luật Lao động và gửi cho các bên tranh chấp. 

Quyết định của Ban trọng tài lao động phải có các nội dung chính: Thời gian (ngày, tháng, 
năm) ban hành quyết định; tên, địa chỉ của các bên tranh chấp; nội dung đề nghị giải quyết tranh 
chấp; các căn cứ để giải quyết tranh chấp; nội dung cụ thể các phán quyết giải quyết tranh chấp của 
Ban trọng tài lao động; chữ ký của Trưởng Ban trọng tài lao động và đóng dấu của Hội đồng trọng tài 
lao động. 

Trường hợp không ra quyết định thì Ban trọng tài lao động có văn bản thông báo cho các 
bên tranh chấp. Đối với các trường hợp tranh chấp lao động tập thể về quyền quy định tại điểm b và 
điểm c khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Lao động mà xác định có hành vi vi phạm pháp luật thì Ban 
trọng tài lao động lập biên bản và chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

5. Trình tự tiến hành tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo quy định tại điểm 
b khoản 4 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức cuộc họp, Ban trọng tài lao động phải có văn bản triệu 
tập tham gia cuộc họp gửi tới các bên tranh chấp, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
họp; 

b) Khi nhận được văn bản triệu tập, các bên tranh chấp phải phản hồi cho Ban trọng tài lao 
động về việc tham gia phiên họp. Trường hợp một trong các bên có lý do chính đáng, không thể tham 
dự cuộc họp theo thời gian, địa điểm triệu tập thì có thể đề nghị Ban trọng tài lao động thay đổi thời 
gian tổ chức phiên họp vào thời điểm thích hợp. Ban trọng tài lao động có thẩm quyền quyết định 
cuối cùng việc thay đổi thời gian tiến hành cuộc họp và thông báo cho các bên; 

c) Tại cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động phải có mặt đại diện các bên tranh chấp hoặc 
người được ủy quyền theo quy định. Trường hợp một trong các bên vắng mặt, kể cả trường hợp có 
đề nghị thay đổi thời gian họp nhưng không được chấp thuận thì Ban trọng tài lao động vẫn tiến hành 
phiên họp; 

d) Trong phiên họp, Ban trọng tài lao động phải nêu rõ nội dung các bên đề nghị giải quyết, 
nghe các bên trình bày cụ thể về nội dung vụ việc và ghi thành biên bản, có chữ ký của từng trọng tài 
viên lao động và các bên tranh chấp tham gia phiên họp. 

Điều 103. Chế độ, điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài 
lao động 

1. Trọng tài viên lao động được hưởng các chế độ: 

a) Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp 
giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối 
thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do 
Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng 
được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ). 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp 
dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa 
phương; 

b) Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp 
để tham gia Hội đồng trọng tài lao động, Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp; 

c) Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước trong thời gian tham gia Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp; 

d) Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có 
thẩm quyền tổ chức; 

đ) Được khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong thực hiện 
nhiệm vụ của trọng tài viên lao động theo quy định; 

e) Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thư ký Hội đồng trọng tài lao động được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,5 
so với mức lương cơ sở theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 



 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Khi Chính phủ 
ban hành chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội 
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì thực hiện chế 
độ phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định mới. 

3. Điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Ban trọng tài lao động, Hội đồng trọng tài 
lao động: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện làm 
việc, tài liệu, văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết khác để trọng tài viên lao động, Ban trọng tài 
lao động, Hội đồng trọng tài lao động hoạt động; 

b) Hội đồng trọng tài lao động được bố trí địa điểm làm việc tại trụ sở Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

c) Kinh phí hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động do ngân sách nhà nước bảo đảm và 
được bố trí hằng năm cùng với dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động 
thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 104. Quản lý nhà nước đối với trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các 
văn bản pháp luật về trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động; 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 
trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động theo quy định; 

c) Xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ đối với trọng tài viên lao động. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm trọng tài viên lao động, thành lập Hội đồng trọng tài lao động; 

b) Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng đối với trọng 
tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Nghị định này. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thẩm định hồ sơ và đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm trọng tài viên lao động, thành lập Hội 
đồng trọng tài lao động; 

b) Tham gia ý kiến để Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động ban hành quy chế hoạt động của 
Hội đồng trọng tài lao động; 

c) Bảo đảm điều kiện làm việc của trọng tài viên lao động, Ban trọng tài lao động, Hội đồng 
trọng tài lao động; thực hiện chi trả các chế độ, thi đua, khen thưởng đối với trọng tài viên lao động, 
Hội đồng trọng tài lao động; quản lý, lưu trữ hồ sơ về trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao 
động, hồ sơ vụ việc giải quyết tranh chấp lao động của Ban trọng tài lao động và các tài liệu liên quan 
khác theo quy định; 

d) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 
chức tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với trọng tài viên lao động trên địa bàn; 

d) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác trọng tài lao động theo quy định của pháp 
luật; 

e) Hằng năm, tổng hợp tình hình hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao 
động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
Mục 3 

DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG 

 
Điều 105. Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công 



 

Ban hành Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công gồm những doanh nghiệp, 
bộ phận doanh nghiệp mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, 
sức khỏe con người theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 106. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về 
quyền tại nơi sử dụng lao động không được đình công 

1. Tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết theo quy định tại các Điều 187, 188, 189 và 
190 của Bộ luật Lao động. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền được giải quyết theo quy định tại các Điều 191, 192, 
193 và 194 của Bộ luật Lao động. 

Điều 107. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại nơi sử dụng lao động 
không được đình công 

1. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của 
hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

2. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hòa giải viên lao động 

a) Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hòa giải viên lao động được thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 196 của Bộ luật Lao động; 

b) Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 
của Bộ luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên 
không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên tranh chấp có quyền yêu cầu 
Hội đồng trọng tài lao động hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết. 

3.Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động 

a) Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động thực hiện 
theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 197 của Bộ luật Lao động; 

b) Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 197 của Bộ luật Lao động mà Ban 
trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 197 của Bộ luật 
Lao động mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc một trong hai bên không 
thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì một trong các bên có quyền 
yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết vụ việc tranh chấp. 

Trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, 
các bên không được đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết. 

4. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao 
động tập thể về lợi ích, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết tranh chấp; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 
công tiến hành giải quyết tranh chấp lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tìm hiểu vụ việc, hướng dẫn các 
bên tranh chấp tiến hành thương lượng giải quyết vụ việc tranh chấp. Trường hợp các bên tranh 
chấp đạt được thỏa thuận thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập biên bản có chữ ký của đại 
diện các bên tranh chấp và có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo kết quả 
thỏa thuận giải quyết tranh chấp lao động. Trường hợp khi hết thời hạn 10 ngày làm việc mà các bên 
tranh chấp không đạt được thỏa thuận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và cơ quan có liên quan đề xuất 
phương án giải quyết tranh chấp lao động, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án giải quyết tranh chấp 
lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì 
cuộc họp mời các bên tranh chấp, đại diện Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có 
liên quan cho ý kiến về phương án giải quyết tranh chấp và ra quyết định giải quyết tranh chấp lao 
động. 



 

Quyết định giải quyết tranh chấp lao động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết 
định cuối cùng mà các bên tranh chấp phải chấp hành. 

Điều 108. Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền thương lượng tập thể tại nơi sử 
dụng lao động không được đình công 

Tranh chấp giữa các bên liên quan đến quyền thương lượng tập thể tại nơi sử dụng lao động 
không được đình công được thực hiện theo quy định của Chính phủ về giải quyết tranh chấp giữa 
các bên liên quan đến quyền thương lượng tập thể theo quy định tại khoản 4 Điều 68 của Bộ luật Lao 
động. 

 
Mục 4 

HOÃN, NGỪNG ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

Điều 109. Các trường hợp hoãn, ngừng đình công 

1. Hoãn đình công là việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lùi thời điểm bắt 
đầu cuộc đình công đã ấn định trong quyết định đình công của tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công. 

2. Ngừng đình công là việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tạm dừng cuộc 
đình công đang diễn ra cho đến khi không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế 
quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con 
người. 

3. Các trường hợp hoãn đình công: 

a) Đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp điện, nước, vận tải công cộng và các 
dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của 
Bộ luật Lao động; 

b) Đình công dự kiến tổ chức tại địa bàn đang diễn ra các hoạt động nhằm phòng ngừa, khắc 
phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của 
pháp luật. 

4. Các trường hợp ngừng đình công: 

a) Đình công diễn ra trên địa bàn xuất hiện thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc 
tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; 

b) Đình công diễn ra đến ngày thứ ba tại các đơn vị cung cấp điện, nước, vệ sinh công cộng 
làm ảnh hưởng tới môi trường, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân tại thành phố thuộc 
tỉnh; 

c) Đình công diễn ra có các hành vi bạo động, gây rối làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng 
của nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến 
quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người. 

Điều 110. Trình tự, thủ tục thực hiện hoãn đình công 

1. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định đình công của tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội phải xem xét, nếu thấy cuộc đình công thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 109 Nghị định này thì có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoãn 
cuộc đình công. 

Văn bản đề nghị hoãn đình công gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải bao gồm các 
nội dung cơ bản sau: tên người sử dụng lao động nơi dự kiến diễn ra đình công, tên tổ chức đại diện 
người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công; địa điểm dự kiến diễn ra đình công; thời điểm dự kiến 
bắt đầu đình công; yêu cầu của tổ chức đại diện người lao động; lý do cần thiết phải hoàn cuộc đình 
công; kiến nghị hoãn đình công, thời hạn hoãn đình công và các biện pháp để thực hiện quyết định 
hoãn đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hoãn đình công. Trong thời 
hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động, 



 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người sử dụng 
lao động nơi dự kiến diễn ra đình công. Quyết định hoãn đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

3. Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người lao động, người sử dụng lao động và 
các cá nhân, tổ chức liên quan phải thực hiện ngay việc hoãn đình công theo quy định. 

Điều 111. Trình tự, thủ tục thực hiện ngừng đình công 

1. Khi xét thấy cuộc đình công thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị định 
này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện về việc ngừng đình công. 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định ngừng đình công, đồng thời gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị 
ngừng đình công gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm các nội dung cơ bản sau: Tên người sử 
dụng lao động nơi đang diễn ra đình công; tên tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo 
đình công; địa điểm đình công; thời điểm bắt đầu đình công; phạm vi diễn ra đình công; số lượng 
người lao động đang tham gia đình công; yêu cầu của tổ chức đại diện người lao động; lý do ngừng 
đình công; kiến nghị về việc ngừng đình công và các biện pháp để thực hiện quyết định ngừng đình 
công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải có ý kiến để Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét quyết định ngừng đình công. 

3. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được ý kiến của Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định ngừng đình công. Trong 
thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trọng tài 
lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người 
sử dụng lao động nơi đang diễn ra đình công. Quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

4. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ngừng 
đình công, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người 
lao động, người sử dụng lao động và các cá nhân, tổ chức liên quan phải thực hiện ngay việc ngừng 
đình công theo quy định. 

5. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về kết quả thực hiện ngừng đình công. 

Điều 112. Giải quyết quyền lợi của người lao động khi hoãn, ngừng đình công 

1. Trong thời gian thực hiện quyết định hoãn, ngừng đình công theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội, phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 
có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người sử dụng lao động nơi bị hoãn, ngừng đình công và 
các cơ quan liên quan hỗ trợ các bên thương lượng, hòa giải để giải quyết quyền lợi của người lao 
động và các bất đồng khác liên quan. 

2. Khi hết thời hạn hoãn, ngừng đình công theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh mà hai bên không thương lượng giải quyết được quyền lợi của người lao động và các bất 
đồng khác có liên quan thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo 
đình công có thể tiếp tục tổ chức đình công nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng 
lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết ít nhất là 05 ngày 
làm việc trước ngày bắt đầu tiếp tục đình công. 

Điều 113. Quyền, trách nhiệm của người lao động khi ngừng đình công 

1. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc ngừng đình công, người lao 
động phải trở lại làm việc và được trả lương. 

2. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc ngừng đình công mà người 



 

lao động không trở lại làm việc thì không được trả lương, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. 
Tùy theo mức độ vi phạm, người lao động bị xử lý kỷ luật theo quy định của nội quy lao động và quy 
định của pháp luật. 

 
Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 114. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

b) Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của 
Bộ luật Lao động; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; 

c) Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc 
ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; 

d) Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

đ) Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về tiền lương; 

e) Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh 
lao động; 

g) Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; 

h) Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình; 

i) Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động; 

k) Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công 
và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. 

3. Các doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 
động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao 
động cho đến khi giấy phép hết hạn. Các trường hợp gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép thì thực hiện 
theo quy định tại Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Nghị định này. 

4. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị 
người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, Điều 48 
Nghị định này. Người sử dụng lao động là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Nghị 



 

định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện tổ 
chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại Chương V Nghị định này. 

5. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 
thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do các văn bản pháp luật khác quy định; 
trường hợp các văn bản pháp luật khác không quy định thì áp dụng các quy định tại Chương VII của 
Nghị định này. 

6. Hòa giải viên lao động được bổ nhiệm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 
đang trong thời gian bổ nhiệm thi tiếp tục làm hòa giải viên lao động cho đến hết thời hạn được bổ 
nhiệm, trừ trường hợp thuộc diện miễn nhiệm quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 94 Nghị 
định này. 

7. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế 
thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

Điều 115. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiếm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, KGVX (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 



 

Phụ lục I 
(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

__________ 

 

Mẫu số 01/PLI Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do người sử dụng lao động lập) 

Mẫu số 02/PLI 
Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
lập) 

 

 



 

Mẫu số 01/PLI 
 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỐ CHỨC 
________ 

Số: ..../......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Kính gửi(1): ........................................................... 
 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, mã số giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính. 

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị: 

STT 
Họ 
tên 

Mã số 
BHXH 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Số CCCD/ 
CMND/Hộ 

chiếu 

Cấp 
bậc, 
chức 
vụ, 

chức 
danh 
nghề, 

nơi làm 
việc 

Vị trí việc làm 
(2) 

Tiền lương 

Ngành/nghề 
nặng nhọc, 

độc hại 

Loại và hiệu lực hợp đồng 
lao động 

Thời 
điểm 

đơn vị 
bắt đầu 
đóng 
BHXH 

Thời 
điểm 

đơn vị 
kết thúc 

đóng 
BHXH 

Ghi 
chú 
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ố
/M

ứ
c
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ơ

n
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Phụ cấp 

Ngày bắt 
đầu 

HĐLĐ 
không 

xác định 
thời hạn 

Hiệu lực 
HĐLĐ 

xác định 
thời hạn 

Hiệu lực 
HĐLĐ 
khác 

(dưới 1 
tháng, 

thử việc) 

C
h

ứ
c
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ụ
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h
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m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 



 

...                           

 Tổng                         

 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Chữ ký, dấu) 
 
 

Ghi chú: 

(1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(2) Vị trí việc làm phân loại theo: 

- Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã; 

- Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ 
cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, 
xã hội; 

- Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiêm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung 
cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công 
nghệ thông tin.



 

 

Mẫu số 02/PLI 
 

ỦY BAN NHẤN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ.... 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI......... 
________ 

Số: ..../......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Kính gửi(1): .......................................................  
 

STT 
Người sử dụng 

lao động 

Tổng số lao động Vị trí việc làm (2) Loại và hiệu lực hợp đồng lao động 

Ghi chú 

Tổng 
Lao 

động 
nữ 

Lao 
động 

trên 35 
tuổi 

Số lao 
động tham 
gia BHXH 
bắt buộc 

Nhà 
quản 

lý 

Chuyên 
môn kỹ 
thuật 

bậc cao 

Chuyên 
môn kỹ 

thuật bậc 
trung 

Khác 

Số lao động 
tham gia HĐLĐ 
không xác định 

thời hạn 

Số lao động 
tham gia 

HĐLĐ xác 
định thời hạn 

Số lao động 
tham gia HĐLĐ 

khác (dưới 1 
tháng, thử việc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Doanh nghiệp             

2 Hợp tác xã             

3 Cơ quan, tổ chức             

 Tổng             

 



 

GIÁM ĐỐC 
(Chữ ký, dấu) 

 
 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

(2) Vị trí việc làm phân loại theo: 

- Cột (7) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã; 

- Cột (8) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ 
cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, 
xã hội; 

 - Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung 
cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công 
nghệ thông tin. 

 



 

Phụ lục II 
DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG  

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 
________ 

 

STT Công việc 

1 Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký 

2 Thư ký/Trợ lý hành chính 

3 Lễ tân 

4 Hướng dẫn du lịch 

5 Hỗ trợ bán hàng 

6 Hỗ trợ dự án 

7 Lập trình hệ thống máy sản xuất 

8 Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông 

9 Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất 

10 Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy 

11 Biên tập tài liệu 

12 Vệ sĩ/Bảo vệ 

13 Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại 

14 Xử lý các vấn đề tài chính, thuế 

15 Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô 

16 Scan, về kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất 

17 Lái xe 

18 Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển 

19 Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí 

20 
Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, 
khai thác bay/Giám sát bay 

 

 



 

Phụ lục III 
(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

________ 

 

Mẫu số 01/PLIII Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 02/PLIII Văn bản rút tiền ký quỹ 

Mẫu số 03/PLIII Quyết định trích tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 04/PLIII Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 05/PLIII Đơn đề nghị cấp (gia hạn, cấp lại) giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 06/PLIII Đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 07/PLIII Lý lịch tự thuật 

Mẫu số 08/PLIII Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 09/PLIII Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 10/PLIII Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 11/PLIII Báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 12/PLIII Danh mục mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

 



 

Mẫu số 01/PLIII 
 

TÊN NGÂN HÀNG  
________ 

Số: ............. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

GIÁY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
_____________ 

 
Căn cứ Nghị định số ..../..../NĐ-CP ngày ....tháng ...năm ... của Chính phủ ....(ghi theo tên 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động 
theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động). 

Ngân hàng: .................................................................................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................................  
 

CHỨNG NHẬN 
 

Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ..................................................................................................................  

Chủ tài khoản: ...................................................(1) ....................................................................  

Chức danh của chủ tài khoản: ................................................... (2) ...........................................  

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động như sau: 

Số tiền ký quỹ: ............................................................................................................................  

Số tiền bằng chữ: .......................................................................................................................  

Số tài khoản ký quỹ: ...................................................................................................................  

Tại ngân hàng: ...........................................................................................................................  

Ngày ký quỹ: ..............................................................................................................................  

Số hợp đồng ký quỹ: ........................................................ ngày .................................................  

Được hưởng lãi suất: .................................................................................................................  
 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 
(Chữ ký, dấu) 

 
 

Họ và tên 
 

Ghi chú: 

(1) Chủ tài khoản ký quỹ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh. 

(2) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh. 

 



 

 

Mẫu số 02/PLIII 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN...(1) 

________ 

Số: ...../UBND-.....(2) 

V/v: Thông báo đồng ý về việc rút 

tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại 

lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

Kính gửi: ............................................................................. (3) .........................  
 ............................................................................................ (4) .........................  

 
Căn cứ Nghị định số ..../..../NĐ-CP ngày ....tháng ....năm .... của Chính phủ ....(ghi theo tên 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động 
theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động); 

Theo đề nghị của ...(3)... đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động và hồ sơ kèm 
theo, ...(1)... có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị rát tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của ...(3)....., địa chỉ 
doanh nghiệp........., mã số doanh nghiệp:.............., mã số giấy phép (nếu có): ................ để thực hiện 
.......(5)............ 

2. .........(3)..., Ngân hàng ...(4), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .......... có 
trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động./. 

 
Nơi nhận: 
- .............; 
- .............; 

CHỦ TỊCH (6) 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

Họ và tên 
 
 
Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn. 

(3) Tên doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị rút tiền ký quỹ. 

(4) Tên ngân hàng nhận ký quỹ. 

(5) Ghi lý do rút tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này. 

(6) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “K.T.” vào trước Chủ tịch, bên 
dưới ghi Phó Chủ tịch. 

 

 



 

Mẫu số 03/PLIII 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN ....(1) 
________ 

Số: ......./QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động 

____________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)... 
 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2010: 

Căn cứ Nghị định số ..../...../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ...... của Chính phủ.... (ghi tên Nghị 
định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo 
khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố..... 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Trích tiền từ tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của ...(2).., mã số doanh 
nghiệp ...(3).., địa chỉ trụ sở chính .... (4) ..... để thực hiện thanh toán chế độ, quyền lợi của người lao 
động theo danh sách kèm theo Quyết định này. 

1. Số tài khoản ký quỹ ........................... (5) ................. tại .................... (6) ..........................................  

2. Số tiền trích: .................................. (7) ............................................................................................  

(Bằng chữ: .................. (8) ................................................................................................................... ) 

3. Ngân hàng .................................(6) .......................... thực hiện trích tiền ký quỹ và thanh toán 
chế độ cho người lao động thuê lại. 

4 ............................. (2) .................................có trách nhiệm nộp bổ sung tiền ký quỹ trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ. 

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ...... (9)... Ngân hàng 
...(6)..„ Giám đốc ...(2)...... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...tháng năm /. 
 

Nơi nhận: 
- ..........; 
- ..........; 

CHỦ TỊCH (10) 

(Chữ ký, dấu) 
 
 

Họ và tên 
 
 
Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trích tiền ký quỹ. 

(2) Tên doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

(3) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(4) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ. 

(5) Số tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

(6) Tên ngân hàng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

(7) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ. 

(8) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ bằng chữ. 



 

(9) Chức danh người đại diện theo pháp luật của ngân hàng nhận ký quỹ. 

(10) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên 
dưới ghi Phó Chủ tịch. 

 
 



 

Mẫu số 04/PLIII 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1) 

 ________ 

Số: ............. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 
 

GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Mã số giấy phép: ...(2)../ ...(3).../..(4).... 
Cấp lần đầu: ngày... tháng... năm ...(5) 

Thay đổi lần thứ: ................. , ngày.... tháng... năm... 
(......(6).......) 

__________ 

 
1. Tên doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ...(7) .................................................................................. 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...(8) ........................................................ 

2. Mã số doanh nghiệp: ...(9) ........................................................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................... 

Điện thoại: .......................................... Fax: .............................. Email: ........................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ tên: ....................................... Giới tính: .................... Sinh ngày: ............................................... 

Chức danh: .......................................................... (10) .................................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ...................................................... Nơi cấp: ................................................................... 

5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép Giấy phép nảy có hiệu lực kể từ ngày ...tháng ...năm ... và 
có thời hạn là....tháng(11) ./. 

 
Nơi nhận: 
- ..........; 
- ..........; 

CHỦ TỊCH (12) 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
 

Ghi chú: 

(1) Tên tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương ban hành giấy phép. 

(2) Số thứ tự giấy phép. 

(3) Năm ban hành. 

(4) Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Mẫu số 12/PLIII Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này. 

(5) Ngày, tháng, năm của giấy phép được cấp lần đầu, trường hợp giấy phép đã được cấp 
theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013, Nghị định số 
29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì viết ngày tháng năm của giấy phép đã 
được cấp. 

(6) Ghi: gia hạn hoặc cấp lại theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 
hoặc khoản 1 Điều 27 Nghị định này. Ví dụ: gia hạn giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do thay đổi địa 
chỉ trụ sở chính. 

(7) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(8) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp. 



 

(9) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(10) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 

(11) Trường hợp cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động mà thời hạn cấp lại có ngày lẻ không 
trọn tháng thì ghi rõ số tháng, số ngày. 

(12) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên 
dưới ghi Phó Chủ tịch. 

 
 



 

Mẫu số 05/PLIII 
 

TÊN DOANH NGHIỆP (1) 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
....(2).... giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

____________ 

Kính gửi: ...(3) ...........................  
 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: .............................................. (1) ..................................  

2. Mã số doanh nghiệp:................................................... (4) ..........................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................  

Điện thoại: .................................. ; Fax: ...................... ; E-mail: ..................................................  

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ tên: ............................................... Giới tính: ......... Sinh ngày: ..............................................  

Chức danh(5): .................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân: ........................................................................................................  

Ngày cấp: ..................................................... Nơi cấp: ................................................................  

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động ...(6)... ngày cấp ...(7)... 

Đề nghị ...(3)... giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với ..... (1) ......... 
(8)............................................... 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp 
luật về lao động. 

Hồ sơ kèm theo gồm: ....................................................................................................................  
 

Nơi nhận: 
- ..........; 
- ..........; 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9)  
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 

 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc gia hạn giấy phép. 

(2) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp. 

(3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 

(6) Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh 
nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 
năm 2013 hoặc Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì ghi cụ thể 
cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP hoặc 01/2019/SAG). 

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có). 

(8) Ghi lý do quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy 
phép. 



 

(9) Chức danh của người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 

 

 



 

Mẫu số 06/PLIII 
 

TÊN DOANH NGHIỆP (1) 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

______________ 

 
Kính gửi: ........ (2)........... 

 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ................................................. (1) ................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................................  

Điện thoại: .............................. ; Fax: .................... ; Email: ........................................................  

3. Mã số doanh nghiệp:......................................... (3) .....................................................................  

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ tên: ....................................... Giới tính: ................. Sinh ngày: ..................................................  

Chức danh: ....................................................... (4)..........................................................................  

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: ....................................................................  

Ngày cấp: ................................................. Thời hạn: ...................................................................  

Đề nghị  ......................................... (2) .........................  thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê 
lại lao động đối với ..................................... (1) ...............................  

Lý do thu hồi : .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp 
luật về lao động. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

Nơi nhận: 
- ..........; 
- ..........; 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (4)  
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 
 
Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

(3) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(4) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 

 

 



 

Mẫu số 07/PLIII 
 

 

Ảnh chân dung 4x6 

LÝ LỊCH TỰ THUẬT 

 
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
1. Họ tên: .................................................................................. Giới tính: ...................................  

2. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................Số giấy chứng 
thực cá nhân.......................... 

Ngày cấp ............................................................... Nơi cấp .........................................................  

3. Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................  

4. Tình trạng hôn nhân: ..................................................................................................................  

5. Quốc tịch gốc: ............................................................................................................................  

6. Quốc tịch hiện tại: ......................................................................................................................  

7. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn: .....................................................................................  

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ........................................................................................  
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN 
 

9. Làm việc ở nước ngoài: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

10. Làm việc ở Việt Nam 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP 
 

11. Vi phạm pháp luật Việt Nam (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý) 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

12. Vi phạm pháp luật nước ngoài (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý) 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. 



 

 
......., ngày .... tháng .... năm..... 
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 
 



 

Mẫu số 08/PLIII 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1) 
________ 

Số: ...../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

___________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)... 
 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số....../..../NĐ-CP ngày ....tháng ....năm .... của Chính phủ ....(ghi theo tên 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động 
theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động); 

Theo đề nghị của ...(2) ........................... (3)...tại...(4)... về việc đề nghị thu hồi giấy phép hoạt 
động cho thuê lại lao động: 

Theo đề nghị của ...(5)... 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mã số giấy phép ............. cấp lần 
đầu ngày .... tháng .... năm ...., thay đổi lần thứ........., ngày ....tháng .... năm .... cấp cho  
.............(3)........, địa chỉ trụ sở chính tại................, mã số doanh nghiệp.................. 

Lý do thu hồi: ....................................  

Điều 2. ...(3)...thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số........../2020/NĐ-CP 
ngày .... tháng .... năm .... của Chính phủ. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện ...(6).. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...tháng .... năm.... ./. 
 

Nơi nhận: 
- ..........; 
- ..........; 

CHỦ TỊCH (7) 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
 
Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhàn dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi giấy phép. 

(2) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại. 

(3) Tên doanh nghiệp đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

(4) Số hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê 
lại lao động của doanh nghiệp. 

(5) Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực cho thuê lại lao động theo phân 
công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

(6) Ghi cụ thể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện 
Quyết định. 

(7) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên 
dưới ghi Phó Chủ tịch. 

 



 

Mẫu số 09/PLIII 
 

TÊN DOANH NGHIỆP (1)  
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
____________ 

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ... 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... 

 
...(1)..Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm ................. (hoặc năm....) như sau: 

Loại hình chủ sở hữu: (2)  Doanh nghiệp nhà nước     Doanh nghiệp tư nhân         Doanh nghiệp FDI 

1. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê lại 

Chỉ tiêu Đầu kỳ 
Tăng 

trong kỳ 
Giảm 

trong kỳ 
Cuối kỳ 

Số lao động tham gia 
bảo hiểm bắt buộc 

(người)(3) 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tổng số lao động theo hợp đồng lao động của doanh nghiệp, trong đó:       

a) Số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lại (4), chia ra:       

- Số lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn       

- Số lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn       

b) Số lao động cho thuê lại, chia ra:       



 

- Thời hạn cho thuê lại dưới 03 tháng       

- Thời hạn cho thuê lại từ 03 tháng đến dưới 06 tháng       

- Thời hạn cho thuê lại từ 06 tháng đến 12 tháng       

2. Số lao động đang cho thuê lại của doanh nghiệp       

- Trong địa bàn tỉnh       

- Ngoài địa bàn tỉnh       

 
2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 

TT 
Công 

việc cho 
thuê lại (5) 

Số lượng doanh 
nghiệp thuê lại lao 

động (6) 

Số lao động thuê lại 
(người) 

Số lao động theo thời hạn 
cho thuê lại lao động người) 

Các chế độ của người lao động thuê lại 

Ghi 
chú 

Trong địa 
bàn tỉnh 

Ngoài địa 
bàn tỉnh 

Trong địa 
bàn tỉnh 

Ngoài địa 
bàn tỉnh 

Dưới 6 
tháng 

Từ 6 - 12 
tháng 

Khác 
Tiền lương bình 

quân 
(đổng/người/tháng) 

Thu nhập bình 
quân 

(đồng/người/tháng) 

Chế độ 
phúc lợi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

 
ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (8) 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
 



 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp thực hiện báo cáo. 

(2) Đánh dấu X vào ô tương ứng với loại hình chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện báo cáo. 

(3) Số lao động được tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp. 

(4) Số lao động cho thuê và các loại lao động khác. 

(5) Liệt kê công việc cho thuê lại lao động. 

(6) Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động để thực hiện công việc đã liệt kê tại cột 11. 

(7) Tên các loại phúc lợi mà người lao động thuê lại được hưởng, ví dụ: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiền lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, 
hiếu hỉ, các loại dịch vụ người lao động thuê lại được hưởng........ 

(8) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 



 

 

Mẫu số 10/PLIII 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ...... 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

________ 

Số: ............. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
(Báo cáo 06 tháng hoặc năm....) 

____________ 

Kính gửi: 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ... 

 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ......................... báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn như sau: 

1. Tình hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động đang hoạt động 

Chỉ tiêu 
Số 

doanh 
nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp Tổng số lao động sử dụng 
Số lượng doanh nghiệp 

thuê lại lao động (1) 

Ghi 
chú 

Doanh 
nghiệp 

nhà 
nước 

Doanh 
nghiệp 

tư 
nhân 

Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 
nước ngoài 

Số lao động làm 
việc tại doanh 

nghiệp cho thuê lại 
(người) 

Số lao động 
cho thuê lại 

(người) 

Trong địa 
bàn tỉnh 

Ngoài địa 
bàn tỉnh 

1. Số doanh nghiệp đã được cấp phép đầu kỳ 
báo cáo 

         

2. Số doanh nghiệp được cấp giấy phép lần đầu 
trong kỳ báo cáo 

         

3. Số doanh nghiệp được gia hạn giấy phép          

4. Số doanh nghiệp được cấp lại giấy phép          



 

5. Tổng số doanh nghiệp giảm trong kỳ báo cáo, 
trong đó: 

         

- Doanh nghiệp hết hạn giấy phép mà không 
được gia hạn, cấp lại 

         

- Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép          

6. Số doanh nghiệp có giấy phép đang hoạt động 
cuối kỳ (2) 

         

 
2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 

TT 
Công việc 
cho thuê 

lại 

Số doanh nghiệp 
được cấp giấy 

phép cho thuê lại 
lao động (3) 

Số lao động cho 
thuê lại (người) 

Số lao động theo thời 
hạn cho thuê lại lao 

động (người) 
Các chế độ của người lao động cho thuê lại 

Số lao 
động 

thuê lại 
tham gia 
bảo hiểm 
bắt buộc 
(người) 

(7) 

Ghi 
chú 

Trong 
địa bàn 

tỉnh 

Ngoài 
địa bàn 

tỉnh 

Của doanh 
nghiệp 

trong địa 
bàn tỉnh 

Của 
doanh 
nghiệp 

ngoài địa 
bàn tỉnh 

Duới 6 
tháng 

Từ 6 - 12 
tháng 

Khác 
Tiền lương bình 

quân 
(đồng/người/tháng) 

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 

Chế 
độ 

phúc 
lợi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

 
Nơi nhận: 
- ..........; 
- ..........; 

GIÁM ĐỐC(8) 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 
 
Ghi chú: 

(1) Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động của các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép. 



 

(2) Số doanh nghiệp có giấy phép đang hoạt động cuối kỳ (mục 6) = số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đầu kỳ (mục I) + số doanh nghiệp được 
cấp giấy phép lần đầu (mục 2) - số doanh nghiệp giảm trong kỳ (mục 5). 

(3) Số doanh nghiệp được cấp giấy phép đang thực hiện công việc cho thuê lại lao động tại cột II. 

(4) Tiền lương bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột II. 

(5) Thu nhập bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột II bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác. 

(6) Tên các loại phúc lợi mà người lao động thuê lại được hưởng, ví dụ: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiền lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, 
hiếu hỉ, các loại dịch vụ người lao động thuê lại được hưởng... 

(7) Số lao động thuê lại được tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 

(8) Giám đốc; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Giám đốc, bên dưới ghi Phó Giám đốc. 

 

 



 

Mẫu số 11/PLIII 
 

TÊN NGÂN HÀNG  
________ 

Số: ............. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 
(Báo cáo quý ........... năm ......... ) 

_____________ 

Kính gửi: 
- Ngân hàng nhà nước chi nhánh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.... 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ... 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tính, thành phố trực thuộc trung ương... 

 
Tên ngân hàng: ..................................................................................................................  ..................................................................................................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Số điện thoại: .......................................................................... Số Fax: ................................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp ký quỹ hoạt động cho thuê 
lại lao động 

Số Giấy chứng 
nhận ký quỹ 

Số tài khoản ký 
quỹ 

Số tiền ký quỹ ban 
đầu 

Ngày ký quỹ 
Số tiền ký quỹ tại thời 

điểm báo cáo 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

...      

 
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 



 

Mẫu số 12/PLIII 
 

DANH MỤC MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
_____________ 

 

STT Tên tỉnh, thành phố Mã tỉnh, thành phố 

1 An Giang SAG 

2 Bà Rịa - Vùng Tàu SBRVT 

3 Bắc Cạn SBC 

4 Bắc Giang SBG 

5 Bạc Liêu SBL 

6 Bắc Ninh SBN 

7 Bến Tre SBT 

8 Bình Định SBĐ 

9 Bình Dương SBD 

10 Bình Phước SBP 

11 Bình Thuận SBTH 

12 Cà Mau SCM 

13 Cần Thơ SCT 

14 Cao Bằng SCB 

15 Đà Nẵng SĐN 

16 Đắk Lắk SĐL 

17 Đắk Nông SĐKN 

18 Điện Biên SĐB 

19 Đồng Nai SĐGN 

20 Đồng Tháp SĐT 

21 Gia Lai SGL 

22 Hà Giang SHG 

23 Hà Nam SHN 

24 Hà Nội SHNI 

25 Hà Tĩnh SHT 

26 Hải Dương SHD 

27 Hải Phòng SHP 



 

28 Hậu Giang SHG 

29 Hoà Bình SHB 

30 Hưng Yên SHY 

31 Khánh Hoà SKH 

32 Kiên Giang SKG 

33 Kon Tum SKT 

34 Lai Châu SLC 

35 Lâm Đồng SLĐ 

36 Lạng Sơn SLS 

37 Lào Cai SLCI 

38 Long An SLA 

39 Nam Định SNĐ 

40 Nghệ An SNA 

41 Ninh Bình SNB 

42 Ninh Thuận SNT 

43 Phú Thọ SPT 

44 Phú Yên SPY 

45 Quảng Bình SQB 

46 Quảng Nam SQN 

47 Quảng Ngãi SQNI 

48 Quảng Ninh SQNH 

49 Quảng Trị SQT 

50 Sóc Trăng SST 

51 Sơn La SSL 

52 Tây Ninh STN 

53 Thái Bình STB 

54 Thái Nguyên STNG 

55 Thanh Hoá STH 

56 Thừa Thiên Huế STTH 

57 Tiền Giang STG 

58 TP Hồ Chí Minh SHCM 



 

59 Trà Vinh STV 

60 Tuyên Quang STQ 

61 Vĩnh Long SVL 

62 Vĩnh Phúc SVP 

63 Yên Bái SYB 



 

 

Phụ lục IV 
(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

__________ 

 

Mẫu số 01/PLIV Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ 

Mẫu số 02/PLIV Công văn thông báo làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 

 

 



 

Mẫu số 01/PLIV 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN 

XUẤT, KINH DOANH 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

VĂN BẢN THỎA THUẬN LÀM THÊM GIỜ (1) 
 

- Thời gian làm thêm: Kể từ ngày ....................... đến ngày............ tháng .... năm .................  

- Địa điểm làm thêm: ..............................................................................................................  

- Lý do làm thêm: ...................................................................................................................  

STT Họ tên 
Nghề, công 

việc đang làm 
(2) 

Số giờ làm việc 
trong ngày (2) 

Số giờ làm thêm 
(trong ngày, 

tuần,...)(3) 

Chữ ký của 
người lao động 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
......, ngày... tháng... năm...... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HOẶC NGƯỜI 
ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Ghi chú: 

(1) Mẫu này lập khi ký văn bản với nhiều người lao động; trường hợp ký riêng từng người lao 
động thì điều chỉnh các thông tin tương ứng. 

(2) Trường hợp đã sử dụng bằng chấm công và công việc, giờ làm việc không thay đổi trong 
nhiều ngày, nhiều tháng đã ghi trong bằng chấm công thì không bắt buộc có các cột này trong bản 
thỏa thuận. 

(3) Có thể ghi thỏa thuận riêng theo từng ngày hoặc theo tuần, theo tháng hoặc thỏa thuận 
kết hợp nhiều nội dung về thời giờ làm thêm. 

 



 

 

Mẫu số 02/PLIV 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN 

XUẤT, KINH DOANH  

________ 

Số: ............. 
V/v: Tổ chức làm thêm từ trên 200 

giờ đến 300 giờ trong năm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

...., ngày .... tháng ... năm .... 

 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ............, doanh nghiệp, đơn vị ................ có 
một số trường hợp làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm, cụ thể như sau: 

1. Trường hợp phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm: 

STT 
Các trường hợp phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 

giờ trong năm (1) 
Ghi chú 

1.   

...   

 
2. Thời gian bắt đầu có người lao động thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm:

 ...............................................................................................................................  

3. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm (2) 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ..........; 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HOẶC 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
 
 
Ghi chú: 

(1) Phải phù hợp với các trường hợp được quy định. 

(2) Khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động khi tham gia làm thêm giờ, 
như: tăng cường bồi dưỡng bằng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng cường kiểm tra sức khỏe...

 



 

Phụ lục V 
(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

__________ 

 

Mẫu số 01/PLV Hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Mẫu số 02/PLV Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình 

Mẫu số 03/PLV Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

 

 



 

Mẫu số 01/PLV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

 
 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 
 

Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số .../..../NĐ-CP ngày ...tháng ...năm .... của Chính phủ ....(ghi theo tên 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung lao động là người giúp 
việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động). 

1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Ông/bà: .................................................................................................................................  

Đại diện cho hộ gia đình gồm (ghi họ tên từng người trong hộ): 

Địa chỉ nơi cư trú: ..................................................................................................................  

Điện thoại: .............................................................................................................................  

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:  .............................. cấp ngày ........................  

tại ..............................................................................  

2. BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

Ông/bà: .............................................................................................................................  

Địa chỉ nơi cư trú: ..................................................................................................................  

Điện thoại: .............................................................................................................................  

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: .......................................... cấp ngày ...........  

tại .................................  

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: ..................................................................  

Ông/bà: .................................................................................................................................  

Mối quan hệ với người lao động: ..........................................................................................  

Địa chỉ nơi cư trú: ..................................................................................................................  

Điện thoại: .............................................................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây: 

Điều 1. Thời hạn hợp đồng 

- Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn ....................... tháng. 

Ngày bắt đầu làm việc: Từ ngày... tháng ... năm... 

- Thời gian thử việc (nếu có): từ ngày... tháng ... năm.... đến ngày.... tháng ... năm... 

Điều 2. Công việc và địa điểm làm việc 

- Địa điểm làm việc (ghi rõ địa chỉ nơi người lao động thực hiện công việc giúp việc gia 
đình):.............................................................. 

- Công việc phải làm (ghi rõ các công việc người lao động phải thực hiện hằng ngày ví dụ 
như: vệ sinh nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc trẻ em....): 

Điều 3. Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác 

- Mức lương: .................................... đồng/tháng (hoặc tuần hoặc ngày hoặc giờ), trong đó chi 
phí ăn, ở của người lao động (nếu có): .................. đồng. 

- Các khoản phụ cấp, bổ sung (nếu có): ...............................................................................  



 

- Hình thức trả lương (tiền mặt/chuyển khoản): ....................................................................  

- Kỳ hạn trả lương: tiền lương được trả vào ngày/giờ ..............................................  hàng 
tháng/tuần/ngày. 

- Khoản tiền bằng mức đóng bao hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử 
dụng lao động trả cho người lao động cùng kỳ trả lương: ......................... đồng. 

- Chế độ nâng lương (ghi rõ thời gian, điều kiện và các trường hợp được nâng lương nếu có): 
.............................................................. 

- Thường (ghi rõ điều kiện và các trường hợp được thưởng, mức thưởng nếu có): 
........................................................... 

- Tiền tàu xe về nơi cư trú của người lao động (ghi rõ các trường hợp được hỗ trợ tiền tàu xe 
về nơi cư trú, mức hỗ trợ): .......................................................................... 

- Hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có)...................................................................  ....  ......  

Điều 4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

- Thời giờ làm việc: ................................................................................................................  

- Thời giờ người lao động được nghỉ liên tục trong ngày: ....................................................  

- Ngày nghỉ hàng tuần: ..........................................................................................................  

- Ngày nghỉ hằng năm: ..........................................................................................................  

- Ngày nghỉ lễ, tết: .................................................................................................................  

Điều 5. Điều kiện làm việc 

- Trang bị bảo hộ lao động (nếu có): .....................................................................................  

- Chỗ ăn, ở của người lao động (đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao 
động) ................................................................................................. 

- Các điều kiện khác: .............................................................................................................  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

1. Quyền của người lao động: 

- Về thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác; thưởng; tiền tàu xe về nơi cư 
trú theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ......................................... 

- Về nghỉ ngơi; hỗ trợ học nghề, học văn hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: 
........................................ 

- Về bố trí chỗ ăn, ở; trang bị bảo hộ lao động; bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp 
đồng lao động: .............................................................. 

2. Nghĩa vụ của người lao động: 

- Về hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động: ......................................................  

- Về thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng và phòng chống 
cháy nổ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, khu dân cư nơi cư 
trú:.......................................... 

- Về bồi thường cho người sử dụng lao động nếu làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình 
người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai 
bên:................................................ 

- Về cung cấp tài liệu hợp pháp cho người sử dụng lao động để đăng ký tạm trú (đối với 
người lao động sống cùng người sử dụng lao động nếu thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): 
............................................................................................. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

1. Quyền của người sử dụng lao động: 

- Về quản lý, điều hành người lao động thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp 



 

đồng lao động: ........................................................ 

- Về bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người 
sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên: 
..................................................... 

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động: 

- Về thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác của người lao 
động theo thỏa thuận trong hợp đồng:......................................... 

- Về bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng 
lao động): ............................................. 

- Về đăng ký tạm trú cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng 
lao động thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): ............................................... 

- Về tạo điều kiện cho người lao động học nghề, học văn hóa: ...........................................  

Điều 8. Kỷ luật lao động 

- Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức khiển trách: 

......................................................................................................................... 

- Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải: 

......................................................................................................................... 

Điều 9. Bồi thường thiệt hại (nếu có) 

- Các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động: 
............................................... 

- Các trường hợp người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động: 
..................................................................... 

Điều 10. Thỏa thuận khác (nếu có) 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực 
từ ngày ................................................. tháng ................... năm ...................  

 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(BÊN B) 
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(BỀN A) 
 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (đối với người lao động 

dưới 18 tuổi) 

- Họ tên: ............................................................................................................................  

- Địa chỉ nơi cư trú: ................................................................................................................  

- Điện thoại (nếu có): ..............................................................................................................  

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ......................... cấp ngày .......... tại ..............  

- Ký tên: 

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có): 

- Họ tên: ............................................................................................................................  

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ............................... cấp ngày .... tại ..........  

- Địa chỉ nơi cư trú: ................................................................................................................  

- Số điện thoại (nếu có): .........................................................................................................  

- Ký tên: 

 



 

Mẫu số 02/PLV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình 

____________ 

 
Kính gửi Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: .........................................  

 
Họ tên: ....................................... , Giới tính:.. ............... Quốc tịch: ......................................  

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ...................... cấp ngày ............ tại ................  

Địa chỉ nơi cư trú: ..................................................................................................................  

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ............................................................................................................  

Thông báo với Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn) ....................... về việc sử dụng lao 
động là người giúp việc gia đình như sau: ....................................... 

1. Người lao động: 

- Họ tên: ................................................................................................................................  

- Ngày sinh: ........................................... , giới tính: ........................................................  

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ................... , ngày cấp .......... nơi cấp ........  

- Địa chỉ nơi cư trú: ...............................................................................................................  

- Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của người lao động (nếu có): 

- Họ tên: .................................................................................................................................  

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ......................... cấp ngày ............ tại ...........  

- Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

3. Địa điểm làm việc: .............................................................................................................  

4. Công việc chính theo hợp đồng lao động: ........................................................................  

5. Thời hạn hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn ....... tháng. 

6. Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: từ ngày .... tháng ... năm ..... 

7. Chỗ ở của người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động: .......................  

8. Các nội dung khác, nếu có: ..............................................................................................  
 

.... ngày .... tháng.....năm...... 
Người thông báo 

(Ký, họ tên) 
 

 



 

Mẫu số 03/PLV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

_____________ 

 
Kính gửi Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: ..................................................  

 
Họ tên: ....................................................................................................................................  

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: .......................... cấp ngày ............. tại .............  

Địa chỉ nơi cư trú: ...................................................................................................................  

Thông báo với Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối 
với ông/bà ................................................. theo thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp 
việc gia đình ngày ... tháng ... năm... 

Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động: Từ ngày ....................... tháng ....... năm ................  

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: ......................................................................................  
 

......, ngày .... tháng.....năm.......... 
Người thông báo 

(Ký, họ tên) 
 
 



 

Phụ lục VI 
DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 
__________ 

 
I. SẢN XUẤT, TRUYỀN TẢI, ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN 

1. 03 đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm: Công ty Thủy điện Hoà 
Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. 

2. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1. 

3. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. 

4. Các Công ty truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. 

II. THĂM DÒ, KHAI THÁC, SẢN XUẤT, CUNG CẤP DẦU KHÍ 

1. Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

2. 02 đơn vị thuộc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí, gồm: Công ty điều hành 
Thăm dò khai thác Dầu khí trong nước; Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom. 

3. 08 đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam, gồm: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; Công ty 
Vận chuyển khí Đồng Nam Bộ; Công ty kinh doanh sản phẩm khí; Công ty khí Cà Mau; Công ty 
đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty cổ phần LPG Việt Nam; Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền 
Nam; Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. 

4. Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro. 

III. BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG KHÔNG, AN TOÀN HÀNG HẢI 

1. Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt 
Nam. 

2. Các cảng hàng không thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, gồm: Nội Bài, Tân 
Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ. 

3. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. 

4. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV. 

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. 

IV. CUNG CẤP HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1. Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

2. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 

V. CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP NƯỚC SẠCH, THOÁT NƯỚC, VỆ SINH MÔI 
TRƯỜNG TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHO CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

VI. TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 
15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc 
phòng, an ninh./. 
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